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THỨ  NĂM  MƯƠI  SÁU

Đức  P h ật  phán  dạy  :  "Lại  nầy  Tu  Bồ 

Đề  !  Ác  ma  đến  chỗ  Bồ  Tát,  muôn  phá 

hoại  tâm   của  Bồ  Tát  mà  bảo  rằng  :  Nhứt 

thiêt  chủng  trí  đồng  với  hư  không  rỗng 

khong,  chang  có  tirớng,  các  pháp  cũng 

đồng  với  hư  không  rỗng  không,  chẳng  có 

tiróng.  ơ   trong  các  pháp  đồng  vói  hư 

không  rỗng  không,  chẳng  có  tướng  ây,  

không  có  ai  được  V5  thưọng  Bồ  đề,  cũng 

không  có  ai  chẳng  đưtỵc,  các  pháp  ây  đều 

như*  hư-  không,  chẳng  có  tướng.  Ngài 

luông  chịu  khô  siêng  tu  vô  ích.  Vô  thương 

Bô  đê  cua  Ngài  nghe  đó  đều  là  ma  su*, 
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chẳng  phải  lời  của  Phật  dạy.  Ngài  nên 

buông  bỏ  tâm  nguyện  ây  đi.  Ngài  chớ 

mãi  thọ  lây  sự  khổ,  lo  lắng  chẳng  an  ây 

mà  phải  đọa  vào  ác  đạo. 

Lúc  nghe  lời  trách   cứ   ấy,  Bồ  Tát  nầy 

nên  nghĩ  rằng  đây  là  ác  ma  muôn  phá 

hoại  tâm  Vô  thượng  Bồ  đề  của  tôi. 

Các  pháp  dầu  như*  hư*  không,  chẳng 

chỗ  có,  tự*  tướng  rỗng  không,  nhưng 

chúng  sanh  chẳng  biết,  chẳng  thấy,  chẳng 

hiểu. 

Tôi  cũng  do  đại  thệ  trang  nghiêm  rỗng 

không,  chẳng  có  tự   tiróng,  đồng  như  hư* 

không  mà  đưọ-c  nhứt  thiết  chủng  trí  rồi 

vì  chúng  sanh  mà  thuyết  pháp  cho  họ 

được  giải  thoát,  chứng  quả  Tu  Đà  Hoàn 

nhẫn  đến  quả  Vô  thượng  Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  từ   lúc  sơ 

phát  tâm   về  sau,  nếu  nghe  sự  việc  trên 

tự   phải  vửng  tâm,  chẳng  động  chuyển.  

Do  tâm  vững  chắc,  chẳng  động  chuyển 

nầy  mà  thật  hành  sáu  ba  la  mật  tất  sẽ 

đirơ• c  vào  Bồ  Tát  vi•". 
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-  B ạch   đữc  Thế  Tôn  !  Vì  bâ't  chuyển 

mà  gọi  là  bát  thối  chuyển  hay  là  vì  chuyển 

mà  gọi  là  bâ't  thôi  chuyên  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  bất  chuyển  mà 

gọi  là  bât  thôi  chuyển,  vì  chuyển  cũng 

gọi  là  bất  thôi  chuyển. 

Tại  sao  vậy  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  chẳng 

bị  chuyển  noi  bực  Thanh  Văn,  bực  Bích 

Chi  P h ật  thì  gọi  là  bất  thôi  chuyển.  Nếu 

đại  Bồ  Tát  chuyển  bực  Thanh  Văn,  bực 

Bích  Chi  P h ật  thì  cũng  gọi  là  bất  thôi 

chuyển. 

Do  những  hạnh,  loại,  tvróng  mạo  trên 

đây  mà  đirợc  gọi  là  đại  Bồ  Tát  bất  thôi 

chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  B ậc  đại  Bổ  Tát 

bât  thôi  chuyển  lúc  muôn  nhâp  sơ  thiền 

đên  diệt  tân  đinh  liền  đirọ-c  nhập.  Lúc 

muôn  tu  tứ   niệm  x ứ   đến  ngũ  thần  thông 

liên  có  thê  tu.  Dầu  tu  tứ   niêm  x ứ   đến 

ngũ  thần  thông,  nhưng  đại  Bồ  Tát  nầỵ 

chẳng  thọ  lây  quả  tứ   niệm  xứ,  dầu  tu
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cá c  thiền  mà  chẳng  thọ  lấy  quả  các 

thiền,  nhẫn  đến  chẳng  thọ  lây  quả  A  La 

Hán,  quả  Bích  Chi  Phât.  Đại  Bồ  Tát  nầy 

vì  chúng  sanh  mà  thọ  láy  thân  để  tùy 

theo  chỗ  đáng,  chỗ  nên  hầu  làm  lợi  ích 

cho  họ•. 

Do  những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  nầy  mà 

đưtỵc  gọi  là  đại  Bồ  Tát  bát  thôi  chuyển. 

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  bât 

thôi  chuyển  thiròng  nghĩ  nhớ  Vồ  thưxrng 

Bồ  đề,  trọn  chẳng  xa  lìa  tâm  nhứt  thiêt 

chủng  trí. 

Vì  chẳng  xa  lìa  tâm  nhứt  thiết  chủng 

trí  nên  chẳng  quý  sắc,  chẳng  quý  tuxmg,  

chẳng  quý  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  

chẳng  quý  sáu  độ,  chẳng  quý  tữ   thiền,  

tứ   vô  lmrng  tâm  nhẫn  đên  ngũ  thần 

thông,  chẳng  quý  tứ   niệm  x ữ   đến  bát 

thánh  đạo,  chẳng  quý  mười  trí  lực  đến 

mười  tám   pháp  bât  cộng,  chẳng  quý  tịnh 

P h ật  quô'c  độ,  thành  tựu  chúng  sanh,  

chẳng  quý  thấy  Phật,  chẳng  quý  chủng 

thiện  căn. 
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Tại  sao  vậy  ?  Vì  tất  cả  pháp  tự*  tướng 

không,  chẳng  thấy  có  pháp  quý  đưiọ-c  và 

tâm   hay  quý.  Tất  cả  pháp  vô  sở  hữu,  tự  

tiró-ng  không  đồng  như  hư  không. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  bất  thôi 

chuyển  nầy  thành  tựu  tâm  như  trên   đây 

ở   trong  bôn  oai  nghi  của  thân  thể  :  đi 

đứng,  nằm,  ngồi,  tới  lui,  ra  vào  luôn  nhứt 

tâm   bát  loạn. 

Do  những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  nầy 

mà  gọi  là  đại  Bồ  Tát  bât  thôi  chuyển. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  hiện 

thân  tại  gia  vì  lợi  ích  chúng  sanh  mà 

thọ  lấy  ngủ  dục  đê  bô  thí  cho  chúng 

sanh  :  ngiro*i  cần  ản  cho  ản,  cần  uôiig 

cho  uống,  cần  y  phục,  ngọa  cụ,  thaôc 

men  đều  cung  cáp  cho.  Đại  Bồ  T át  nầy 

tự   làm  Đàn  ba  la  mật  và  dạy  người  làm 

Đàn  ba  la  mật,  khen  ngợi  pháp  Đàn  ba 

la  mật,  cũng  vui  mừng  khen  ngợi  ngưtM 

làm  Đàn  ba  la  mật,  nhẫn  đến  B át  nhã 

ba  la  mật  cũng  vậy.  Ở  tại  gia,  đại  Bồ 

Tát  nầy  đem  trân   bửu  đầy  Diêm  Phù  Đề, 
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đầy  cõi  Đại  Thiên  để  cấp  thí  cho  mọi 

loài  chúng  sanh,  chẳng  tự   vì  mình  mà 

thưò-ng  tu  phạm  hạnh,  chẳng  hiêp  đáp,  

khinh  dễ,  ciró-p  giựt  của  kẻ  khác  cho  họ 

phải  sầu  lo. 

Do  những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  nầy  mà 

gọi  là  bực  bát  thối  chuyên  đại  Bồ  Tát. 

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Châp  Kim  Cang 

Thần  Vircmg  nhẫn  đên  Ngũ  Tánh  Châp 

Kim  Cang  Thần  thiròng  theo  kề  cận  thủ 

hộ  đại  Bồ  Tát  nầy  mà  nghĩ  rằng  :  Đại 

Bồ  Tát  nầy  sẽ  đirợc  Vô  thưxỵng  Bồ  đề.  Do 

đây  nên  hoặc  ch ư   Thiên  Tứ,  hoặc  chư* 

Ma  Vircmg,  Phạm   Virong,  hoặc  ngưm  th ế 

lực  ở   nhon  gian  đều  chẳng  phá  hoại  đưxỵc 

tam  nhứt  thiết  trí  của  đại  Bồ  Tát  nầy,  

nhẫn  đến  thành  Vô  thượng  Bồ  đề. 

Đây  gọi  là  tướng  đại  Bồ  Tát  bât  thôi 

chuyển. 

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  thiròng 

đầy  đủ  ngũ  căn  của  bụic  Bồ  Tát  :  tín  căn,  

tinh  tân   cản,  niệm  căn,  định  căn,  huệ 

căn.  Đây  gọi  là  tvró-ng  bất  thôi  chuyển. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  bất 

thôi  chuyển  làm  thưtỵng  nhơn  ch ớ   chẳng 

làm  hạ  nhon. 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Thê  nào  là  thượng 

nhon  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nêu  đại  Bồ  Tát  nhứt 

tâm   thật  hành  Vô  thưiọ-ng  Bồ  đề,  lòng 

chẳng  tán  loạn  thời  gọi  là  thưiọng  nhon. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  thường 

nhâ't  tâm  niệm  P h ật  đạo,  vì  sanh  hoạt 

thanh  tịnh  nên  chẳng  làm  những  nghề 

chú  thuật,  hòa  hiệp,  thuôc  men,  chẳng 

phù  chú  quỷ  thần  sai  nhập  nam  n ữ   để 

hỏi  sự   kiết  hung,  phước  lộc,  sông  chết.  

Tại  sao  vậy  ?  Vì  rõ  biết  các  pháp  tự  

tướng  không,  chẳng  thấy  cá c  tiró-ng  nên 

chẳng  làm  việc  tà  mạng  mà  làm  chánh 

mạng.  Đây  gọi  là  tiró-ng  bất  thôi  chuyển 

đại  Bồ  Tát. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nay  P h ật  sẽ  lại 

nói  hạnh,  loại,  tiró-ng  mạo  c ủ a   đại  Bồ 

Tát  bất  thôi  chuyển,  ngtroi  nên  nhứt  tâm 

lắng  nghe. 
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Đại  Bồ  Tát  thật  hành  B át  nhã  ba  la 

mật.  Vì  thưò-ng  chẳng  xa  rời  Vô  thirọng 

Bồ  đề  nên  chẳng  nói  sự   ngũ  â'm,  chẳng 

nói  sự   thập  nhi  nhập,  chẳng  nói  sự  thập 

bát  giới.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  thường  quan 

niệm  ngũ  âm,  thập  nhi  nhập,  thập  bát 

giới  tướng  không. 

Đại  Bồ  Tát  nầy  chẳng  thích  nói  đến 

việc  quan.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  an  trụ   trong 

tướng  không  của  các  pháp  nên  chẳng 

tháy  có  sự  sang,  sự  hèn. 

Chẳng  thích  nói  việc  cướp  trộm,  vì  các 

pháp  tự   tirớng  không  nên  chẳng  thây 

hoặ• c  đirợ• c  hoặ•c  mát. 

Chẳng  thích  nói  việc  quân  trân,  vì  các 

pháp  tự*  tướng  không  nên  chẳng  thây 

hoặc  nhiều  hoặc  ít. 

Chẳng  thích  nói  việc  chiến  đấu,  vì  các 

pháp  tự   tiró-ng  không  nên  chẳng  thây 

hoặc  thưxmg  hoặc  ghét. 

Chẳng  thích  nói  việc  phụ  nữ,  trụ   trong 

pháp  không  nên  chẳng  thây  hoặc  đẹp 

hoặc  xấu. 
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Chẳng  thích  nói  việc  xóm  làng,  vì  các 

pháp  tự   tướng  không  nên  chẳng  thây 

hoặc  hiệp  hoặc  tan. 

Chẳng  thích  nói  việc  thành  thi,  vì  trong 

thiệt  tê  chẳng  thây  hoặc  thắng  hoặc  thua. 

Chẳng  thích  nói  quôc  sự,  vì  an  trụ 

trong  thiệt  tế   chẳng  thây  có  pháp  thuộc 

noi  đó  hoặc  chẳng  thuộc  ncri  đó. 

Chẳng  thích  nói  đên  chính  mình,  vì  an 

trụ   trong  pháp  tánh  nên  chẳng  thây  có 

pháp  nào  là  ngă  hoặc  là  vô  ngã,  nhẫn 

đến  chẳng  thấy  có  ai  biết,  ai  thây. 

Như* vậy,  đại  Bồ  Tát  chẳng  thích  nói  các 

sự  việc  th ế  gian,  chỉ  ưa  nói  B át  nhã  ba  la 

mật,  chẳng  xa  rời  tâm  nhứt  thiết  trí. 

Lúc  làm  Đàn  ba  la  mật  chẳng  làm  sự 

xan  tham.  Lúc  làm  Thi  ba  la  mât  chẳng 

làm  sự   phá  giới,  lúc  làm  Nhẩn  ba  la 

mật  chẳng  làm  sự  giận  tranh,  lúc  làm 

Tân  ba  la  mật  chẳng  làm  sự  giải  đãi,  

Lúc  làm  Thiền  ba  la  mật  chẳng  làm  sự 

tán  loạn,  lúc  làm  Huê  ba  la  mât  chẳng 

làm  sự*  ngu  si. 




386

KINH  M A  HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

Đại  Bồ  Tát  nầy  dầu  thật  hành  tất  cả 

pháp  không,  nhưng  thích  chánh  pháp,  

mến  chánh  pháp.  Dầu  thật  hành  pháp 

tánh  nhưng  thường  tán  thán  pháp  bất 

hoại  mà  mến  thích  thiện  tri  thức  như*  là 

chư-  P h ật  và  chư* Bồ  Tát,  Thanh  Văn,  Bích 

Chi  Phật.  Có  thể  giáo  hóa  người  ưa  muôn 

Vp  thưrỵng  Bồ  đề. 

Đại  Bồ  Tát  nầy  thường  muôn  tháy  ch ư  

Phật.  Khi  nghe  nói  Phật  hiện  ở   cõi  nirớc 

nào  liền  nguyện  vãng  sanh.  Ngày  đêm 

luôn  khởi  tâm  tirởng  niệm  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  nầy  nhập 

sơ  thiền  đến  phi  phi  tưởng  xứ*  đinh,  vì 

dùng  sữc  phương  tiện  nên  phát  khởi  tâm 

cõi  Dục,  thác  sanh  vào  trong  hàng  chúng 

sanh  hay  thật  hành  thập  thiện  nghiệp,  

và  trong  chỗ  hiện  tại  có  Phật  ở. 

Do  những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  trên  

đây,  phải  biết  đó  là  bậc  đại  Bồ  Tát  bât 

thối  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thật  hành  Bát 

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  an  trụ   nơi  nội
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không,  ngoại  không  nhẫn  đến  vô  pháp 

phap  không,  a.n  tru   noi  tứ*  niêm  XIX* 

nhẫn  đến  ba  môn  giải  thoát  :  không,  vô 

tướng,  vô   tảcễ  Với  trong  địa  vị  củ a  mình 

tự*  biêt  râít  rõ,  chẳng  còn  nghi  là  phải 

hay  không  phải  bậc  bất  thôi  chuyển. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  Tát  nầy  chẳng

còn  thây  có  chút  pháp  nào   ở   trong   Vô

thượng  Bồ  đề  hoặc  chuyển  hay  bát  thôi 

chuyển. 

Nay  Tu  Bô  Đê  !  Ví  như*  có  ngưòi  được 

quả  Tu  Đà  Hoàn,  an  trụ   trong  bậc  Tu 

Đà  Hoàn,  tự   biết  rõ  ràng,  trọn  chẳng 

nghi  ngờ.  Cũng  vậy,  an  trụ   trong  bậc  bât 

thôi  chuyển,  đại  Bồ  Tát  nầy  tự*  biết'  rõ 

ràn g, trọn  chẳng  nghi  ngờ.  An  trụ   trong 

bậc  nầy,  đại  Bồ  Tát  thanh  tịnh  P h ật  đọ 

thành  tựu  chúng  sanh.  Lúc  các  ma  sư  

phát  khởi  thì  liền  hay  biết,  cúng  chẳng 

theo  ma  sự   phá  hoại  ma  sự. 

Nầy  Tu  BỒ  Đề  !  Ví  nhu-  có  người  phạm 

tội  ngũ  nghịch,  tâm  tội  ngũ  nghịch  luôn 

theo  dính  nguời  dó  cho  đến  chêt  chẳng
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rời,  dầu  có  nghĩ  việc  khác  cũng  vẫn  không 

ngăn  cách   tâm  tội  ấy.  Cũng  vậy,  đại  Bồ 

Tát  nầy  tự   an  trụ   trong  địa  vị  của  mình,  

tâm  thường  bất  động.  Tất  cả  Thiên,  Nhon,  

A T u L a   trong  đời  không  làm  động  chuyển 

đircrc  tâm  Bồ  Tát  nây.  Tại  sao  vậy  ?  Vì 

đại  Bồ  Tát  nầy  vượt  trên   tất  cả  hàng 

Thiên,  Nhơn,  A  Tu  La  mà  vào  trong  địa 

vị  chánh  pháp,  an  trụ   nơi  bực  mình  đã 

chứng,  đầy  đủ  thân  thông  Bô  Tat,  hay 

tịnh  P h ật  độ, thành  tựu  chúng  sanh,  từ  

một  P h ật  độ  đến  một  Phật  độ.  Ở  chỗ  ch ư  

P h ật  mười  phưxmg  gieo  trồng  những  thiện 

căn,  hầu  gần  thưa  hỏi  chư*  Phật.  Đại  Bồ 

Tát  nầy  an  trụ   như  vậy,  lúc  có  ma  sự 

phát  khởi  liền  hay  biêt  mà  chảng  theo,  

dùng  sức  phircmg  tiện  đặt  ma  sự  vào 

trong  thiêt  tê.  Với  đia  V Ị  tự   chưng)  đại 

Bồ  Tát  nầy  chẳng  nghi  ngờ,  hôì  tiếc.  Vì 

trong  thiệt  tế   chẳng  có  tướng  nghi,  tiêc.  

Rõ  biết  thiệt  tế  nầy  chẳng  phải  m ột,chẳng 

phải  hai.  Do  cớ   trên  đây  mà  đại  Bồ  Tát 

nầy  nhẫn  đên  lúc  chuyên  thân,  trọn  chang 

hướng  về  bâc  Thanh  Vản,  Bích  Chi  Phạt. 
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Trong  các  pháp  tir  tiróng  không,  đại 

Bồ  Tát  nầy  chẳng  thấy  có  pháp  nào  hoặc 

sanh  hoặc  diêt  hoăc  cấu   hoăc  tinh. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nhẫn  đến  lúc  chuyển 

thân,  đại  Bồ  Tát  nầy  trọn  chẳng  nghi 

răng  mình  sẽ  đươc  hay  chẳng  đirơc  Vè 

thưxỵng  Bồ  đề.  Vì  các  pháp  tir  tirô-ng 

không  chính  đó  là  Vô  thưtmg  Bồ  đề. 

Nây  Tu  Bô  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  nầy  an 

trụ   trong  địa  vị  của  mình  chứng,  chẳng 

theo  lời  ngirò-i  khác,  không  ai  phá  hoại 

được.  Vì  bực  nầy  đã  thành  tựu  trí  huệ 

bâ't  động  vậy. 

Do  những  hạnh,  loại,  tiróng  mao  trên 

đây,  phải  biết  đó  gọi  là  bực  đại  Bồ  Tát 

bât  thôi  chuyên. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nê'u  có  á c  ma 

hiện  thân  P h ật  đến  bảo  đại  Bồ  Tát  nầy 

rằn g  :  Nay  Ngài  ở   trong  đây  chứng  lây 

quả  A  La  Hán,  Ngài  củng  chẳng  được 

thọ  ký  Vó  thượng  Bồ  đề,  cũng  chưa  được 

vô  sanh  pháp  nhẫn,  Ngài  không  có  hạnh,  

loại,  tướng  mạo  của  bực  bâ't  thôi  chuyển
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cũng  không  có  tướng  để  đưxỵc  thọ  ký 

Vô  thưxỵng  Bồ  đề.  L ú c  nghe  lời  nói  như 

trên ,  đại  Bồ  T át  nầy  trọn   không  kinh 

sợ,  nghi  ngờ  mà  tự*  biết  quyết  định  sẽ 

được  chư-  P h ật  thọ  ký  Vô  thượng  Bồ  đề.  

T ại  sao  vây  ?  Vì  chư*  Bồ  T át  do  pháp 

ây   mà  đưọ-c  thọ  ký,  nay  tôi  cũng  có 

pháp  ây  tấ t  đirợc  thọ  ký. 

Nầy  Tu  Bổ  Đề  !  Nếu  á c  ma  hoặc  ngưò-i 

bi  ma  sai  hiện  hình  P h ật  đến  thọ  ký 

quả  Thanh  Văn,  B ích  Chi  P h ât  cho  đại 

Bồ  T át  nầyẾ

Đại  Bồ  T át  nầy  liền  tự   nghĩ  rằng  đây 

là  á c  ma  hoặc  nguôi  bi  á c  ma  sai  hiện 

hình  P h ật  đến  làm  như-  vậy.  Vì  ch ư   P h ật 

chẳng bao  giờ bảo  Bồ  Tát  xa  lìa Vô thirọng 

Bồ  đề  để  an  trụ   bực  Thanh  Văn,  Bích 

Chi  Phật. 

Do  những  hạnh,  loại,  tưóng  mạo  như 

trên   mà  ếọi  là  bựtĩ  đai  Bồ  Tát  bât  thôi 

chuyển. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ac  ma  hiện  thân 

P h ật  đến  chỗ  Bồ  Tát  mà  bảo  rằng  :  Kinh
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sách  của  Ngài  học  chẳng  phải  củ a  P h ật 

nói,  cũng  chẳng  phải  của  Thanh  Văn  nói,  

đó  là  của  ma  nói. 

Đại  Bồ  Tát  nầy  liền  tự   nghĩ  biết  là 

á c  ma  hiện  ra   bảo  tôi  x a   rời  Vô  thuọrig 

Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biết  đại  Bồ  T át 

nầy  đã  được  ch ư   P h ật  quá  khứ  thọ  ký 

cho,  đã  ở   bậc  bât  thôi  chuyển. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  chư*  đại  Bồ  Tát  có 

bao  nhiêu  hạnh,  loại,  tướng  mạo  bâ't  thôi 

chuyên  thì  đại  Bồ  Tát  nầy  cũng  có  đủ 

những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  ây.  Đây  gọi 

là  bậc  đại  Bô  Tát  bât  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thật  hành  B át

nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  nầy  vì  hộ  trì

chanh  pháp  mà  chăng  tiêc  thân  mang

huông  là  những  vật  khác.  Lúc  hộ  trì  piiật

phap,  đại  Bô  Tát  nghĩ  rằng  chẳng  phải

vì  hộ  trì  chánh  pháp  của  một  đứtĩ  P h ật

ma  vì  hộ  trì  chánh  pháp  của  thâp  phương

tam  the  tcit  ca  chu*  P h ât  nên.  chảng  tiêc 

thân  mạng. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  lời  P h ật  đã  dạy  : 

T ất  cả  pháp  chon  không. 

Lúc  có  kẻ  ngu  si  phá  hoại,  chẳng  nhận 

lòi  củ a  P h ật  mà  tuyên  nói  rằng  đó  là 

phi  pháp,  là  chẳng  lành,  chẳng  phải  lòi 

dạy  củ a  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  hộ  trì  pháp  chon 

không  n hư   vậy  mà  đại  Bồ  Tát  chẳng  tiêc 

thân  mạng. 

Đại  Bồ  Tát  cũng  phải  tự   nghĩ  rằng  tôi 

cũng  ở   trong  sô  chư*  P h ât  vi  lai,  đã  thọ 

ký  ở   trong  sô'  đó,  pháp  chon  không  ây 

cũng  là  pháp  của  tôi.  Tôi  vì  hộ  pháp  ây 

mà  chẳng  tiếc  thân  mạng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  thây  sự   lọi  ích 

quan  hệ  như*  vây  nên  đại  Bồ  Tát  chẳng 

tiếc  thân  mạng  để  hộ  trì. 

Do  những  hạnh,  loại,  tiróng  mạo  ây 

mà  biết  là  tướng  của  bậc  bât  thôi 

chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nghe  đức  P h ật 

thuyết  pháp,  đại  Bồ  Tát  chẳng  nghi  hôi,  

nghe  xong  ghi  nhớ,  thọ  trì,  trọn  chẳng
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quên  mất.  Tại  sao  vậy,  vì  đại  Bồ  Tát  đã 

đưọ-c  đà  la  ni. 

-  B a• ch  đirc  Thế  Tôn  !  Đưicrc  đà  l

•  a  ni

gì  mà  khi  nghe  đức  Phật  thuyết  cá c  kinh 

pháp  lại  chẳng  quên  mất  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  Bồ  Tát  đưtỵc  văn 

trì  đà  la  ni  nên  chẳng  quên  mất  cá c 

kinh  pháp  củ a  đữc  P h ật  đã  dạy  và  chẳng 

nghi  hôi. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Chỉ  chẳng  quên,  

chẳng  nghi  kinh  pháp  của  đức  P h ật  dạy,  

còn  của  Thanh  Văn,  Bích  Chi  PhậtịXỊiiên 

Long,  B át  bộ  nói  có  được  chẳng  quên,  

chẳng  nghi  chăng  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  lời  nói  về 

cá c  sự  việc,  Bồ  Tát  được  đà  la  ni  nầy 

đều  chẳng  quên,  chẳng  nghi. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Những  hạnh,  loại,  

tiróng  mạo  như  vậy,  phải  biết  đó  là  bậc 

đại  Bồ  Tát  bât  thôi  chuyển". 
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PHẤM  THÂM  ÁO

THỨ  NĂM   MƯƠI  BẢY

Lúc  ây  Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch 

iứtĩ  T h ế Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  bát  thối  chuyển 

thành  tựu  đại  công  đức,  thành  tựu  vô 

lượng  công  đức,  thành  tựu  vô  biên  công 

đức". 

Đức  P h ật  phán  dạy  :  "Đúng  như  vậy.  

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  bát  thối 

chuyển  thành  tựu  đại  công  đức,  thành 

tựu  vô  lượng  công  đức,  thành  tựu  vô 

biên  công  đứtì. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  T át  bất  thối 

chuyển  đirọ-c  vô  lưtỵng  vô  biên  trí  huệ,  

chẳng  đồng  với  hàng  Thanh  Văn,  B ích 

Chi  Phậ•t. 

An  trụ   trong  trí  huệ  ấy,  đại  Bồ  T át 

nầy  phát  sanh  bôn  trí  vô  ngai.  Vì  đưtỵc 

bôn  trí  vô  ngại  nầy  nên  tấ t  cả  T rời, 
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Người,  th ế   gian  không  thể  cùng  tận  

đưtỵc". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Đức  P h ật  có  thể  hằng  sa  kiếp  khen 

ngợi  những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  của 

đại  Bồ  T át  bât  thôi  chuyển. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  bâít 

thôi  chuyển  nầy  an  trụ   trong  chỗ  thâm 

áo  nào  mà  lúc  thât  hành  sáu  ba  la  mât 

đirọ-c  đầy  đủ  tứ   niệm  x ứ   nhẫn  đến  đầy 

đủ  nhứt  thiết  chủng  trí  ?". 

- 

Lành  thay,  lành  thay  !  Nầy  Tu  Bồ 

Đe  !  Ngươi  vì  đại  Bô  Tát  bât  thối  chuyển 

mà  hỏi  chỗ  thâm  áo  đó. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Chỗ  thâm  áo  đây  nghĩa 

của  nó  là  không,  là  vô  tiró-ng,  vô  tác,  vô 

khởi,  vô  sanh,  vô  nhiễm,  là  ly,  là  tịch 

diệt,  là  như,J  là  pháp  tánh,  thiệt  tế,  là 

Niêt  Bàn.  Nhũng  pháp  trên  đây  là  nghĩa 

của  thâm  áo. 

Bạch  đức  Thê  Tôn  !  Chỉ  có  không,  vô 

tướng,  vô  tác  nhẫn  đến  Niết  Bàn  là  thâm 

áo,  còn  tát  cả  pháp  là  chẳng  p h ả i  ư   ? 
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-  Nầy  Tu  Bổ  Đề  !  Tâ't  cả  pháp  cũng 

là  nghĩa  thâm  áo  cả  :  sắc  củng  thâm 

áo,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng  thâm  

áo,  nhẫn  đến  ý  cũng  thâm  áo,  sắc  đên 

pháp  cũng  thâm   áo,  nhãn  giới  đến  ý 

thứ c  giới  cũng  thâm  áo,  Đàn  na  ba  la 

m ật  đến  Vô  thưxỵng  Bồ  đề  cũng  thâm   áo. 

-  B ạch   đức  Thế  Tôn  !  T h ế  nào  là  sắc 

nhẫn  đến \  ô  thirợng  Bồ  đề  cũng  đều  thâm 

áo  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  sắc  như*  thâm  áo 

nên  sắc  cũng  thâm  áo,  nhẫn  đên  vì  Vô 

thượng  Bồ  đề  như* thâm  áo  nên  Vô  thirọng 

Bồ  đề  cũng  thâm  áo. 

-  B ạch   đức  Thế  Tôn  ĩ  T hế  nào  là  sắc 

như  thâm   áo  nhẫn  đến  Vô  thượng  Bồ  đề 

như*  thâm   áo  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  s ắ c   như  đó  chẳng 

phải  sắc  chẳng  phải  rời  sắc,  nhẫn  đên 

Vồ  thirọ-ng  Bồ  đề  như*  đó  chẳng  phải  Vô 

thượng  Bồ  đề  chẳng  phải  rời  Vô  thượng 

Bồ  đề. 
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-  B ạch   đức  Thê'  Tôn  !  Thật  là  hy  hữu.  

Đức  P h ật  dùng  sức  phưxmg  tiện  vi  diệu 

làm  cho  đại  Bồ  Tát  bất  thối  chuyển  rời 

sắc  xứ*  Niết  Bàn,  cũng  làm  cho  rời  tất 

cả  pháp  x ứ   Niết  Bàn. 

-  Đúng  như*  vậy.  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đức 

P h ật  dùng  sức  phưxmg  tiện  vi  diệu  làm 

cho  đại  Bồ  Tát  bâlt  thôi  chuyển  rời  sắc 

xứ*  Niết  Bàn,  cũng  làm  cho  rời  tất  cả 

pháp  xứ*  Niết  Bàn. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  có  pháp 

thâm   áo  như*  vây  cùng  B át  nhã  ba  la  mât 

tưxmg  ứng,  quan  sát,tín h   lường,  suy  gẫm,  

nghĩ  rằng  :  Tôi  phải  thật  hành  như*  thế,  

đúng  như*  lòi  dạy  trong  B át  nhã  ba  la 

mật,  tôi  phải  học  tập  như*  thế,  đúng  như 

trong  B át  nhã  ba  la  mật  đã  nói. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  có 

thể  làm,  có  thể  học  đúng  như*  lời,  quan 

sát  đúng  như  trong  Bát  nhả  ba  la  mật,  

siêng  năng  tinh  tấn  đầy  đủ  thì  lúc  phát 

khởi  một  niệm  sẽ  đirợc  vô  lvrợng  vô  biên 

vô  sô"  phước  đức,  siêu  việt  vô  lượng  kiếp, 
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gần  quả  Vồ  thượng  Bồ  đề,  huông  là 

thường  thật  hành  B át  nhã  ba  la  mật  đúng 

vói  niệm  Vô  thượng  Bồ  đề. 

Ví  như*  người  tánh  nhiều  dâm  dục  hẹn 

ưó-c  vói  cô  gái  xinh  đẹp,  đên  giò*  hẹn  cô 

gái  vì  trở   ngại  nên  không  đến  đirợc.  Ý 

ngxrcri  th ế   nào  ?  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Chỗ  nhó* 

tưởng  củ a  gã  đàn  ông  đó  sẽ  ở   đâu  ? 

-  B ạch   đức  T h ế Tôn  !  Gã  ấy  niệm  niệm 

luôn  nhớ  đến  cô  g á i, mong  cô  sẽ  đến  để 

cùng  ngồi,  cùng  nằm,  cùng  vui. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  một  ngày  đêm,  

noi  tâm  gã  ấy  có  mâ'y  niệm  phát  sanh  ? 

-  B ach   đức  T h ế  Tôn  !  Rất  nhiều. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  niệm 

B át  nhã  ba  la  mật  đúng  như*  lời  trong 

B át  nhã  ba  la  mật,  thật  hành  trong 

khoảng  một  niệm  sẽ  siêu  việt  sô'  kiếp 

cũng  như*  sô"  tâm   niệm  trong  một  ngày 

đêm  củ a  gã  đó. 

Đại  Bồ  Tát  nầy  thât  hành  B át  nhã  ba 

la  mật,  x a   rời  những  tội  :  rời  tội  Vồ 

thirọng  Bồ  đề. 
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Đại  Bồ  Tát  nầy  trong  một  ngày  thật 

hành  B át  nhã  ba  la  mậ• t  đượ* c  thiệ• n  căn

công  đức  chẳng  giảm,  công  đức  đầy  cả 

hằng  sa  cõi  Đại  Thiên.  Với  những  công 

đirc  kém  khác  sánh  chẳng  bằng  một  phần 

trăm ,  một  phần  ngàn,  nhẫn  đến  toán  sô'  

thí  dụ  cũng  chẳng  bằng  đưxỵc  công  đức 

nầy. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  có  nểirời  xa 

ròi  B át  nhã  ba  la  mật  mà  cúng  dường 

Tam  Bảo  :  P h ât  Bảo,  Pháp  Bảo  và  Tăng 

bảo  trong  thòi  gian  hằng  sa  kiếp  đưọ-c 

phưó-c  nhiều  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Rất  nhiều,  đirợc 

vô  lưọng  vô  biên  vô  sô'  phước. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  vẫn   không  bằng 

phước  đức  của  đại  Bồ  Tát  ở   trong  B át 

nhã  ba  la  mật  hành  đúng  như  lòi. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  B át  nhã  ba  la  mật  là 

đạo  củ a  chư*  đại  Bồ  Tát.  Thửa  đạo  nầy 

mau  được   Xù  thirọng  Bồ  đề. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nêu  có  ngưò-i  xa 

rò i  B át  nhã  ba  la  mật)  trải  qua  sô"  kiếp
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như*  hằng  sa  cúng  dirờng  các  bực  Tu  Đà 

Hoàn,  Tư*  Đà  Hàm,  A  Na  Hàm,  A  L a  Hán,  

Bích  Chi  P h ật  và  chư*  Phật.  Người  nầy 

đirọ-c  phước  nhiều  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Được  phước  rất 

nhiều. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  vẫn  không  bằng 

phước  đức  của  đại  Bồ  Tát  ỏ*  trong  Bát 

nhã  ba  la  mật  tu  hành  đúng  như*  lời. 

Tai  sao  vây  ?  Vì  đai  Bồ  Tát  thât  hành 

B át  nhã  ba  la  mật  nầy  thì  hon  hẳn  birc 

Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  nhập  đia  vi 

Bồ  Tát,  sẽ  được  Vô  thượng  Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Có  người  xa  rời  Bát 

nhã  ba  la  mật,  trong  khoảng  thời  gian 

hằng  sa  kiếp  tu  tập  bô"  thí,  trì  giới,  nhẫn

nhuc,  tinh  tấn,  thiền  đinh  và  trí  huê. 


t 
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Người  nầy  đut)*c  phước  nhiều  chăng  ? 

-  B ạch   đức  Thế  Tôn  !  Đirợc  phước  rất 

nhiều. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phước  đức  đó  vẫn 

không  bằng  phiró-c  của  đại  Bồ  Tát  ở   trong 

B át  nhã  ba  la  mật  đúng  như*  lời  trong
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một  ngày  bô"  thí,  trì  giới,  nhẫn  nhục,  tinh 

tấn,  thiền  đinh,  trí  huê. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  Bát  nhã  ba  la  mật  là 

mẹ  của  chư*  đại  Bồ  Tát,  hay  sanh  thành 

chư*  đại  Bồ  Tát.  Vì  chư*  đại  Bồ  Tát  an 

trụ   trong  B át  nhă  ba  la  mật  thì  đầy  đủ 

đirực  tất  cả  Phật  pháp  vậyế

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đai  Bồ  Tát  xa  rời 

B át  nhã  ba  la  mật,  trong  khoảng  hằng 

sa  kiếp  làm  việc  pháp  thí.  Ngirò-i  nầy 

đirợc  phước  nhiều  chăng  ? 

-  B ạch  đức  Thê  Tôn  !  Được  phước  rất 

nhiều. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  vẫn  không  bằng 

phước  pháp  thí  trong  một  ngày  của  ngưtM 

ỏ*  trong  Bát  nhã  ba  la  mật  thật  hành 

đúng  như*  lời. 

Tại  sao  vây  ?  Vì  đai  Bồ  Tát  nầy  chẳng 

x a   rời  B át  nhã  ba  la  mật  thì  chẳng  xa 

rời  nhứt  thiết  chủng  trí,  chẳng  x a   rời 

nhứt  thiết  chủng  trí  thì  chẳng  xa  rời  B át 

nhã  ba  la  mật. 
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T h ế  nên  đa • i  Bồ  Tát  muôn  đircrc   Vô• 

thượng  Bổ  đề  thì  chẳng  nên  xa  rời  Bát 

nhã  ba  la  mật. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  có  đại  Bồ  Tát 

x a   rò i  B át  nhã  ba  la  mật  mà  tu  hành  tứ  

niệm  x ứ   đến  nhứt  thiết  chủng  trí  trải 

qua  hằng  sa  kiếp.  Ngirời  nầy  đirợc  phưó-c 

nhiều  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Được  phước  rất 

nhiềuệ

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  v ẫn   không  nhiều 

bằng  phước  một  ngày  tu  tập  tứ   niệm  x ứ  

đến  nhứt  thiết  chủng  trí  của  ngiròi  ở  

trong  B át  nhã  ba  la  mật  thật  hành  đúng 

như*  lòi. 

Tại  sao  vây  ?  Vì  đại  Bồ  Tát  chẳng  x a  

ròi  B át  nhã  ba  la  mật  thì  không  bao  giờ 

thôi  chuyển  nhứt  thiết  chủng  trí.  Còn  xa 

rời  thì  có  thể  thôi  chuyển. 

T h ế  nên,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát 

tu  hành  chẳng  nên  xa  rời  B át  nhã  ba 

la  mật. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát 

x a   rời  B át  nhã  ba  la  mật,  trải  hằng  sa 

kiếp  thật  hành  tài  thí,  pháp  thí  và  thiền 

định,  rồi  đem  công  đức  hồi  hiró-ng  Vô 

thưyng  Bồ  đề.  Ngirò-i  nầy  được  phước 

nhiều  chăng  ? 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Được  phước  râ t 

nhiều. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  vẫn  không  bằng 

phưó-c  một  ngày  tài  thí,  pháp  thí,  thiền 

định,  hồi  hiró-ng  IVp  thượng  Bồ  đề  của

ề 

9 tlniGn  nữ  ở   trong  B át  nhã  ba

la  mật  thật  hành  đúng  như*  lời. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  B át  nhã  ba  la  mật 

hồi  hướng  là  hồi  hướng  đệ  nhứt.  Nếu  rơi 

B át  nhã  ba  la  mật  mà  hồi  hướng  thì 

chang  ếọi  la  hôi  hướng.  Thê  nên  muôii 

được  Vô  thưtỵng  Bồ  đề,  đại  Bồ  Tát  phải 

học  B át  nhã  ba  la  mật  hồi  hiróng. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát 

x a   rơi  B at  nhã  ba  la  mât,  trải  hằng  sa.  

kiep  hoa  hiẹp,  tùy  hi  thiên  cản  của  tam 

thê  ch ư   P h ật  và  của  hàng  đệ  tứ   Phât

• 

•
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rồi  hồi  hướng  Vô  thượng  Bồ  đề.  Ngưò-i 

nầy  đưọ-c  phirớc  nhiều  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Được  phiró-c  rất 

nhiều. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nhiều  không  bằng 

phưức  một  ngày  tùy  hỉ  thiện  căn,  hồi 

hircmg  Vô  thirọng  Bồ  đề  của  thiện  nam,  

thiên  nữ*  ỏ*  trong  B át  nhã  ba  la  mật  thật 

hành  đúng  như  lời. 

Thê  nên  muôn  đirợc   \ô  thượng  Bồ  đề,  

d ại  Bồ  Tát  phải  học  phưxmg  tiện  trong 

B at  nhã  ba  la  mật  hồi  hirớng  Vô  thưxỵng 

Bồ  đề. 

-  B ạch   đứtĩ  T hế  Tôn  !  Cữ  theo  lời   đ ứ c 

P h ật  đã  phán  dạy  thì  các  pháp  do  nhơn 

duýên  khởi  tác  đều  từ   vọng  tưởng  sanh 

ra,  chẳng  phải  chon  thiệt,  thê  sao  thiện 

n am ,th iện   n ữ   lại  đirọ-c  phước  đức  lớn  ? 

B ạch   dứxĩ  T hế  Tôn  !  Vì  là  pháp  nhon 

duyên  khởi  tác  thì  chẳng  nên  đirọ-c  chánh 

kiến,  nhập  pháp  vị,  chẳng  nên  đirợc  quả 

Tu  Đà  Hoàn  nhẫn  đến  chẳng  nên  được 

Vô  thượng  Bồ  đề. 
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"  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đúng  như*  vậyề  Vì 

là  pháp  nhon  duyên  khởi  tá c  thì  chẳng 

nên  được  chánh  kiến,  nhập  pháp  vi,  nhẫn 

đến  chẳng  nên  được  Vjô  thượng  Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  thật  hành 

B át  nhã  ba  la  mật  biết  pháp  nhon  duyên 

khởi  tác  cũng  không,  chẳng  kiên  cô",  hư* 

dôi  chẳng  thiêt.  Vì  đại  Bồ  Tát  nầy  khéo 

học  nội  không  nhẫn  đến  khéo  học  vô 

pháp  hữu  pháp  không.  An  trụ   trong  mười 

tám  pháp  không  nầy,  đại  Bồ  Tát  quán 

sát  pháp  khởi  tác  không,  bèn  chẳng  xa 

rời  B át  nhã  ba  la  mât,  lần  lần  đươc  vô 

lirọng  vô  biên  vô  sô'  phirớc  đức. 

-  B ạch  đức  T h ế  Tôn  !  Vô  sô'  cùng  vô 

lượng  với  vô  biên  có  gì  khác  nhau  ? 

-  Nây  Tu  Bô  Đề  !  Vô  sô  là  nói  chẳng 

ở   trong  sô'  những  pháp  hữu  vi  hoặc  vô 

vi.  Vô  lượng  là  nói  chẳng  lirò-ng  được 

hoặc  là  quá  khứ  hoặc  là  vị  lai  hoặc  là 

hiện  tại.  Vô  biền  là  nói  các  pháp  không 

thể  đưxỵc  bò*  méễ
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-  B ạch   đirc  T h ế  Tôn  !  v ả   có  sắc,  thọ,  

tưởng,  hành,  thức  nào  cũng  vô  sô'  vô 

lượng  vô  biên  chăng  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Có  nhon  duyên  mà 

sắc,  thọ,  tưỏ-ng,  hành,  thức  cũng  vô  sô'  

vô  lượng  vô  biên. 

-  B ạch   đức  Thê'  Tôn  !  Do  nhon  duyên 

gì  mà  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  cũng 

vô  SỐ*  vô  lượng  vô  biên  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  sắc  không,  vì  thọ,  

tưởng,  hành,  thức  không  nên  cũng  vô   số 

vô  lưọ-ng  vô  biên. 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Chỉ  sắc  không,  

chỉ  thọ,  tưởng,  hành,  thức  không  mà 

chẳng  phải  tất  cả  pháp  đều  không  cả  ir  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  P h ật  chẳng  thường 

nói  tấ t  cả   pháp  không  ir  ? 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Đức  P h ật  thường 

phán  dạy  tất  cả  pháp  không. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Các  pháp  không 

thì  tứ c  là  vô  tận   vô  sô'  vô  lirợng  vô

1  • Ạ _

Mên. 
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B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Trong  không  đó,  

sô  chẳng  thể  được,  lưtmg  chẳng  thể  được,  

biên  chẳng  thể  đưxỵc.  T h ế  nên  vô  tận   vô 

sô'  vô  lưọng  cùng  vô  biên  nghĩa  không 

khác  nhau. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đúng  như vậy.  Những 

pháp  â'y  nghĩa  chẳng  khác  biệt  nhau. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Pháp  ấy  chẳng  nói 

đirợcệ  Đức  P h ật  dùng  sức  phưtmg  tiện 

mà  phân  biệt  tuyên  nói,  đó  là  vô  tân,  

vô  sô',  vô  lưiợng,  vô  biên,  vô  trư ớ c,  không,  

vô  tưó-ng,  vô  tác,  vô  khởi,  vô  sanh,  vô 

diệt,  vô  nhiêm,  Niêt  Bàn.  Dùng  sức 

phưong  tiện  mà  đức  P h ật  phân  biệt 

tuyên  nói. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Thật  là  hi  hữu.  

Cac  pháp  thiệt  tuứng  chẳng  nói  đươc  mà 

đức  P h ật  dùng  sức  phưong  tiện  tuyên  nói. 

Cu*  theo  chô  tôi  hiên  nghĩa  củ a  đức 

P h ật  dạy  thì  tât  cả  pháp  cũng  chẳng  nói 

đưọ*cề

-  Đúng  như  vậy.  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tất 

cả  pháp  chẳng  nói  đưxỵc.  Tướng  chẳng
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nói  được  củ a  tât  cả  pháp  tức  là  không.  

Tưóng  không  đó  chẳng  nói  đirợc. 

-  B ạch    đ ứ c  T hế  Tôn  !  Nghĩa  chẳng  nói 

đưọ-c  có  tăng,  có  giảm  chăng  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  tẵ  Nghĩa  chẳng  nói 

đưọ-c  chẳng  tăng,  chẳng  giảm. 

-  B ạch   đức  T h ế Tôn  !  Nếu  nghĩa  chẳng 

nói  được  đó  chẳng  tăng  giảm  thì  Đàn 

ba  la  mật  cũng  chẳng  tăng  giảm,  nhẫn 

đến  mười  tám   pháp  bất  cộng  cũng  chẳng 

tăng  giảm. 

B ạch   đức  T h ế Tôn  !  Nếu  sáu  ba  la  mật 

nhẫn  đến  pháp  bất  cộng  chẳng  tăng  tại 

sao  đại  Bồ  T át  lại  đưtỵc Vồ  thưtỵng  Bồ  đề  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đúng  như*  vậy.  Nghĩa 

chẳng  nói  đirợc  đó  chẳng  tăng,  chẳng 

giảm. 

Đại  Bồ  T át  lúc  tu  tập  B át  nhã  ba  la 

mật,  vì  có  sức  phircmg  tiện  nên  chẳng 

nghĩ  rằng  tôi  làm  tăng  B át  nhã  ba  la  mât 

nhẫn  đến  tăng  Đàn  na  ba  la  mật,  mà 

quán  niệm  rằng  chỉ  vì  danh  tự   mà  gọi 

là  Đàn  na  ba  la  mật  thôi. 
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Đa• i  Bồ  Tát  lúc  thât  hàn

•  h   Đ àn  n a  ba

la  mật,  tâm   và  thiện  căn  hồi  hướng  đúng 

như*  tướng  của  Vô  thirợng  Bồ  đề,  nhẫn 

đến  lúc  thât  hành  B át  nhã  ba  la  mât,  

tâm  và  hồi  hiróng  đúng  như*  tiróng  của 

Vô  thượng  Bồ  đề. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Những  gì  là  Vô 

thưọng  Bồ  đề  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tất  cả  pháp  như* 

tướng,  đây  gọi  là  Vô  thirọng  Bồ  đề. 

-  B ạch  đức  T hế  Tôn  !  Những  gì  là  tất 

cả  pháp  như-  tuông  gọi  là  Vô  thưtnig  Bồ 

đề  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  s ắ c   như*  tiró-ng,  thọ,  

tưxmg,  hành,  thức  như*  tướng,  nhẫn  đến 

Niết  B àn   như*  tướng  là  Vô  thượng  Bồ 

đề.  Tướng  như*  ây  cúng  chẳng  tăng,  

chẳng  giảm Ế

Nây  Tu  Bô  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  chẳng  rời 

B át  nhã  ba  la  mật  thiròng  quán  sát  pháp 

như*  ây  chẳng  thây  có  tăng,  có  giảm.  T h ế 

nên  nghĩa  bát  khả  thuyết  không  tăng 

giảm,  Đàn  na  ba  la  mật  nhẫn  đến  pháp




410

KINH  M A   HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

bất  cộng  cũng  không  tăng  gỉảmỆ  Đại  Bồ 

Tát  do  vì  pháp  bát  tảng  giảm  nầy  ứng 

vói  hạnh  B át  nhã  ba  la  mật. 

-  B ạch   đức  T h ế Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  dùng 

sơ  tâm   được  Vô  thưtỵng  Bồ  đề  hay  là 

dùng  hậu  tâm   đưọ-c  Vô  thưọng  Bồ  đề  ? 

B ạch   đức  Thê'  Tôn  !  Sơ  tâm   ây  chẳng 

đến  hậu  tâm,  còn  hậu  tâm  kia  chẳng  ỏ* 

tại  sơ  tâm.  Tâm  và  tâm  sỏ*  chẳng  cùng 

chung  như*  vây  thì  làm  sao  thiện  căn  lại 

tảng  ích.  Nếu  thiện  căn  chẳng  tăng  thì 

sao  lại  đưọ-c  Vô  thượng  Bồ  đề  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  ngtrcri  mà  P h ật 

sẽ  dùng  ví  dụ.  Ngiròi  có  trí  đưọ-c  ví  dụ 

thì  dễ  hiểu  đưtỵc  nghĩa. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  thắp  đèn,  là  dùng 

ngọn  lửa  ban  đầu  để  đốt  cháy  tim  đèn 

hay  là  dùng  ngọn  lứa  lúc  sau  ? 

-  B ạch   đức  T hế Tôn  !  Chẳng  phải  ngọn 

lửa  ban  đầu  cháy  tim  đèn,  cũng  chẳng 

phải  rời  ngọn  lửa  ban  đầu.  Chẳng  phải 

ngọn  lửa  lúc  sau  cháy  tim  đèn,  cũng 

chẳng  phải  rời  ngọn  lửa  lúc  sau. 
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-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tim  đèn  ây  có  bi 

đốt  cháy  không  ? 

-  B ạch   đức  T h ế Tôn  !  Tim  đèn  ây  thiệt 

bi  đốt  cháy. 

-  Cũng  vậy,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ 

Tát  chẳng  dùng  sơ  tâm   đưxỵc  Vô  thưọng 

Bồ  đề,  cũng  chẳng  rời  sơ  tâm  dược  Vô 

thượng  Bô  đê,  chầng  dùng1 hâu  tâm  cũng 

chẳng  rời  hậu  tâm  được  Vô  thưxmg  Bồ 

đề  mà  thiệt  được  Vô  thưrỵng  Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  đây  đại  Bồ  Tát 

tữ   so*  phát  tâm   thật  hành  B át  nhã  ba 

la  mật  đầy  đủ  thập  địa,  đưực  Vô  thượng 

Bồ  đề. 

-  B ạch   đức  T h ế Tôn  !  Những  gì  là  thập 

địa  mà  đại  Bồ  Tát  đầy  đủ  rồi   đuxỵc  Vô 

thượng  Bồ  đề  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  đầy  đủ 

Can  Huệ  địa,  Tánh  đia,  B át  Nhon  đia,  

Kiến  địa,  B ạc  địa,  Ly  Dục  địa,  Dĩ  Tac 

địa,  Bích  Chi  Phật  địa,  Bổ  Tát  địa  và 

P h ật  dịaẻ  Đầy  đủ  những  địa  đó  rồi  đại 

Bồ  Tát  đưxỵc  Vô  thưiọng  Bồ  đề. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  học  đủ 

mười  đia  đó  rồi,  chẳng  phải  so*  tâm  cũng 

chẳng  rời  sơ  tâm,  chẳng  phải  hậu  tâm 

cũng  chẳng  rời  hậu  tâm  đưtỵc  Vô  thượng 

Bồ  đề  mà  thiệt   duụrc  Vô  thượng  Bồ  đề. 

-  B ạch   đứtĩ  T hế Tôn  !  Pháp  nhon  duyên 

ây  rấ t  sâu  :  chẳng  phải  sơ  tâm  cũng 

chẳng  rời  sơ  tâm,  chẳng  phải  hậu  tâm 

cũng  chẳng  rời  hậu  tâm  đưtỵc  Vô  thượng 

Bồ  đề,  mà  đại  Bồ  Tát  được  Vô  thượng 

Bồ  đề. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu   tấm  đã  diệt,  

tâm   áy  có  sanh  trở   lại  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tâm  sanh  có  phải 

là  tướng  diệt  chăng  ? 

-  B ạch   đữc  T hế  Tôn  !  L à  tiróng  diệt. 

*

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tâm  tirớng  diệt  đó,  

tâm  là  diêt  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Cũng  trụ   như*  vậy 

chăng  ? 
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-  B ạch  đức  T hế  Tôn  !  Cúng  trụ   như* 

vậy,  như*  như  trụ. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tâm  đó  như*  như* 

trụ   sẽ  chứng  thiệt  t ế   chăng  ? 

-  B ach   đức  Thê  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  th ế   có  phải  là 

rá t  sâu  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Thiệt  là  râ't  sâu. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Chỉ  tâm  như*  vậy 

thôi  ir  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Rời  tâm  như  vậy  ư*  ? 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nhir  thây  đưực  như* 

chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  có 

thể  hành  như  vậy  có  phải  là  hành  sâu 

B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ? 

-  B ạch   dức  Thê  Tôn  !  Đó  là  hành  sâu 

B át  nhã  ba  la  mật. 

#
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-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nê'u  đại  Bồ  Tát  hành 

như*  vậy,  đó  là  hành  chỗ  nào  ? 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Đó  là  hành  mà 

không  có  chỗ  hành  đưọ-c.  Vì  đại  Bồ  Tát 

nếu  hành  B át  nhã  ba  la  mât  thì  trụ   trong 

cá c  pháp  như,  không  có  quan  niệm  như 

th ế   :  không  chỗ  quan  niệm,  không  ai 

quan  niệm. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  hành 

như*  vây,  đó  là  hành  chỗ  nào  ? 

-  B ạch   đứtĩ  T hế  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  ấy 

hành  chỗ  như*  vầy  :  hành  trong  đệ  nhứt 

nghĩa,  vì  không  có  tướng  sai  biệt  vậy. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát 

hành  trong  đệ  nhứt  vô  niệm,  đó  là  tướng 

hành  ư   ? 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  ấy  có 

hoại  cá c  tướng  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T hế  nào  gọi  là  không 

hoại  cá c  tướng  ? 
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- 


B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  ây 

hành  B át  nhã  ba  la  mât  chẳng  quan  niêm 

tôi  sẽ  hoại  cá c  pháp  tướng.  B ạch   đức 

The  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  hành  B át  nhã  ba 

la  mật  mà  chưa  đầy  đủ  mirừi  trí  lực,  bôii 

vô  úy,  bôn  trí  vô  ngại,  đại  từ   đại  bi,  

mười  tám  pháp  bâ't  cộng  thì  chẳng  được 

Vô  thượng  Bồ  đề. 

B ạch   đứic  Thê  Tôn  !  Do  vì  sức  phưxmg 

tiện  nên  đại  Bồ  Tát  đôi  với  các  pháp 

cũng  chẳng  nắm  lây  tưóng,  củng  chẳng 

phá  hoại  tvróng. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  Tát  rõ  biết 

tất  cả  cá c  pháp  tự   tướng  không

An  trụ   trong  tự   tướng  không,  đại  Bồ

Tát  vì  chúng  sanh  mà  nhập  ba  tam  muội. 

Dùng  ba  tam  muội  đó  để  thành  tiru 

chúng  sanh. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  nhập

ba  tam  muội  thành  tựu  chúng  sanh  th ế  

nào  ? 

- 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  An  trụ  trong  ba  tam 

muội,  đại  BỒ  Tát  thấy  chúng  sanh  đi
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trong  pháp  tạo  tác,  bèn  dùng  sức  phưxxng 

tiện  dạy  chọ  họ  được  vô  tác.  Thây  chúng 

sanh  đi  trong  ngã  tirớng,  bèn  dùng  SÚX3 

phưong  tiện  dạy  cho  họ  đi  trong  không.  

Thấy  chúng  sanh  đi  trong  tât  cả  tướng,  

bèn  dùng  sức  phưtmg  tiện  dạy  cho  họ  đi 

trong  vô  tiróng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đó  là  đại  Bồ  Tát  hành 

B át  nhã  ba  la  mật  ba  tam  muội  rồi  dùng 

ba  tam  muôi  để  thành  tựu  chúng  sanh". 
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PHẨM  m ộ n g   h à n h

THỨ  NẢM  MƯƠI  TÁM

Lúc  đó  Ngài  Xá  Lợi  Phâlt  hỏi  Ngài  Tu 

Bồ  Đề  :  M

  Nêu  đai  Bồ  Tát  lúc  chiêm  bao 

nhập  ba  tam  muội  :  không,  vô  tướng  và 

vô  tác  tam  muôi,  chủng  có  lợi  ích  nơi 

B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ?"ẳ

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Nêu  lúc  ban  ngày,  

đại  Bồ  Tát  nhập  ba  tam  muội  có  lợi  ích 

noi  B át  nhã  ba  la  mât  thì  ban  đêm  trong 

chiêm  bao  cũng  sẽ  có  lợi  ích.  Tại  sao 

vậy  ?  Vì  ngày,  đêm  chiêm  bao  đồng  nhau 

không  khác. 

Thưa  Ngài  Xá  Lợi  Phât  !  Nếu  ban  ngày,  

đại  Bồ  Tát  hành  Bát  nhã  ba  la  mâi  có 

lợi  ích  B át  nhã  ba  la  mật  thì  trong  chiêm 

bao,  hành  B át  nhã  ba  la  mât  cũng  phải 

có  loi  ích". 
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Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  Ngài  Tu  Bồ  Đề  : 

'Trong  chiêm  bao,  đại  Bồ  Tát  hành  động 

tá c  nghiệp,  những  nghiệp  đó  có  họp  thành 

chăng  ?  C ứ như lời  đức P h ật  dạy thì  tất  cả 

pháp  như   chiêm  bao,  vì  th ế  chẳng  nên  có 

họp  thành.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  trong  chiêm 

bao không có pháp họp thành, lúc thirc nhớ 

tưỏng,  phân  biệt  mới  nên  có  họp  thành". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Nếu  người  trong 

chiêm  bao  giết  chết  chúng  sanh,  khi  thức 

dậy  nghĩ  nhớ,  phân  biệt  hành  động  đó  : 

tôi  giết  như*  th ế   đưxỵc  lắm  ! 

Thưa  Ngài  Xá  Lọi  P h ât  !  Sự  việc  đó 

th ế   nào  ?". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  nói  :  "Không  có  cảnh 

duyên  thì  nghiệp  chẳng  sanh,  không  có 

cảnh  duyên  thì  tư*  chẳng  sanh.  Có  duyên 

thì  nghiệp  sanh,  có  duyên  thì  tư*  sanh”. 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  "Đúng  như*  vậy.  

Không  có  duyên  thì  nghiệp  chẳng  sanh,  

không  có  duyên  thì  tư*  chăng  sanh.  Có 

duyên  thì  nghiệp  sanh,  có  duyên  thì  tir 


sanh. 
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Tâm  phát  sanh  ở   trong  kiến  vản,  giác 

tri,  ch ớ   tâm   chẳng  sanh  tữ   nơi  chẳng  có 

kiến  văn,  giác  tri. 

Trong  đây  tâm   có  tịnh,  có  câ'u.  T h ế 

nên  vì  có  cảnh  duyên  mà  nghiệp  sanh,  

nghiệp  chẳng  sanh  noi  không  có  duyên.  

Vì  có  cảnh  duyên  mà  tư   sanh,  tư*  chẳng 

sanh  noi  không  có  duyên". 

Ngài  Xá  Lọi  Phất  nói  :  "Như*  lời  đikì 

P h ạt  noi  :  Tât  ca  n g h iêp ,tât  cả  tir  đều 

tự   tiróng  ly,  sao  lại  bảo  rằng  vì  có  duyên 

nên  nghiệp  sanh,  không  duyên  thì  nghiệp 

chẳng  sanh.  Vì  có  duyên  nên  tư*  sanh,  

không  duyên  thì  tư   chẳng  sanh  ?". 

Ngài  Tu  Bô  Đê  nói  :  ,rVì  nắm  lấy  tướng 

nên  có  duyên  thì  nghiệp  sanh,  không 

duyen  thì  chầng  sanh.  Vì  nắm  lây  tiróng 

nên  có  duyên  thì  tư*  sanh,  không  duyên 

thì  chẳng  sanh". 

Ngài  Xá  Lọi  P h ất  nói  :  "Nếu  Đại  Bồ 

Tát  trong  chiêm  bao  bô'  thí,  trì  giới,  nhẫn 

nhục,  tinh  tân,  thiên  đinh,  trí  huê,  đem 

thiện  căn   phưó-c  đức  nầy  hồi  hiróng  Vô
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thvrọng  Bồ  đề.  Đây  có  phải  là  thiệt  hồi 

hưóng  chăng  ?". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  nói  :  'Thưa  Ngài  Xá 

Lợi  P h ất  !  Hiện  đây  có  Di  L ặc  Bồ  Tát 

đã  được  đữc  Phật  thọ  ký  bất  thôi  chuyển,  

sẽ  thành  Phật,  Ngài  nên  hỏi  Di 

Tát  sẽ  giải  đáp”. 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  Ngài  Di  L ặc  Bồ 

Tát  :  "Thưa  Ngài  !  Như  lời  Ngài  Tu  Bồ 

Đề  vừa  bảo  rằng  hiên  đây  cố  Di  L ặc  Bô 

Tát  đã  đưọ-c  đức  P h ật  thọ  ký  bực  bất 

thôi  chuyển,  sẽ  thành  P h ậ tẻ  Ngài  Di  L ặc 

Bồ  Tát  sẽ  giải  đáp". 

Di  L ặc  Bồ  Tát  bảo  Ngài  Xá  Lợi  P h ất  : 

"Sẽ  dùng  danh  tữ   Di  L ặc  để  đáp  chăng  ?  

H oặc  là  sắc,  thọ,  tirửng,  hành,  thức  để 

đáp  cháng  ?  Hoặc  dùng  sắc,  thọ,  tưởng,  

hành,  thức  không  để  đáp  chăng  ? 

Sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức  chẳng  thể 

đáp  đưtỵc.  Sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức 

không  chẳng  thể  đáp  đirọ-c.  Tôi  chẳng 

thây  pháp  ấy  có  thể  đáp  được,  cũng  chẳng 

thấy  ai  hay  đáp  được.  Tôi  chẳng  tháy
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người  â'y  được  thọ  ký,  cũng  chẳng  thây 

pháp  có  thể  thọ  ký,  chẳng  thấy  noi  chỗ 

thọ  ký. 

Tất  cả  các  pháp  ây  đều  không  hai,  

không  khác". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  hỏi  :  "Như  lòi  củ a 

Ngài  nói  dó,  là  đutrc  pháp  tác  chứng

chăng  ?". 

Ngài  Di  L ặc  Bồ  Tát  nói  :  "Như*  pháp 

của  tôi  nói  đó,  như  vậy  chẳng  chứng". 

Luc  đo  Ngài  Xá  Lơi  Phât  nghĩ  rằng  : 

Di  L ặc  Bồ  Tát  có  trí  huệ  sâu  xa,  từ   lâu 

đa  thạt  hành  sáu.  ba  la  mât,  vì  dùng  vô 

sở  đắc  nên  hay  nói  như*  vậy. 

Bấy  giờ  đức  P h ật  bảo  Ngài  Xá  Lợi 

P h ât  :  "Ngưoi  dùng  pháp  ây  đirọ*c  A  La 

Hán,  ngưxn  có  thây  pháp  ây  chăng  ?". 

Ngài  Xá  Lợi  P h ất  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  Chẳng  thấy". 

Đức  P h ật  dạy  :  "Nầy  Xá  Lợi  P h ất  !  Đại

Tat  hành  B át  nhã  ba  la  mât  cũng  nhu* 

vậy>  chang  nghĩ  rầng  pháp  ấy  sẽ  đuo*c
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thọ  ký,  pháp  ấy  đã  đirọ-c  thọ  ký,  pháp 

ấy  sê  được  y ô   thượng  Bồ  đề. 

Nầy  Xá  Lợi  Phâ't  !  Đại  Bồ  Tát  hành 

B át  nhã  ba  la  mật  chẳng  nghi  ngờ  rằng 

tôi  được  hay  chẳng  được  mà  tự* biêt  mình 

thiệt  đirọ-c  Vô  thưtỵng  Bồ  đề. 

Đức  P h ât  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Có  đại 

Bồ  T át  lúc  hành  Bô'  thí  ba  la  mật,  hoặc 

thây  chúng  sanh  đói  rét,  y  phục  rách  

rưới,  phải  phát  nguyện  rằng  : Trong  thời 

gian  tôi  hành  Bô' thí  ba  la  mật  đó,  nguyện 

lúc  tôi  đirợc  thành  Phật,  chúng  sanh  trong 

cõi  nirớc  tôi  không  có  sư*  đói  rét  như* 

vậy.  Những  đồ  dùng,  đồ   u ốn g  ăn,  y  phục 

nhu*  cõi Trời  Tú*  VirongíTròi  Đao  L ợ i,T rời 

Dạ  Ma, T ròi  Đâu  X u ất,T rờ i  Hóa  L ạ c > Tròi 

Tha  Hóa  T ự   Tại. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

nhu*  vây  thì  có  thể  đầy  đủ  Bô  thí  ba  la 

m ật,  gần  kề  Vô  thưtỵng  Bồ  đề. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  Trì  giới 

ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  thấy  chúng  sanh 

sát  sanh,  trộm   ciró-p  nhẫn  đến  tà  kiên, 
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bị  chết  yểu,  nhiều  bịnh,  xâ'u  tưóng,  thiếu 

oai  đức,  nghèo  hèn,  tàn  tật,  phải  phát 

nguyện  rằng  :  Theo  thời  gian  tôi  hành 

Trì  giới  ba  la  mật  đây,  nguyện  lúc  tôi 

thành  Ph ật,  chúng  sanh  trong  cõi  nước 

tôi  không  có  nghiêp  ác  và  báo  xâu   như*

vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như-  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  Trì  giói  ba 

la  mật,  gần  kề  Vô  thưọng  Bồ  đề. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  Nhẫn 

nhục  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  thấy  chúng 

sanh  giạn  thù,  mang  nhiêc,d ánh   đ â p ,tà n  

sat  lân  nhau,  phải  phát  nguyên  rằng  : 

Theo  thoi  gian  tôi  hành  Nhẫn  nhu.c  ba 

la  mật  đây,  nguyện  lúc  tôi  thành  Ph ật,  

chúng  sanh  trong  cõi  niró-c  tôi  không  có 

những  sự   đó,  tât  cả  đều  xem  nhau  như* 

cha,  như*  mẹ,  như  anh  chị  em,  như  thiện 

tri  thức,  đều  có  lòng  từ   bi. 

Nầy  Tu  BỒ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  Nhẫn  nhục 

B a  la  mật,  gần  kề  Vô  thưụ-ng  Bồ  đề. 




424

KINH  M A   HA  BÁT  NHÃ  BA  LA  MẬT

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  th ật  hành 

Tinh  tân   ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  thây  chúng 

sanh  lưòi  biếng,  chẳng  siêng  tu  pháp  lành,  

rò i  bỏ  ba  thừa  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Ph ật,  

P h ật  thửa,  phải  phát  nguyện  rằng  :  Theo 

thời  gian  tôi  hành  Tinh  tân  ba  la  mật,  

nguyên  lúc  tôi  thành  Ph ât,  chúng  sanh 

trong  cõi  nuớc  tôi  không  có  sự   như*  vậy,  

tấ t  cả  đều  siêng  tu  tinh  tân,  đều  đưxỵc 

đắc  độ  noi  pháp  Tam  thừa. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vây  có  thể  đầy  đủ  Tinh  tân  ba  la 

mật,  gần  kề  ựộ  thượng  Bồ  đề. 

L ai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  Thiên 

ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  thấy  chúng  sanh 

bi  ngũ  cái  che  trùm   :  dâm  dục,  giận  thù,  

ngủ  nghỉ,  điệu  hôi,  nghi  ngờ,  mất  thiên,  

m ất  đinh,  mát  vô   ìuxỵng  tâm,  phải  phát 

nguyên  rằn g  :  Theo  thời  gian  tôi  tu  Thiên 

ba  la  mật,  nguyện  lúc  tôi  thành  Phật,  

chúng  sanh  trong  cõi  nước  tôi  đều  không 

có  sự   như*  vậy. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như-  vậy  có  thể  đầy  đủ  Thiền  na  ba  la 

mật,  gần  kề  Vô  thượng  Bồ  đề. 

Lạắ  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  B át  nhã 

ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  thây  chúng  sanh 

ngu  si,  mất  chánh  kiến  th ế  gian,  xu ất  the 

gian  hoặc  cho  rằng  không  nghiệp,  không 

nhon  duyên  nghiệp,  hoặc  cho  rằng  thân 

là  thường  còn,  hoặc  cho  rằng  đoạn  diệt,  

hoặc  nói  là  vô  sở  hữu,  phải  phát  nguyện 

rằn g  :  Theo  thời  gian  tôi  hành  B át  nhã 

ba  la  mật,  tinh  Phât  quôc  đ ô , thành  tựu 

chúng  sanh,  nguyện  lúc  tôi  thành  Phạt,  

chúng  sanh  trong  cõi  nước  tôi  không  có 

sự   như  vậyể

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như   vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  B át  nhã  ba 

la  mật,  gần  kề  Vô  thượng  Bồ  đề. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  sáu  ba  la 

mật,  đại  Bồ  Tát  thấy  chúng  sanh  an  trụ  

noi  ba  tụ  :  một  là  chánh  định  tụ,  hai  là  ta 

định  tụ,  ba  là   hất  định  tụ,  phải  phát 

nguyện  rằng  :  Theo  thời  gian   tôi  hành  luc
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ba  la  mật,  tinh  P h ật  quốc  đ ộ ,th àn h   tiru 

chúng  sanh,  nguyện  lúc  tôi  thành  Ph ật,  

chúng  sanh  trong  cõi  nưó-c  tôi  không  có 

tà  đinh  tụ,  cũng  không  có  danh  từ   tà  tụ. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  kề  nhữt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thât  hành  sáu 

ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  thây  chúng  sanh 

Đia  ngục,  Ngạ  quỷ  và  Súc  sanh,  phải  phát 

nguyện  rằng  :  Theo  thời  gian  tôi  hành 

sáu   ba  la  mật,  tinh  P h ật  quốc  độ, thành 

tựu  chúng  sanh,  nguyện  lúc  tôi  thành 

P h ật,  trong  cõi  nước  tôi  không  có  ba  ác 

đạo,  cũng  không  có  danh  từ   ba  ác  đạo. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vây  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  kề  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  sáu  ba 

la  mật,  đại  Bồ  Tát  thấy  mặt  đất  gai  chông,  

hầm  hô',  gò  mương  rãnh  nhơ  uê,  phải 

phát  nguyện  rằng  :  Theo  thời  gian  tôi 

hành  sáu  ba  la  mật,  nguyện  lúc  tôi  thành
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P h ật,  cõi  nước  tôi  không  có  như* vây,  mảt 

đất  bằng  phẳng  như*  bàn  tay. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  kề  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  sáu  ba 

ia  mật,  đại  Bồ  Tát  thấy  cõi  nầy  thuần 

đât,  phải  phát  nguyện  rằng  :  Theo  thời 

gian  tôi  hành  sáu  ba  la  mât,  nguyên  lúc 

tôi  thành  Phât,  cõi  nirớc  tôi  toàn  vàng 

ròng  làm  cát  trải  khắp. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

nhir  vậy  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  kề  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  sáu 

ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  thấy  chúng  sanh 

luyến  trirớc,  phải  phát  nguyện  rằn g  : 

Theo  thời  gian  tôi  hành  sáu  ba  la  mật,  

tịnh  P h ật  quốc  độ  ,  thành  tựu  chúng 

sanh,  nguyện  lúc  tôi  thành  Ph ật,  chúng 

sanh  trong  cõi  nước  tôi  không  có  luyến 

trirớc  như*  vậy ề
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  kề  nhứt  thiết  chủng  trí. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  thật  hành 

sáu  ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  thây  bôn  giai 

câp  trong  chúng  sanh  :  Sát  Đê  Lợi,  B à 

L a  Môn,  Tỳ  Xá,  Thủ  Đà  La,  phải  phát 

nguyện  rằng  :  Theo  thời  gian  tôi  hành 

sáu  ba  la  mật,  tinh  P h ật  quô'c  đ ộ ,th àn h  

tự u  chúng  sanh,  nguyện  lúc  tôi  thành 

P h ật,  trong  cõi  nirớc  tôi  không  có  danh 

từ   bôĩi  giai  cáp. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vây  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  Vô  thưtỵng  Bồ  đề. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  sáu  ba  la 

mật,  đại  Bồ  Tát  thây  chúng  sanh  có  những 

hạng  hạ,  trung,  thmỵng,  có  nhà  hạ,  trung,  

thưxỵng,  phải  phát  nguyện  rằng  :  Theo  thời 

gian  tôi  hành  sáu  ba  la  mật,  tịnh  P h ật 

quôc  độ,thành  tựu  chúng  sanh,  nguyện  lúc 

tôi  thành  Ph ật,  chúng  sanh  trong  cõi  nước 

tôi  không  có  ưu  liệt  như*  vậy. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mât,  thấy  chúng  sanh  có 

thân  hình  di  biệt,  phải  phát  nguyện  rằng  : 

Theo  thời  gian  tôi  hành  sáu  ba  la  mật,  

tịnh  P h ật  quốc  độ,thành  tiru  chúng  sanh,  

nguyện  lúc  tôi  thành  Phật,  chúng  sanh 

trong  cõi  niró-c  tôi  không  có  thân  hình 

biệt  dị  nhau,  tất  cả  đều  xinh  đ ẹ p , đoan 

trang,  sạch  sẽ,  đầy  đủ  tiróng  mạo. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc  hành 

sáu  ba  la  mật,  thây  chúng  sanh  có  chúa 

có  tôi,  phải  phát  nguyện  rằng  :  Theo  thời 

gian  tôi  hành  sáu  ba  la  mật,  tịnh  Phật 

quôc  độ, thành  tựu  chúng  sanh,  nguyện  lúc 

tôi  thành Phật,  cõi  nước  tôi  không  có  danh 

từ   chúa  tôi,  cũng  không  có  hình  tirọ-ng  dị 

biệt,  chỉ  trừ   đức  Phật  Pháp  Vưtmg. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như   vậy,  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la 

mật,  gần  nhất  thiết  chủng  tríề

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  tháy  chúng  sanh  chia 

ra   sáu  loài  khác  nhau,  phải  phát  nguyện 

rằng  :  Theo  thời  gian  tôi  hành  sáu  ba  la 

mật,  tinh  P h ật  quốc  đ ộ,th àn h   tựu  chúng 

sanh,  nguyện  lúc  tôi  thành  P h â t,cõ i  niróc 

tôi  không  có  sáu  loài,  cũng  không  có 

danh  tù-  sáu  loài  :  Đia  ngục,  Ngạ  quỷ,  

Súc  sanh,  Nhon  loại,  chu* Thần,  chư* Thiên,  

tát  cả  chúng  sanh  trong  nirớc  tôi  đều 

đồng  tu  hành  tứ   niệm  x ứ   đến  bát  thánh 

đạo. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vây  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mât,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

1 

nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  tháy  chúng  sanh  có 

bốn  loài  sanh  :  noãn,  thai,  thâp  và  hóa 

sanh  phải  phát  nguyện  rằng  :  Theo  thòi 

gian  tôi  hành  sáu  ba  la  mật,  tinh  P h ật
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quôc  đ ộ , thành  tự a   chúng  sanh,  nguyện 

lúc  tôi  thành  Ph ật,  trong  cõi  nước  tôi   tất 

cả  chúng  sanh  chỉ  có  hóa  sanh  mà  không 

ba  th ứ   sanh  kia. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gân  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bổ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mât,  thấy  chúng  sanh 

không  có  ngũ  thần  thông,  phải  phát 

nguyện  rằng  :  Theo  thời  gian  tôi  hành 

sáu  ba  la  mật,  tịnh  P h ật  quô'c  đ ộ ,th àn h  

tựu  chúng  sanh,  nguyện  lúc  tôi  thành 

Ph ạt,  tat  ca  chúng  sanh  trong  cõi  niró*c 

tôi  đều  được  ngũ  thần  thông. 

Nẩy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gân  nhirt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  ‘mật,  thấy  chúng  sanh  đại 

tieu  tiẹn  ô  uê,  phải  phát  nguyên  rằng  : 

Theo  thời  gian  tôi  hành  sáu  ba  la  mật,  

tịnh  P h ật  quôc  độ,thành  tựu  chúng  sanh, 
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nguyên  lúc  tôi  thành  P h ât,  tât  cả  chúng 

sanh  trong  cõi  nước  tôi  đều  dùng  pháp 

hỉ  làm  sự  ăn,  trọn  không  có  đại  tiểu  tiện

A 

A/

Ô  uế. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đai  Bồ  Tát  tu  hành 

như-  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  thây  chúng  sanh 

không  có  quang  minh,  phải  phát  nguyện 

rằng  :  Theo  thời  gian  tôi  hành  sáu  ba  la 

mật,  tịnh  P h ật  quô'c  đ ộ,th àn h   tựu  chúng 

sanh,  nguyên  lúc  tôi  thành  Ph ật,  tât  cả 

chúng  sanh  trong  cõi  nước  tôi  thân  thê 

đều  có  ánh  sáng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vây  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mạt,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lai  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đai  Bô  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  thây  có  thời  tiết  giờ 

ngày,  tháng,  năm,  phải  phát  nguyện 

rằng  :  Lúc  tôi  thành  Phật,  cõi  nirớc  tôi 

không  có  danh  từ   giờ,n gày,  thán g,năm . 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  T át  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  thấy  chúng  sanh  yểu 

mạng,  phải  phát  nguyện  rằng  :  Lúc  tôi 

thành  Ph ật,  tâít  cả  chúng  sanh  trong  cõi 

nước  tôi  đều  sông  lâu  vô  lưxỵng  kiếp. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như-  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mât,  thây  chúng  sanh 

thân  không  có  tướng  hảo,  phải  phát 

nguyện  rằng  :L ú c  tôi  thành  Phật,  chúng 

sanh  trong  cõi  niró-c  tôi  đều  đầy  đủ  ba 

mưtri  hai  tiróng  hảo, 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  thây  chúng  sanh  rời 

căn,  phải  phát  nguyện  rằng  :
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LÚC  tôi  thành  P h ậ t , chúng  sanh  trong  cõi 

nưó-c  tôi  đều  thành  tựu  thiện  căn,  do 

phước  đức  ấy  mà  có  thê  cúng  dirò-ng  chư* 

P h ật  mười  phưtmg. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  thây  chúng  sanh  có 

ba  độc,  bôĩi  bịnh,  phải  phát  nguyện  rằng  : 

Lúc  tôi  thành  Phật,  tâV  cả  chúng  sanh 

trong  cõi  nước  tôi  không  có  bôn  binh 

h à n ,n h iệ t,p h o n g , đàm,  không  có  ba  độc 

th am , s â n , si. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vây  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  tríễ

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  thây  chúng  sanh  có 

ba  thừa,  phải  phát  nguyện  rằng  :  Lúc  tôi 

thành  Phật,  chúng  sanh  trong  cõi  nước 

tôi  không  có  danh  tự   hai  thừa,  chỉ  có 

thuần  một  đại  thừa. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  thây  chúng  sanh  có 

tăng  thượng  mạn,  phải  phát  nguyện 

rản g  :  Lúc  tôi  thành  Phât,  chúng  sanh 

trong  cõi  niró-c  tôi  không  có  danh  tử  

tăng  thượng  mạn. 

Nầy  Tu  BỒ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như   vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  T át  lúc 

hành  sáu  ba  la  mật,  tự   nghĩ  quang  minh,  

thọ  mạng  của  tôi  hữu  lượng  sô' tăng  thêm 

hữu  hạn,  phải  phát  nguyện  rằng  :  Lúc 

tôi  thành  Phật,  quang  minh,  thọ  mạng  vô 

lượng  sô'  tăng  thêm  vô  hạn. 

Nầy  Tu  Bổ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như   vậy  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  lúc 

hanh  sau  ba  la  mật,  phải  phát  nguyên
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rằng  : 1 heo  thời  gian  tôi  hành  sáu  ba  la 

m ậ t,tịn h   P h ật  quô'c  đ ộ ,th àn h   tựu  chúng 

sanh,  nguyện  lúc  tôi  thành  Ph ật,  cõi  nước 

tôi  như*  hằng  sa  quốc  độ  của  chư*  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như  vây  thì  có  thể  đầy  đủ  sáu  ba  la  mật,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí. 

L a i  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  L ú c  hành  sáu  ba 

la  mật,  đại  Bồ  Tát  nên  nghĩ  rằng  dầu 

đường  sanh  tứ   dài,  chúng  sanh  tánh 

nhiều,  nhưng  bờ  sanh  tứ   như*  hư*  không,  

bò*  chúng  sanh  tánh  cũng  như  hư*  không.  

Trong  đó  thiệt  không  có  sanh  tứ   qua  lại,  

cũng  không  có  ai  giải  thoát. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  tu  hành 

như*  vây  thì  có  thê  đây  đủ  sáu  ba  la  mạt,  

gần  nhứt  thiết  chủng  trí". 
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QUYỂN  THỨ  HAI  MƯƠI

 Hán  dịch  :  Pháp  Sur Cưu  Ma  La  Thập 

 Việt  dịch  :  Tỳ  Kheo  Thích  Trí  Tịnh

PHẨM  h ằ n g   g ià   đ ề   b à

THỨ  NĂM   MƯƠI  CHÍN

B ây  giò*  trong  đại  chúng  có  một  nữ* 

nhơn  tên  Hằng  Già  Đề  Bà,  từ   chỗ  ngồi 

dưng’  dạy,  trích   áo  vai  hữu,  gôi  hữu  châm 

 đất,  chấp  tay  bạch  P h ật  :  "Bạch  đứx>  T h ế 

Tôn  !  Tôi  sẽ  hành  sáu  ba  la  mật  để  tịnh 

P h ật  quốc  độ,  đúng  như  trong  lời  dạy 

của  đức  P h ật  trong  B át  nhã  ba  la  mệt". 

N ữ  nhơn  nầy  đem  hoa  vàng,  hoa  bạc 

cunể  hoa  tiTữi  dvro'1  nuơc  f trên  đât  với 

những  món  cúng  dưiờng  tran g  nghiêm 

và  hai  tâm   thảm  dệt  bằng  chỉ  vàng,  rả i 

trên   đức  Phật.  Trên  hư*  không  ngay  đảnh 

dưc  Ph ạt,  những  món  củ a  n ữ   nhon  vừ a
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rả i  để  cúng  dường  đó  liền  hóa  thành 

bôn  cột  đài  báu  ngay  ngắn  xinh  đẹp.  Nữ 

nhon  nầy  đem  công  đức  cúng  dường 

P h ật  cùng  chung  với  tât  cả  chúng  sanh 

hồi  hướng  Vô  thưtrng  Bồ  đề. 

Khi  đó  đức  P h ật  biết  rõ  thâm  tâm  của 

nữ*  nhem  nầy  nên  liền  mỉm  cười,  đúng 

như   cách   thứ c  của  ch ư   Phật,  những  tia 

sáng  nhiều  màu  xan h ,v àn g ,đ ỏ ,trắn g ,h ồ n g  

tữ   miệng  đức  P h ật  chiếu  khắp  mười 

phuxmg  vô  lưọng  vô  biên  P h ật  độ,  những 

tia  sáng  â'y  xoay  trở   về  nhiễu  quanh  bên 

hữu  đứtĩ  P h ật  ba  vòng  rồi  nhập  vào  đảnh 

đức  Phât. 

Ngài  A  Nan  tữ   chỗ  ngồi  đứng  dậy,  quỳ 

 gối  hữu,  chấp  tay  thưa  :  "Bạch  đức  T hế 

Tôn  !  Do  nhon  duyên  gì  mà  đức  P h ật 

mỉm  cư òi  ?  Theo  pháp  cu.a  ch ư   Phạt,  

không  bao  giò*  vô  cớ   mà  cưm". 

Đức  P h ật  phán  dạy  :  "Nầy  A  Nan  !  

Hằng  Già  Đề  B à  nầy  sẽ  thành  P h ật  ở  

đòi  vị  lai  trong  kiêoT inhT ú,  hiệu  là  Kim 

Hoa  Phật. 
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Nầy  A  Nan  !  Nử*  nhon  nầy  sau  khi  chết 

sẽ  thọ  thân  nam  tử,  sanh  về   n ư ớ c   Diệu 

Hỷ  của  đức  P h ật  A  Súc.  ả   nưức  Diẹu 

Hỷ  đó  tu  phạm  hạnh  thanh  tinh. 

Nầy  A  Nan  !  ả    nuxrc  Diệu  Hỷ,  Bổ  Tát 

đo  hiệu,  là  Kim  Hoa.  Khi  mãn  báo  ỏ*  nước 

Diẹu  Hy,  Bô  Tát  Kim  Hoa  sẽ  sanh  về  cõi 

nưo*c  chu*  P h ật  khác,  mãi  mải  chẳng  xa 

rời  chư*  Phât, 

• 

7

Như Chuyển  Luân  Thánh  Vương  từ  một 

hành  cung  nầy  đến  một  hành  cung  khác,  

trọn  đời  chưn  Vưtmg  chẳng  đạp  đâ't. 

Cũng  vậy,  tữ   một  niró-c  P h ật  đến  một 

ni!X)*c  Phạt,  mãi  đên  khi  thành Vồ  thirong 

BỒ  đề,  Kim  Hoa  Bồ  Tát  chưa  có  lúc  nào 

chẳng  thây  Phật". 

Ngài  A  Nan  thầm  nghĩ  Kim  Hoa  đại 

BỒ  Tát  sau  nầy  thành  Ph ật,  phải  biết  đại 

hội  Bổ  Tát  cúng  như  pháp  hội  của  P h ật  . 

Đức  P h ật  bảo  Ngài  A  Nan  :  "Đúng  như 

chổ  ngưxri  vủa  nghĩ,  thời  kỳ  P h ật  Kim 

Hoa,  đại  hội  Bồ  Tát  phải  biết  là  như* 

pháp  hội  của  Phật. 
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Nầy  A  Nan  !  Thuở  P h ật  Kim  Hoa,  Tỳ 

ííheo  Tăng  đông  vô  lượng  vô  biên,  chẳng 

đếm  được,  chẳng  nói  đircrc,  có  thê  là  ngàn 

trăm   ngàn  vạn  ứ c  na  do  tha.  Trong  nước 

đó  không  có  những  th ứ   xấu   u ế   như-  đây". 

-  B ach   đứtĩ  T h ế  Tôn  !  T ừ   nơi  nào  mà 

n ữ   nhõn  nầy  gieo  cội  phiró-c  đức,  trông 

căn   lành  ? 

-  Nầy  A  Nan  !  T ừ   noi  P h ật  Nhiên  Đăng,  

nữ*  nhon  nầy  mới  đầu  phát  tâm  Bồ  đê,  

trồng  cân   lành,  hồi  hướng  P h ật  đạo. 

L ú c  đó,  n ữ   nhơn  nầy  cũng  dùng  hoa 

vàng)  rải  cúng  dường  P h ật  Nhien  Đang 

để  cầu   Vô  thưrrng  Bồ  đề. 

Nầy  A  Nan  !  Như*  lúc  đó  chính  ta 

dùng  năm  cành  hoa,  rải  cúng  dưòng 

P h ật  Nhiên  Đảng  để  cầu   Vô  thượng  Bồ 

đề.  P h ật  Nhiên  Đảng  biết  thiện  căn  củ a 

ta   đã  thành  tựu  nên  thọ  ký  Vô  thượng 

Bồ  đề  cho  ta.  Nữ  nhơn  nầy  nghe  ta   được 

thọ  ký  liền  nguyện  rằng  :  c ầ u   mong  cho 

tôi  ở   đời  sau  cũng  đưực  thọ  ký  Vô 

thircmg  Bô  đ©  như"  đai  Bo  Tíìt  nay. 
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Nầy  A  Nan  !  Ngưxri  nên  biết  rằng  từ* 

noi  P h ật  Nhiên  Đăng,  nữ*  nhem  nầy  mói 

đầu  phát  Bồ  đề  tâm. 

"  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Phải  chăng  n ữ  

nhon  nầy  tữ   lâu  đã  tu  tập  Vô  thượng  Bồ 

đề  ? 

- 

Đúng  như   vậy.  Nầy  A  Nan  !  T ữ   lâu 

n ữ   nhơn  nầy  đã  tu  tập  Vô  thượng  Bồ 

đề". 
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PHẨM  h ọ c   k h ô n g   b ấ t   c h ứ n g

THỨ  SÁU  MƯƠI

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thvra  :  "Bạch  đức  Thê 

Tôn  !  MuôYi  hành  bát  nhã  ba  la  mật,  đại 

Bồ  Tát  học  không  tam  muội  và  nhập 

không  tam  muội  th ế  nào  ?  H ọc  vô  tirớng 

tam  muôi,  vô  tác  tam  muôi  và  nhập  vô 

tướng,  vô  tác  tam  muội  thê'  nào  ?  Học 

tứ*  niêm  xứ*  nhẫn  đên  học  bát  thánh  đạo 

và  tu  tứ   niệm  x ứ   nhẫn  đên  tu  bát  thánh 

đạo  th ế   nào  ?". 

- 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  B át  nhã 

ba  la  mật,  đại  Bồ  Tát  phải  quán  sắc 

không,  phải  quán  thọ,  tưởng,  hành,  thức 

không,  phải  quán  thập  nhị  nhập,  thập 

bát  giói  không,  nhẫn  đến  phải  quán  Dục 

giới,  Sắc  giới,  Vô  sắc  giới  không. 

Lúc  quán  như*  vây  ch ớ  cho  tâm   tán 

loạn. 
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Nêu  tâm  chẳng  tán  loạn,  đại  Bồ  Tát 

chẳng  thây  pháp  ây.  Nếu  chẳng  thây  pháp 

ây  thì  chẳng  chứng.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  đại 

Bồ  Tát  nầy  khéo  học  tự   tiró-ng  không,  

chảng  có  gì  khác,  chẳng  có  ai,  phần  chứng 

pháp  chứng  đều  chẳng  thể  thây  điro-c. 

- 

B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Như  đức  P h ật 

dạy  :  Đại  Bồ  Tát  chẳng  nên  ỏ*  noi  không 

pháp  mà  tác  chứng. 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Tại  sao  đại  Bồ 

Tát  an  trụ   trong  không  pháp  mà  chẳng 

tác  chứng  ? 

Nây  Tu  Bô  Đê  !  Nêu  đai  Bồ  Tát  quán 

không  đưọ-c  đầy  đủ,  trirớc  hết  nguyện 

như*  vây  :  Nay  tôi  chẳng  nên  ỏ*  noi  không 

pháp  mà  tác  chứng,  nay  là  lúc  tôi  học,  

chẳng  phải  lúc  tôi  chứng.  Đại  Bồ  Tát 

chẳng  chuyên  nhiếp  tâm  cột   ở   trong  cảnh 

duyên,  vì  th ế   mà  đại  Bồ  Tát  chẳng  thôi 

chuyển  trong  Vô  thirợng  Bồ  đề,  cũng 

chẳng  chứng  lấy  quả  vô  lậu. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  Tát  rất 

khéo  hành  như*  vậy.  thời  diệu  pháp  được
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thành  tựu.  Tại  sao  vậy  ?  Lúc  an  trụ   trong 

không  pháp,  đại  Bồ  Tát  tự   nghĩ  nay  là 

lúc  tôi  học,  chẳng  phải  lúc  chứng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  phải  nghĩ 

rằng  :  Nay  là  lúc  tôi  học  Đàn  ba  la  mật 

nhẫn  đến  là  lúc  tôi  học  B át  nhã  ba  la 

mật,  chẳng  phải  là  lúc  chứng,  là  lúc  tôi 

tu  tứ   niệm  xứ,  chẳng  phải  là  lúc  chứng,  

nhẫn  đên  là  lúc  tu  bát  thánh  đạo, chảng 

phải  là  lúc  chứng,  là  lúc  tu  ba  tam  muội,  

chẳng  phải  là  lúc  chứng,  là  lúc  tu  mirời 

trí  lực,  chẳng  phải  là  lúc  chứng,  nhẫn 

đến  là  lúc  tôi  học  nhứt  thiết  chủng  trí,  

chẳng  phải  là  lúc  chứng  quả  Tu  Đà  Hoàn 

nhẫn  đến  quả  A  La  Hán  cùng  đạo  Bích 

Chi  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như*  th ế  đó,  đại  Bồ 

Tát  hành  B át  nhã  ba  la  mật  học  không 

quán,  an  trụ   trong  không,  học  vô  tiróng,  

vô  tá c  quán,  an  trụ   trong  vô  tư ớng, vô 

tác,  tu  tứ   niệm  x ứ   nhẫn  đến  tu  bát  thánh 

đạo,  chẳng  chững  lấy  tữ   niệm  x ứ   nhẫn 

đến  chẳng  chứng  lây  bát  thánh  đ ạoỆ
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Đại  Bồ  Tát  nầy  dầu  học,  dầu  hành  ba 

mưoi  bảy  phẩm  trợ   đạo  mà  chẳng  tác 

chứng  quả  Tu  Đà  Hoàn  nhẫn  đến  chẳng 

tác  chứng  quả  Bích  Chi  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  trán g  sĩ 

dũng  mãnh,  giỏi  binh  pháp  sáu  miro-i 

bôn  môn,  tay  nắm  chặt  binh  khí  đứng 

yên  bất  động,  nghệ  thuật  giỏi,  tướng 

đẹp  sạch,  mọi   n g ư ờ i  ai  củng  yêu  kính,  

tạo  sự   nghiệp  ít,  được  hưởng  lợi  nhiều.  

Do  cớ   nầy  mà  đirợc  đại  chúng  cung 

kính,  tôn  trọng,  ca  ngợi.  Thây  mọi  ngirò-i 

kính  trọng,  trán g   sĩ  nầy  lại  càng  hoan 

hỉ,  vì  SII*  duyên  ít  nên  sẽ  đên  x ứ   khác 

để  giúp  đỡ  kẻ  già  yếu  qua  khỏi  chỗ 

hiểm  nạn  khủng  bô'  Giữa  điròng  hiểm 

tr ở   có  nhiều  giặc  cướp  núp  ngầm  ciró-p 

hại.  Do  trán g  sĩ  đó  đầy  đủ  trí  lực  nên 

mọi  người  qua  được  đirò-ng  hiểm  trở ,  

vê  đến  nhà  chẳng  bị  cirớp  hại,  đều  an 

ổn  vui  mủng. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Cũng  vậy,  đại  Bồ  Tát 

ở   trong  tất  cả  chúng  sanh,  tâm  từ   bi  hỉ
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xả   tràn   đầy  cùng  khắp,  khi  đó  đại  Bồ 

Tát  an  trụ   trong  bôn  tâm  vô  lưtmg,  đầy 

đủ  sáu  ba  la  mật,  chẳng  chứng  láy  quả 

vô  lậu,  học  nhữt  thiết  chủng  trí,  nhập 

ba  môn  giải  thoát  :  không,  vô  tiró-ng,  vô 

tác.  Bâ'y  giò*  Bồ  Tát  chẳng  theo   tất  cả 

các  tưứng,  cũng  chẳng  chứng  vô  tướng 

tam  muội.  Vì  chẳng  chứng  vô  tướng  tam 

muội  nên  chẳng  sa  vào  các  bực  Thanh 

Văn  và  Bích  Chi  Phât. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  chim  có  đủ 

cánh,  bay  lirọn  trong  hư*  không  chẳng  bị 

roi  rớt,  dầu  chim  ỏ*  trong  hư*  không  mà 

cũng  chẳng  an  trụ   trong  hư*  không. 

Cũng  vây,  đai  Bồ  Tát  dầu  học  không,  

vô  tướng,  vô  tác  giải  thoát  môn  mà 

chẳng  tá c  chứng.  Vì  chẳng  tá c  chứng 

nên  chẳng  sa  vào  bực  Thanh  Văn,  Bích 

Chi  Phật.  Dầu  chưa  đầy  đủ  mười  trí 

lực,  đại  từ,  đại  bi,  vô  lượng  P h ật  pháp,  

nhứt  thiết  chủng  trí  mà  cũng  chẳng 

chứng  lây  không,  vô  tướng,  vô  tá c  giải 

thoát  môn. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  x ạ   thủ  đại 

tài,  bắn  tên  lên  hư-  không  lại  nối  tiếp 

bắn  tên  lên  ghim  lây  tên  trư ớ c,  cá c 

múi  tên  ghim  giữ*  nhau  chẳng  cho  roi 

xuông  đât  theo  ý  củ a  x ạ   thủ  đó,  nếu 

cho  rớ t  thì  thôi  không  bắn  tên  lên  nữa,  

bấy  giô*  cá c  mũi  tên  mới  rớ t  xuông  đất. 

Cúng  vậy,  đại  Bồ  Tát  hành  B át  nhâ 

ba  la  mật.  Vì  Vô  thvrọ-ng  Bồ  đề  do  sức 

phircmg  tiện,  lúc  cá c  thiện  căn   chưa 

đầy  đủ  thì  chẳng  chứng  lây  thiệt  tế,  

nếu  thiện  cần   đà  đầy  đủ  mới  chứng 

lây  thiệt  tế. 

Thê  nên,  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  hành  B át 

nhã.  ba  la  mât,  đai  Bồ  Tát  nên  như   vây 

mà  quán  pháp  tướng  của  cá c  pháp. 

- 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Chỗ  làm  của 

đại  Bô  Tát  thiệt  là  râ t  sâu.  Tai  sao  vây  ?  

Vì  dầu  đại  Bồ  Tát  học  các  pháp  tướng 

ây,  học  thiệt  tế,  học  như,  học  pháp  tánh,  

học  rôìt  ráo  không,  nhẫn  đến  học  tự  

tướng  khcng  và  ba  môn  giải  thoat  ma 

trọn  chẳng  giữa  điròng  sa  vảo  bực  Nhi
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thừ a  :  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Ph ật.  Thiệt 

là  ít  có  vậy. 

- 

Nầy  Tư  Bồ  Đề  !  Vì  chẳng  rò i  bỏ  tâít 

cả  chúng  sanh  nên  đại  Bồ  Tát  nầy  phát 

nguyện  như*  vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đại  Bồ  T át  nghĩ 

rằn g  tôi  chẳng  nên  rời  bỏ  tất  cả  chúng 

sanh.  Tất  cả   chúng  sanh  chìm  trong  pháp 

vô  sỏ*  hữu,  tôi  phải  cứu  độ  họ.  Lúc  đó 

Bồ  Tát  liền  nhập  không  giải  thoát  môn,  

vô  tưxmg  giải  thoát  môn,  vô  tá c  giải 

thoát  môn.  Phải  biết  đại  Bồ  Tát  nầy 

thành  tựu  sức  phircmg  tiện,  lúc  chưa 

được  nhứt  thiết  chủng  trí,  hành  ba  môn 

giải  thoát  mà  chẳng  giữa  đường  chứng 

lây  thiệt  tế. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  T át  muôn 

quán  những  pháp  thâm   thâm,  đó  là  nội 

không  nhẫn  đến  vô  pháp  hửu  pháp 

không,  tứ   niệm  x ứ   nhẫn  đên  ba  môn 

giải  thoát.  B ấy  giờ  đại  Bồ  Tát  phải  có 

tâm   niệm  như  vầy  :  Các  chúng  sanh  mãi 

đi  trong  tướng  ngã  nhẫn  đên  tướng  tri
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giả,  kiên  giả,  dính  noi  pháp  sỏ*  đắc,  tôi 

vì  dứt  cá c  tưtm g  nầy  cho  chúng  sanh 

nên  lúc  đirọ-c  Vồ  thưxỵng  Bồ  đề  tôi  sẽ 

thuyết  pháp.  Bâ'y  giò*  đại  Bồ  T át  hành 

k h ôn g,vô  tướng,  vô  tá c  giải  thoát  môn 

mà  chẳng  chứng  thiệt  tế ẻ  Vì  chẳng  chứng 

nên  chẳng  sa  vào  bực  Thanh  Văn  và 

Bích  Chi  Phât. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  tâm  muôn  thành 

tự• u  thiệ• n  căn  như*  vậ• y

^    

nên  đạIi  Bồ  Tát

chẳng  giữa  đường  tác  chúng  thiệt  tế,  

chẳng  mất  tứ   thiền,  tứ   vô  lượng  tâm,  

tứ   đinh,  tứ   niệm  xứ,  nhẫn  đến  chẳng 

mất  mười  tám   pháp   hất  cộng.  Khi  đó 

đại  Bồ  T át  thành  tựu  tâ't  cả  pháp  trợ  

đạo,  nhẫn  đến  thành  tựu  Vô  thirọng  Bồ 

đề  trọn  chẳng  hao,  chẳng  giảm.  Vì  có 

sức  phm m g  tiện  nên  Bồ  Tát  nầy  thường 

tăng  ích  pháp  lành,  cãn  trí  thông  lợi 

hon  cả  căn   trí  của  A  La  Hán  và  Bích 

Chi  Phật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  đai  Bồ  Tát  nghĩ 

rằn g  :  Các  chúng  sanh  mãi  dính  noi  bôn
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điên  đảo  :  chấp  thirờng,  chấp  lạc,  chấp

tinh  và  chấp  ngã.  Vì  các  chúng  sanh

nầy  mà  tô í  cầu  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Lúc  tôi  được  Vô  thượng  Bồ  đề,  sẽ  vì  họ

mà  nói  pháp  vô  thưiờng,  khổ,  bất  tinh

và  pháp  vô  ngã.  Đại  Bồ  Tát  thành  tựu

tâm   nguyện  như  vậy,  dùng  sức  phircmg

tiện  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  dầu  chưa

• 

/ 

 • 

 7

đirợc  P h ật  tam  muội,  chưa  đầy  đủ  mười 

trí  lirc,  tir  vô  úy,  tứ*  vô  ngại  trí,  đại  từ* 

đại  bi,  mười  tám   pháp  bất  cộng,  nhưng 

chẳng  chứng  lấy  thiệt  tế.  Lúc  ấy  Bồ  T át 

tu  vô  tá c  giải  thoát  môn,  dầu  chưa  đưtỵc 

Vô  thưxỵng  Bồ  đề  nhưng  chẳng  chứng 

lấy  thiệt  tế. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  nghĩ 

rằng  :  Các  chúng  sanh  mãi  châ'p  trư ớ c 

pháp  sỏ*  đắc.  Đó  là  ngã,  chúng  sanh  nhẫn 

đến  tri  giả,  kiến  giả.  Ay  là  sắc,  là  tho,  

tưởng,  hành,  thức,  là  nhập,  là  giới,  là  tứ  

thiền,  là  tứ   vô  lưọ-ng  tâm,  Ịà  tữ   đinh,  là 

tu  hành  nhu* vậy*  Lúc  tôi  đirọ-c Vô  thircmg 

Bồ  đề,  sẽ  làm  cho  các  chúng  sanh  chẳng 

chấp  pháp  sở  đắc  như*  vậy. 
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Bô  Tát  thành  tưu  tâm  đó,  dùng  sức 

phưtmg  tiện  hành  Bát  nhã  ba  la  mật,  lúc 

chưa  đầy  đủ  miròi  trí  lực  nhẫn  đến  miròi 

tám   pháp  bât  cộng  thì  chẳng  chứng  lấy 

thiẹt  te,  khi  đó  Bô  Tát  tu.  không  tam 

muội  đầy  đủ. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  Đại  Bồ  Tát

nghĩ  rằn g  :  Chúng  sanh  mãi  mãi  đi  trên

cá c  tướng,  đó  là  những  tướng  nam,  nữ, 

sa.c,  vo  sac.  Ngu  luc  tôi  đưưc  Vô  thirong

Bồ  Đề,  sẽ  làm  cho  chúng  sanh  không  có

nhận  thức  cá c  tiró-ng  sai  lầm  nhu*  vây. 

Bồ  Tát  thành  tựu  tâm  đó,  dùng  sirc

phut m g   tiện  hành  B át  nhã  ba  la  mật

lúc  chưa  đầy  đủ  mirò-i  trí  lực  nhẫn  đen

pháp  bât  cộng  thì  không  chứng  lây  thiêt

tê.  Khi  đó  Bồ  Tát  tu  vô  tướng  tam  muoi 

đầy  đủ. 

Nầy  Tu  BỒ  Đề  !  Nếu  đại  Bổ  Tát  học 

sáu  ba  la  mật,  học  nội  không  nhẫn  đen 

học  vô  pháp  hữu  pháp  không,  học  tứ  

niệm  x ứ   nhẫn  đến  học  ba  giải  thoát 

mon,  học  mirò-i  trí  lực,  bôn  vô  úy,  bôn
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VÔ  ngại,  đại  từ   đại  bi,  học  mười  tám  

pháp  bát  cộng,  thành  tựu  trí  huệ  như* 

vậy  thì  chẳng  bao  giờ  châ'p  trư ớ c  những 

pháp  tạo  tác  hoặc  trụ   trư ớ c  trong  tam 

giớiề

Lúc  đại  Bồ  Tát  nầy  học  pháp  trợ   đạo 

cùng  hành  pháp  trợ   đạo,  nên  th ử   hỏi 

rằng  :  Đại  Bồ  Tát  muôn  được  Vô  thutỵng 

Bồ  đề  sao  lại  học  quán  các  pháp  không 

mà  chẳng  chứng  lây  thiệt  tê,  vì  chăng 

chững  lây  nên  chẳng  sa  vào  hàng  Thanh 

Văn,  Bích  Chi  Phật.  Quán  vô  tướng,  vô 

tác,  vô  khởi,  vô  sanh,  vô  sỏ*  hữu,  cũng 

chẳng  chứng  lây  thiệt  tê  mà  tu  B át  nhã 

ba  la  mật  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Lúc  th ứ   hỏi  như  trên,  

nếu  đại  Bồ  Tát  đó  đáp  th ế   nầy  :  Đại 

Bổ  T át  chỉ  nên  quán  không,  chỉ  nên 

quán  vô  tướng,  vô  tác,  vô  khởi,  vô  sanh,  

vô  sở  hữu.  Đại  Bồ  Tát  chẳng  nên  học 

không,  vô  tưứng,  vô  tác,  vô  sanh,  vô 

khởi,  vô  sở  hữu,  chẳng  nên  học  pháp 

trợ   đạo. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biết  Bồ  Tát  đó 

chưa  đirọ-c  chư*  P h ật  thọ  ký  Vò  thưxỵng 

Bồ  đề.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  ngvròi  nầy  chẳng 

nói  đirọ-c  chỗ  sở  học  của  bực  Bồ  T át   hất 

thôi  chuyển,  chẳng  trình  bày  đirọ-c,  chẳng 

giải  đáp  đirọ*cề

Nếu  đại  Bô  T át  đó  nói  đirợc,  trình  

bày  đưtỵc,  giải  đáp  đưiợc  chỗ  sở  học 

củ a  birc  bâ't  thôi  chuyển,  phải  biết  đó 

là  bực  đã  học  đạo  Bồ  Tát,  nhập  bực 

B ạ c   địa  như*  ch ư   đại  Bồ  Tát  bat  thoi 

chuyên  khác". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đứxĩ  T hế 

Tôn  !  Chủng  có  Bồ  Tát  chưa  đưxỵc  bâ't 

thôi  chuyển  mà  giải  đáp  đirợc  chăng  ?". 

Đirc  P h ật  phán  dạy  :  "Có.  Nầy  Tu  Bồ 

Đề  !  Bồ  Tát  đó  noi  Bát  nhả  ba  la  mật 

hoặc  đã  nghe  hoặc  chẳng  nghe,  có  thể 

giải  đáp  được  như  bực  đại  Bồ  T át   bất 

thối  chuyển". 

Ngài  Tu  Bồ  Đề  thưa  :  "Bạch  đức  T h ế 

Tôn  !  R at  đông  Bồ  Tát  cầu  P h ật  đạo  mà 

ít  có  Bô  Tát  giải  đáp  đưxỵc  như  cá c  birc

•
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đại  Bồ  T át   hất  thối  chuyển  trong  hàng 

hữu  học  và  vô  học  như*  vậy". 

Đirc  P h ật  phán  dạy  :  "Đúng  như*  vậyễ 

Bồ  T át  đó  rấ t  ít.  Tại  sao  vậy  ?  Vì  đại 

Bồ  T át  ít  có  được  thọ  ký  bực  Càn  Huệ 

bất  thối  chuyển.  Nếu  người  nào  đưtỵc  thọ 

ký  thì  có  thể  giải  đáp  được.  Thiện  căn 

củ a  ngưòi  đó  sáng  rõ.  Tât  cả  chư*  Thiên 

cùng  người  đời  không  ai  phá  hoại  đirọ-c". 
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THỨ  SÁU  MƯƠI  MỐT

Đức  P h ật  bảo  Ngài  Tu  Bồ  Đề  :  "Nếu 

Bồ  Tát  nhẫn  đên  trong  chiêm  bao,  

chăng  tham  muôn  bực  Thanh  Văn  Bích 

Chi  Phật,  cũng  chẳng  tham  muôln  ba  cõi.  

Quan  cac  pháp  như  mông,  như  ảo,  như* 

hưởng,  như*  diệm,  như  hóa,  cũng  chẳng 

chứng  lây. 

Nầy  Tu  BỒ  Đề  !  Phải  biết  là  đó 

tướng  bât  thôi  chuyển  của  đại  Bồ  T át 

bât  thôi  chuyên. 

Lại  nay  Tu  Bô  Đê  !  Đai  Bô  T át  trong 

chiêm  bao  thây  P h ật  cùng  vô  sô'  Tỳ 

Kheo,  Tỳ  Kheo  Ni,  ừ u   B à  Tắc,  ư u   B à 

Di,  Thiên,  Long,  Quỷ  Thần.  Thây  đức 

P h ật  thuyết  pháp  cho  đại  chúng.  Bổ 

T át  nầy  theo  P h ật  nghe  pháp  liền  hiểu 

nghĩa  trong  đó  rồi  thật  hành  theo  pháp. 
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P h ải  biết  đó  là  tiróng  bâ't  thôi  chuyển 

củ a  đại  Bồ  T át   hất  thôi  chuyển. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  chiêm  bao,  

đại  Bồ  T át  thấy  đức  P h ật  đủ  ba  miroi 

hai  tiró-ng,  tám   mưtri  tùy  hình  hảo,  

phóng  ánh  sáng  lớn  vọt  lên  không  trung 

thuyết  pháp  cho  chúng  đại  Tỳ  Kheo,  

rồi  hiện  đại  thần  lực  biến  làm  hóa 

nhon  đên  P h ât  đô  khác  mà  làm  P h ật 

sự*. 

Phải  biết  đó  là  tướng  bâ't  thôi  chuyển 

củ a  đại  Bồ  Tát   hất  thôi  chuyển. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  trong  chiêm 

bao,  đại  Bồ  Tát  thấy  giặc  nổi  dậy  đánh 

phá  xóm  làng,  thành  thị,  hoặc  phóng 

hỏa,  hoặc  tháy  những  ác  thú  cọp, 

sói 

sư-  tứ,  hoặc  thấy  có  kẻ  muôn  đến  chặt 

đầu  mình,  hoặc  thây  cha  mẹ,  anh  chị,  

bạn  hữu  chết.  Dầu  thấy  bao  nhiêu  sự 

du*  hung,  khổ  sầu  như*  vậy  mà  chẳng 

kinh  sợ,  buồn  lo.  Sau  khi  thức   giấc  liền 

suy  gẫm  ba  cõi  hư  vong  đêu  nhir  canh,  

chiêm  bao  thôi.  Lúc  tôi  được  Vô  thưọng
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BỒ  đề,  sẽ  vì  chúng  sanh  mà  giảng  nói 

ba  cõi  như   chiêm  bao. 

Phải  biết  đó  là  tirớng   bất  thối  chuyển 

của  đại  Bồ  Tát  bất  thôi  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thê  nào  mà  biết 

là  đại  Bồ  Tát  bât  thối  chuyển  lúc  được 

Vô  thượng  Bồ  đề,  trong  nước  không  có 

ba  á c  đạo  ? 

Trong  chiêm  bao,  nếu  đại  Bồ  Tát  thây 

các  Súc  sanh,  Ngạ  quỷ,  Địa  ngục  liền 

nghĩ  rằng  tôi  phải  siêng  năng  tinh  tâln,  

lúc  đưọ-c  Vô  thirọ-ng  Bồ  đề,  trong  cõi  nưức 

t ô i   k h ô n g   c ó   b a   á c  đ ạ o .  Tại  s a o   vậy  ?  V ì 

cảnh  chiêm  bao  cùng  các  pháp  không  hai,  

không  sai  khác. 

Phải  biết  đó  là  tướng  bất  thôi  chuyển 

cua  đại  Bô  Tát  bât  thối  chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Trong  chiêm  bao,  

đại  Bồ  Tát  thấy  lửa  đia  ngục  đốt  nấu 

chúng  sanh  liền  phát  thệ  :  Nếu  tôi  thiệt 

là  bực   bất  thôi  chuyển,  nguyện  lửa  nầy 

liền  tắt. 
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Nếu  lửa  đia  ngục  liền  tắt  theo  lời 

nguyện,  phải  biết  đó  là  tưóng  bất  thôi 

chuyển. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ban  ngày  đại  Bồ 

Tát  thây  thành  thi  bi  hỏa  hoạn  liền  nghĩ 

rằng  :  Trong  chiêm  bao,  tôi  tháy  hạnh,  

lo ạ i, tvróng  mạo  bát  thối  chuyển,  nay  tôi 

thiệt  có  như*  vậy.  Tự  lập  thệ  rằng  :  Xin 

cho  lửa  nầy  liền  tắt. 

Sau  khi  lập  thệ,  nếu  lửa  liền  tắt  thì 

phải  biết  đó  là  đại  Bồ  Tát  đirợc  thọ  ký 

V ô  thưxỵng  Bồ  đề,  trụ   birc  bât  thôi 

chuyển. 

Nếu  lửa  đó  chẳng  liền  tắt,  đôt  cháy 

tữ   nhà  nầy  đến  nhà  khác,  từ   xóm  nầy 

đến  xóm  khác,  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biêt 

những  nhà  bi  cháy  là  do  đời  trư ớ c  nghiệp 

nhơn  phá  pháp  sâu  dầy  nên  đời  nay  mang 

tai  họa  thừa  ây. 

Do  nhon  duyên  đó,  phải  biêt  là  tirớng 

bất  thối  chuyển  của  đại  Bồ  Tát  bât  thôi 

chuyển. 
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Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nay  đức  P h ật  lại 

vì  ngưxri  mà  nói  hạnh,  loại,  tiróng  mạo 

củ a  đại  Bồ  Tát  bát  thối  chuyển. 

Nêu  có  nam  tử   hay  nữ   nhon  bi  quỷ 

thần  dựa.  Khi  đó  Bồ  Tát  tự   nghĩ  :  Nếu 

tôi  đưọ-c  ch ư   Phật  quá  khứ  thọ  ký,  tâm 

tôi  thanh  tinh  cầu  Vô  thưtỵng  Bồ  đề,hành 

chánh  đạo  thanh  tịnh,  xa  rời  tâm  cầu 

Thanh  Van,  Bích  Chi  Phât.  Xa  ròi  tâm 

Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  đáng  đirực  Vô 

thượng  Bồ  đề.  Tôi  quyết  chắc  sẽ  được 

Vô  thircrng  Bồ  Đ ề ,ch ẳ n g   phải  là  không 

được.  Hiện  tại  vô  lưtỵng  ch ư   P h ật  ở   miròi 

phưxmg  quô'c  độ  không  gì  chẳng  biết,  

chẳng  thấy,  chẳng  hiểu,  chẳng  chứng.  

C hư  P h ật  biết  thâm  tâm  tôi  định  chắc 

quyết  sẽ  được  Vô  thvrọ-ng  Bồ  đề.  Do  lòng 

chí  thành  phát  thệ  ây,  nam  tử   hay  nữ 

nhon  bị  quỷ  thần  dựa  nảo  hại  đây  sẽ 

được  khỏi  khổ  nạn,  quỷ  thần  sẽ  rời  xa. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Bồ  Tát  phát  thệ  như 

vậy,  nếu  quỷ  thần  chẳng  rời  đi,  thì  phải 

biêt  Bồ  Tát  đó  chưa  đưực  chư*  P h ật  quá
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kh}T  thọ  ký  Vô  thưtrng  Bồ  đề.  Nếu  quỷ 

thần  rời  đi,  thì  phải  biết  đã  đvrọ-c  chư* 

P h ật  quá  khứ  thọ  ký  Vồ  thưxỵng  Bồ  đề. 

Do  những  hạnh,  loại,  tướng  mạo  đó 

mà  biết  là  đại  Bồ  Tát  bâ't  thối  chuyển. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  x a  

rời  sáu  ba  la  mật  và  sức  phưtmg  tiện,  

tu  hành  tứ   niệm  xứ*  nhẫn  đến  ba  môn 

tam  muội  chưa  lâu,  chưa  nhập  đia  vị 

Bồ  Tát.  Bồ  Tát  đó  bi  ác  ma  nhiễu  hại 

bèn  phát  thệ  rằng,  nếu  tôi  thiệt  được 

chư*  P h ật  thọ  ký  thì  quỷ  thần  nầy  phải 

rời  đi.  Lúc  đó  ác  ma  liền  bảo  quỷ  thần 

rời  đi.  Ác  ma  có  oai  lực  hon  quỷ  thần 

nên  quỷ  thần  liền  rời  đi.  Bồ  Tát  nầy 

nghĩ  rằng  do  sữc  thệ  nguyện  của  tôi  mà 

quỷ  thần  phải  rời  đi,  chớ  chẳng  biêt  là 

sức  củ a  ác  ma.  Vì  cậy  chỗ  chứng  đắc 

đó  nên  khinh  dễ  các  Bồ  Tát  khác  :  Tôi 

đã  được  ch ư   P h ật  thọ  ký,  còn  các  Ngài 

thì  chưa.  Sanh  lòng  tăng  thirợng  mạn.  

Do  đây  mà  xa  lìa  nhứt  thiêt  chủng  trí,  

x a   lìa  Vô  thượng  Bồ  đề. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biết  người  đó  sa 

vào  hai  bực  :  hoặc  bực  Thanh  Vản,  hoặc 

bư• tĩ  Bích  Chi  Phâ•t. 

Do  nhon  duyên 

tuông  thệ  như*  trên,  

không  có  sức  phưxmg  tiện  nên  ma  sự* 

phát  khởi.  Người  đó  vì  chẳng  thân  cận,  

y  chỉ  thiện  tri  thức,  chẳng  hỏi  rành  tướng 

m ạ o    h ấ t   t h ô i   c h u y ể n   n ê n   b i  m a   t r ó i   b u ộ c  

càng  thêm  kiên  cô". 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  Bồ  Tát  đó  hành  sau 

ba  la  mật  chẳng  được  lâu  nên  không  có 

sức  phưtmg  tiện. 

Phải  biêt  đó  là  ma  sự*  của  Bồ  Tát. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  T hế  nào  là  Bồ  Tát 

hành  sáu  ba  la  mật  chẳng  đirợc  lâu,  nhẫn 

dến  chưa  nhập  đia  vi  Bồ  Tát,  bi  á c  ma 

nhiễu  hại  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  hóa  hiện  các 

th ứ   thân  hình  đến  bảo  Bồ  Tát  rằng  :  d  

chỗ  chư*  Phật,  Ngài  được  thọ  ký  Vô 

thượng  Bồ  đề,  Ngài  tên  ây,  cha  tên  ấy,  

mẹ  tên  ây,  anh  chi  em  tên  ấy,  bảy  đời 

cha  mẹ  của  Ngài  tên  họ  như*  vậy,  Ngài




462

KINH  M A  HA  BÁT  NHẢ  BA  LA  MẬT

sanh  trong  ấp  ây,  làng  ây,  thành  ây,  nước 

ây,  tại  đia  phircmg  ây.  Nếu  thấy  Bồ  Tát 

tánh  hạnh  hòa  nhu,  ác  ma  nói  :  Đời  trưó-c 

Ngài  cũng  hòa  nhu.  Nếu  thây'B ổ  Tát  tánh 

nóng  gấp,  á c  ma  nói  :  Đời  trư ớ c  Ngài 

cũng  như   vậy.  Nê'u  tháy  Bồ  Tát  tu  hạnh 

tich  tinh,  ác  ma  nói  :  Đòi  trư ớ c  Ngài 

cũng  tu  như*  vậy.  Nếu  thấy  Bồ  Tát  khất 

thirc,  nạp  y,  chiều  chẳng  uống  tưxmg,  một 

lần  ngồi  ản,  ăn  một  bát,  ở   noi  gò  mả,  ở  

chỗ  trông,  ở   dưới  cây,  ngồi  luôn  chẳng 

nằm,  ngồi  kiết  già,  chỉ  thọ  ba  y,  hoặc 

thiểu  dục,  hoặc  tri  túc,  hoặc  tu  hạnh  xa 

 ệ  ' 

 * 

 ' 

 • 

• 

lìa,  hoặc  chẳng  thơa  chưn,  hoặc  ít  nói 

chuyên,  ác  ma  bèn  nói  :  Đời  trư ớ c  Ngài 

cũng  có  hạnh  như*  vậy,  đời  nay  Ngài  có 

công  đức Đ ầu Đà  nầy,  đời  trư ớc  ngài  cũng 

có  công  đức  như  vậy. 

Bồ  Tát  đó  nghe  nói  việc  đời  trư ớ c  và 

họ  tên,  lại  nghe  khen  ngợi  công  đức Đầu 

Đà  liền  vui  mừng,  sanh  lòng  kiêu  mạn. 

B ây  giò*  ác  ma  nói  :  Ngài  có  công 

đức  n hư   vậy,  có  tướng  như*  vậy,  Ngài
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thiệt  đâ  đưxỵc  ch ư   P h ật  thọ  ký  Vô 

thirợng  Bồ  đề. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ác  ma  hoặc  hiện  làm 

Tỳ  Kheo  vâĩi  y,  hoặc  hiện  làm Cư Sĩ,  hoặc 

hiện  hình  cha  mẹ  đến  bảo  Bồ  Tát  :  Ngài 

đã  đirợc  thọ  ký  Vô  thượng  Bồ  đề.  Tại 

sao  ?  Vì  bao  nhiêu  tiróng  bất  thôi  chuyển,  

Ngài  đều  có  đủ. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thiêt  ra  những  tưróig 

mạo  bâ't  thôi  chuyển  chon  thiệt  của  đức 

P h ật  nói,  người  nầy  hoàn  toàn  không  có. 

Phải  biêt  Bồ  Tát  dó  bi  ma  nhiễu  hai.  

Tại  sao  vậy  ?  Vì  Bồ  Tát  đó  hoàn  toan 

không  có  tướng  mao  bât  thôi  chuyển.  

Nhon  nghe  khen  tặng  mà  sanh  lòng  kiêu 

mạn,  khinh  miệt  ngưtM  khác. 

Phải  biết  đó  là  ma  sự  của  Bồ  Tát. 

Lại  nây  Tu  Bồ  Đề  !  Bồ  T át  hành  sáu 

ba  la  mật  chẳng  được  lâu,  chẳng  biết 

tướng  danh  tự,  chẳng  biết  tu ớ n  g  sắc,  

tưróig  thọ,  tưởng,  hành,  thức.  Ác  ma  đến 

noi  :  Đời  sau,  lúc  Ngài  đircrc  Vô  thirong 

Bổ  đề,  sẽ  có  những  danh  hiệu  như*  vầy. 
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Rồi  á c  ma  theo  chỗ  tưxrng  niệm  củ a  Bồ 

Tát  đó  mà  nói  danh  hiệu.  Bồ  T át  vô  trí,  

không  có  phưxmg  tiện  đó  nghĩ  rằng  tôi 

đả  trư ớ c  có  danh  hiệu  thành  P h ật  như* 

ngirò-i  nầy  nói,  hiệp  đúng  với  bổn  ý  của 

tôi.  Chắc  là  tôi  đã  đirợc  ch ư   P h ật  thọ 

ký. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tướng  mạo  bât  thối 

chuyển  của  đức  P h ât  nói,  người  nầy 

hoàn  toàn  không  có.  Chỉ  theo  danh  hiệu 

trông  rỗng  ây  rồi  kiêu  mạn,  khinh  miệt 

người  khác.  Vì  thê  mà  xa  lìa  Vô  thirợng 

Bồ  đề.  Bồ  Tát  nầy  xa  lìa  B át  nhã  ba  la 

m ật,  không  có  sức  phưxmg  tiện,  x a   lìa 

thiện  tri  thức,  theo  ác  tri  thữc  nên  sa 

vào  hai  bực  Thanh  Văn  ,  Bích  Chi  Phật.  

Nếu  được  liền  tại  thân  đời  nầy  ăn  năn 

sám  hôi,  lâu  lâu  qua  lại  trong  sanh  tứ  

rồi  sau  mới  trở   lai  y  chỉ  B át  nhã  ba  la 

mât.  Nếu  gặp  thiện  tri  thữc  rồi  thường 

gần  gũi  thì  sẽ  được  Vô  thưxmg  Bồ  đề.  

Còn  nêu  tại  thân  nầy  chẳng  liền  sám 

hôì  sẽ  phải  sa  vào  hai  bực  :  hoặc  Thanh 

Văn,  hoăc  Bích  Chi  Phật. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nơi  tứ   trọng  giới,  nếu 

Tỳ  Kheo  phạm  một  giới  thì  chẳng  phải 

là  Sa  Môn,  chẳng  phải  là  Thích  tử,  hiện 

đời  chẳng  đirợc  bô'n  quả  Sa  Môn. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Bồ  Tát  đó  ham  danh 

tự  giả,  có  tâm  kiêu  mạn,  khinh  miêt  người 

khác,  phải  biêt  tội  nầy  nặng  hon  tội  phạm 

giới  trọng  của  Tỳ  Kheo.  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  

Chẳng  những  nặng  hon  bôn  trọng  giới 

mà  còn  hon  cả  tội  ngũ  nghịch.  Bởi  ham 

nhận  danh  hiệu  giả  mà  sanh  lòng  cao 

ngạo,  khinh  miệt  người  khác,  phải  biết 

là  tội  rấ t  nặng.  Như  về  những  danh  hiệu,  

còn  các  ma  sự  nhỏ  nhặt  khác,  Bồ  Tát 

phải  cảnh  giác  biết  rõ. 

Lại  nây  Tu  Bô  Đề  !  Bồ  Tát  ỏ*  chỗ  vắng 

vẻ  núi  đầm  trông  xa.  Ma  đến  khen  ngoi 

rằng  :  Hạnh   Ngài  làm  là  pháp  viễn  ly 

của  P h ât  ca  ngợi. 

Nây  Tu  Bô  Đê  !  Đức  Phât  chẳng  ca 

ngợi  sự  viễn  ly  như  vậy,  nghĩa  là  chỉ  ỏ* 

noi  vắng  vẻ  núi  đầm  trông  xa  mà  gọi  là 

viễn  ly. 
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-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Nếu  ỏ*  chỗ  vắng 

vẻ  núi  đầm  trông  xa  như*  vậy  mà  chẳng 

phải  là  pháp  viễn  ly  thì  có  pháp  viễn  ly 

khác  th ế   nào  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  Bồ  Tát  xa  rời 

tâm  Thanh  Văn,  Bích  Chi  Phật,  ỏ*  chỗ 

vắng  vẻ  núi  đầm  trống  xa,  đây  là  pháp 

viễn  ly  mà  đức  Phật  hứa  khả.  Pháp  viễn 

ly  nầy  Bồ  Tát  phải  tu  hành.  Ngày  đêm 

hành  pháp  viễn  ly  nầy  thì  gọi  là  Bồ  Tát 

viễn  ly  hạnh. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu  pháp  viễn  ly  của 

ác  ma  nói,  ờ   chỗ  vắng  vẻ  núi  đầm  trôYig 

x a   mà  tâm  Bồ  Tát  nầy  ở   tại  ncri  ồn  náo  : 

đó  là  chẳng  xa  rời  tâm  niệm  Thanh  Vản,  

Bích  Chi  Ph ật,  chẳng  siêng  tu  B át  nhã 

ba  la  mật,  Bồ  Tát  nầy  chẳng  đầy  đủ  đirợc 

nhứt  thiết  chủng  trí.  Bồ  Tát  này  hành 

pháp  viễn  ly  của  ác  ma  nói,  lòng  chẳng 

thanh  tinh  mà  đi  khinh  khi  các  Bồ  Tát 

ỏ*  gần  thành  thi  tâm  thanh  tinh,  không 

có  tâm   niệm  ồn  náo,  Thanh  Văn,  Bích 

Chi  Phật,  cũng  không  có  tâm  tạp  ác  khác, 
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đầy  đủ  thiền  định,  giải  thoát,  trí  huệ 

thần  thông. 

Bồ  Tát  x a   ròi  B át  nhã  ba  la  mật  không 

có  sức  phưong  tiện  đó,  dầu   ở   chỗ  tuyệt 

trông  vắng  ngoài  trăm   do  tuần,  chỗ  cầm 

thú,  quỷ  thần,  la  sát  ở,  hoặc  một  năm 

cho  đến  trăm   ngàn  vạn  ức  năm,  hoặc  lâu 

hon  thời  gian  trên,  mà  chẳng  biết  pháp 

viễn  ly  chon  thiệt  của  Bồ  Tát  :  đó  là 

thâm  tâm  phát  Vô  thưtỵng  Bồ  đề,  chẳng 

có  tâm  tạp  ác,  ôn  náo.  Chỗ  làm  củ a  Bồ 

Tát  nầy  đức  P h ật  không  hứa  khả. 

Nay  Tu  Bô  Đê  !  Đức  P h ât  nói  pháp 

viên  ly  chon  thiệt.  Bồ  Tát  nầy  chẳng  ở  

trong  đó,  cũng  chẳng  thây  tiróng  viễn  ly 

đó.  Tại  sao  ?  Vì  Bồ  Tát  nầy  chỉ  hành 

theo  pháp  viễn  ly  hư*  giả.  Bây  giò*  ác  ma 

đến  đứng  trong  hư  không  khen  rằng  : 

Lành  thay  !  Lành  thay  !  Nầy  thiện  nam  !  

Đó  là  pháp  viễn  ly  chcm  thiệt  củ a  Phât 

noi.  Ngài  hành  pháp  viễn  ly   ấy  sè  mau 

đụtỵc Vô  thượng  Bồ  dề.  Nghe  lời  khen  ấy,  

Bồ  Tốt  nầy  có  tâm  niệm  ham  pháp  viễn
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ly  ây  tấ t  sẽ  khinh  dễ  các  ngưò-i  cầu   P h ật 

đạo  khác  mà  cho  là  ồn  náo. 

•

Đó  là  lấy  ồn  náo  làm  chẳng  ồn  náo,  

lây  chẳng  ồn  náo  làm  ồn  náo,  đáng  cung 

kính  mà  chẳng  cung  kính,  chẳng  đáng 

cung  kính  mà  cung  kính.  Bồ  T át  này 

nói  :  Chư  quỷ  thần  nhớ  tưxmg  đên  khen 

ngợi  tôi.  Chỗ  tôi  hành  trì  đúng  là  hạnh 

viễn  ly,  không  ai  khen  tặng  những  người 

ở   gần  thành  thi.  Do   c ớ   đó  mà  Bô  Tát 

nầy  khinh  khi  các  Bồ  Tát  khác. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biết  Bồ  Tát  nầy 

gọi  là  Bồ  Tát  Chiên  Đà L a  làm  ô  nhiễm 

chư-  Bồ  Tát.  Ngirời  nầy  giông  hình  Bồ 

Tát  mà  thiệt  là  kẻ  đại  tặ c  trong  nhem 

gian  và  trên   trời,  cũng  là  kẻ  giặc  vân 

y  trong  hàng  Sa  Mônề  Với  ngưtM  như* 

vậy,  những  ngirời  cầu  P h ật  đạo  chẳng 

nên  gần  gũi,  cúng  dirờng,  cung  kính.  Tại 

sao  vậy  ? 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phải  biết  ngirò,i  nầy 

sa  vào  hàng  tăng  thưxỵng  mạn. 
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T h ế  nên  nếu  đại  Bồ  Tát  muôn  chẳng 

rời  bỏ  nhứt  thiết  trí,  muôn  đưọ-c  Vô 

thượng  Bồ  đề,  nhứt  tâm  muôn  cầu   Vô 

thượng  Bồ  đề,  muôn  lọi  ích  tất  cả  chúng 

sanh  thì  chăng  nên  gần  gũi  hạng  ngiròi 

như*  vậy  để  cung  kính,  cúng  dirchig. 

Theo  pháp  của  đại  Bồ  Tát,  phải  thường 

xuyên  cầu   tự   lợi,  nhàm  sợ  th ế   gian,  tâm 

luôn  xa  rời  ba  cõi,  đôi  với  hang  ngtròi 

â'y  phải  có  lòng  tữ   bi  hỉ  xả.  Tôi  hành  Bồ 

Tát  đạo  chẳng  nên  sanh  tội  lỗi  như  vây.  

Nếu  có  lôi  như  vậy  phải  mau  dứt  trừ. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  phải  khéo 

canh  giác  ma  sự*  ây.  cr  trong  ma  sư*  ây 

phải  khéo  cô'  gắng  ra  khỏi. 

Lại  nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  thâm

tâm   muôn  được  Võ  thượng  Bồ  đề,  phải

gần  gũi,  cung  kính,  cúng  dưò-ng  thiện 

tri  thức. 

-  B ạch  đức  T h ế  Tôn  !  Những  ai  là 

thiện  tri  thút!  của  đại  Bồ  T át  ? 

-  Nẩy  Tu  Bồ  Đề  !  Chir  P h ật  là  thiện 

tri  thúic  củ a  đại  Bồ  Tát.  Chư  đại  Bồ  Tat
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cũng  là  thiện  tri  thức  của  Bồ  Tát.  A  L a 

Hán  cũng  là  thiện  tri  thức  của  Bồ  Tát. 

L ại  nầy  Tu  Bồ  Đề  ĩ  Sáu  ba  la  mật  là 

thiện  tri  thú c  của  Bồ  Tát.  Tir  niệm  x ứ  

nhẫn  đến  mười  tám   pháp  bâ't  cộng  cũng 

là  thiện  tri  thức  của  Bồ  T átể  Như*,  thiệt 

tế,  pháp  tánh  cũng  là  thiện  tri  thức  của 

Bồ  Tát. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Sáu  ba  la  mật  là  T hế 

Tôn,  sáu  ba  la  mật  là  đạo,  là  râ't  sáng,  

là  đuốc,  là  trí,  là  huệ,  là  cứu,  là  quy,  là 

cồn  đảo,  là  đường  rô't  ráo,  là  cha,  là  mẹ.  

Tứ*  niệm  xứ*  nhẫn  đên  nhứt  thiêt  chủng 

trí  cũng  như-  vậy. 

Tại  sao  !  Vì  sáu  ba  la  mật  và  ba  mươi 

bảy  phẩm  trọ*  đạo  là  cha,  là  mẹ  của  nurời 

phưxmg  chư-  P h ật  quá  khứ,  chư*  Phật  vị 

lai,  ch ư   P h ật  hiện  tại.  Tại  sao  ?  Vì  sau 

ba  la  mật  và  ba  mưtri  bảy  phẩm  trợ   đạo 

hay  sanh  mười  phưtmg  ch ư  P h ật  quá  khứ,  

vi  lai,  hiện  tại  vậy. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  muôn 

đưọ-c  Vô  thượng  Bồ  đề,  tịnh  P h ật  quô'c
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đ ộ , thành  tựu  chúng  sanh  thì  phải  học 

sáu  ba  la  mât,  ba  miroi  bảy  phẩm  trọ* 

đạo  và  bôn  nhiếp  pháp  để  nhiếp  lấy 

chúng  sanh.  Đây  là  bốn  nhiếp  pháp  :  bô"  

thí,  ái  ngữ,  lợi  ích  và  đồng  sự. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  có  công  năng  lợi 

ích  như  vậy  nên  ta  nói  sáu  ba  la  mật 

và  ba  miroi  bảy  phẩm  trợ   đạo  là  dai 

Bô  Tát,  là  Thê  Tôn,  là  đạo,  là  râ t  sáng,  

là  đuôc,  là  trí,  là  huê,  là  cứu,  là  quy,  

là  cồn  đảo,  là  đirò-ng  rô't  ráo,  là  cha,  là 

mẹ. 

T h ế nên  đại  Bồ  Tát  muôn  an  trụ   chẳng 

theo  lời  người  khác,  muôln  dứt  nghi  cho 

tâìt  cả  chúng  sanh,  muôn  tịnh  P h ật  quô'c 

độ,  muôn  thành  tựu  chúng  sanh,  thì  phải 

học  B át  nhã  ba  la  mât  nầy. 

Tại  sao  ?  Vì  trong  Bát  nhả  ba  la  mật 

nói  rộng  các  pháp  mà  ch ư   đại  Bồ  Tat 

cần  phải  học. 

- 

B ạch  đức  T h ế  Tôn  !  Những  gì  là 

tướng  của  Bát  nhã  ba  la  mật  ? 
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-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như  tướng  hư*  không 

là  tướng  B át  nhã  ba  la  mât.  B át  nhã  ba 

la  mật  không  có  tướng. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Chừng  có  duyên 

 c ớ   mà  tướng  các  pháp  cũng  như  tircmg 

B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đúng  như vậy.  Tiró-ng 

cá c  pháp  cũng  như  tướng  B át  nhã  ba  la 

mật.  Vì  tất  cả  pháp  tướng  ly,  tướng  không.  

Do  nhon  duyên  ấy  nên  tướng  các  pháp 

cũng  nhu*  tướng  B át  nhã  ba  la  mật.  Đó 

là  tướng  ly,  tướng  không. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Nếu  tất  cả  pháp 

là  tất  cả  pháp  ly,  tất  cả  pháp  là  tâ't  cả 

pháp  không,  thì  làm  sao  biết  chúng  sanh 

là  cấu   hoặc  tinh  ? 

B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Pháp  ly  tướng 

không  câ'u,không  tịnh.  Pháp  không  tiróng 

không  cấu,  không  tịnh.  Pháp  ly  tirớng,  

không  tưứng  chẳng  thể  được  Vò  thượng 

Bổ  đề.  Ly  tiró-ng  và  không  tướng  chẳng 

có  pháp  để  đưtỵc. 
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B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Trong  ly  tiró-ng,  

trong  không  tướng  không  có  Bồ  Tát  đưtỵc 

Vô  thưtỵng  Bồ  đề. 

B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Như*  vậy  thì  tôi 

làm  sao  có  thể  biết  đirợc  nghĩa  củ a  đức 

P h ật  tuyên  nói  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Chúng  sanh  có  mãi 

mãi  hiện  hành  tâm  n g ã,n g ã  sở  chăng.  ? 

-  B ạch   đứic  Thê  Tôn  !  Có.  Chúng  sanh 

mãi  mãi  hiện  hành  tâm  n g ã ,n g ã   sở. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Tâm  n g ã,n g ã  sở  đó 

có  ly  tướng  chăng  ?  Có  không  tướng 

chăng  ? 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Tâm  n g ã,n g ã  sỏ* 

ly  tiróng,  không  tiróng. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Do  tâm  n g ã,n g ã  sở 

đó,  chúng  sanh  có  qua  lại  trong  sanh  tử  

chăng  ? 

-  B ạch   đữc  T h ế  Tôn  !  Do  tâm  n gả,n gã 

sở  đó,  chúng  sanh  qua  lại  trong  sanh  tứ. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Vì  chúng  sanh  qua  lại 

trong  sanh  tứ   nên  biết  là  có   cấu,   có  não. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếù  chúng  sanh  không 

tâm  n g ã ,n g ã   sở,  tâm  không  châp  triró-c 

thì  chẳng  còn  qua  lại  trong  sanh  tử.  Nếu 

chẳng  qua  lại  trong  sanh  tử   thì  không 

có  cá u ,n ả o .  Thế  là  chúng  sanh  có  tinh. 

-  B a• ch   đức  Thố  Tôn  !  Nếu  đai  Bồ  T

• 

át

hành  như*  vậy,  đó  là  chẳng  hành  sắc  ,  

thọ,tirỏ*ng,  hành,  thức,  là  chẳng  hành  tứ  

niệm  x ứ   đến  bát  thánh  đạo,  là  chẳng 

hành  nội  không  đến  vô  pháp  hữu  pháp 

không,  là  chẳng  hành  mười  trí  lực  đến 

nhứt  thiết  chủng  trí. 

Tại  sao  vậy  ?  Vì  pháp  ây  chẳng  thể 

đưọ-c,  cũng  không  ngiròi  hành,  cũng 

không  chỗ  hành,  cũng  không  phép  hành. 

B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  hành 

như*  vậy,  tát  cả  T h iên , Nhon,  A  Tu  La 

ở   th ế   gian  chẳng  thê  hàng  phục  được 

đại  Bồ  T át  nầy.  Tất  cả  Thanh  Văn,  Bích 

Chi  P h ật  chẳng  bằng  đưxỵc  Bồ  T át  nầy. 

Tai  sao  vậy  ?  Vì  chỗ  an  trụ   của  Bồ

• 

•  ** 

•

T át  nầy  không  ai  bằng  đưtỵc,  đó  là  địa 

vị  Bồ  Tát. 



61 

PHÂM   M Ộ N G   TRUNG  BẤT  C HỨ NG

475

B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Chỗ  hành  củ a  đại 

Bồ  Tát  nầy  đúng  với  tâm  nhứt  thiết  chủng 

trí,k h ô n g   ai  bằng  đirợc. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bồ  Tát  hành 

như  vậy  mau  gần  với  nhứt  thiet  chủng 

trí. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Cứ  theo  ý  ngiroi  th ế 

nào  ?  Nêu  như  tât  cả  mọi  loài  chúng  sanh 

 ở   Diêm  Phù  Đề  đều  hành  nghiệp  người,  

đều  đưọ-c  thân  người  và  đều  được  Vô 

thưxmg  Bồ  đề  cả.  Nêu  có  thiện  nam ,thiện 

n ữ   trọn  đời  cung  kính,  cúng  dirò-ng,  ngợi 

khen   tất  cả  chư*  Phật  đó,  rồi  đem   tất  cả 

thiện  căn  hồi  hiróng Vô  thirọng  Bồ  đề.  Do 

cớ   ây  đirọ-c  phước  nhiều  chăng  ? 

-  B ạch  đức  T hế  Tôn  !  Rat  nhiều. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phước  không  nhiều 

bằng  thiện  n a m ,  thiện  nữ  ở   giữa  đại 

chúng  tuyên  nói  B át  nhã  ba  la  mật,  chỉ 

dạy  rành  rẽ,  khai  diễn  rõ  ràng  đúng  với 

B át  nhã  ba  la  mật  và  cũng  chánh  ứ c 

niệm.  Nhẫn  đến  chúng  sanh  trong  cõi 

Đại  Thiên  cũng  như  vậy. 
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Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Như  tâ't  cả  chúng  sanh 

trong  Diêm  Phù  Đề  đồng  thời  đều  được 

thân  người.  Có  thiện  n am ,th iện   nử*  dạy 

họ  hành  thập  thiện,  tứ   thiền,  tứ   vô  lirợng 

tâm,  tứ*  vô  sắc  đinh,  dạy  họ  được  quả 

Tu  Đà  Hoàn  đến  quả  Bích  Chi  Ph ật,  dạy 

họ  đirợc Vô  thưxỵng  Bồ  đề.  Đem  thiện  căn 

dạy  bảo  đó  hồi  hiróng  Vô  thượng  Bồ  đề.  

Thiện  nam ,thiện  nữ   đó  đirợc  phước  nhiều 

chăng  ? 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Rât  nhiều. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Phirớc  nhiều  không 

bằng  thiện  n am , thiện  nữ  đem  B át  nhã 

ba  la  mật  nầy  diễn  nói,  chỉ  dạy  rõ  ràng,  

rành  rẽ  cho  chúng  sanh,  cũng  chẳng  xa 

rời  nhứt  thiết  chủng  trí. 

Như*  Diêm  Phù  Đề,  nhẫn  đến  cõi  Đại 

Thiên  cũng  như*  vậy. 

Đại  Bồ  Tát  nầy  chẳng  xa  rời  tâm  

nhứt  thiết  chủng  trí  thì  đến  tột  cùng 

bờ  tấ t  cả  phước  điền.  T rừ   chir  P h ật,  

không  có  pháp  nào  bằng  thê  lực  của 

đại  Bồ  Tát. 
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Tại  sao  vậy  ?  Vì  đại  Bồ  Tát  lúc  hành 

B át  nhã  ba  la  mật,  đôì  với  tất  cả  chúng 

sanh  phát  khởi  lòng  đại  tữ,  vì  thây  các 

chúng  sanh  hiróng  đến  chỗ  chết  nên  sanh 

lòng  đại  bi.  Lúc  hành  đạo,  Bồ  Tát  vui 

thích  nên  sanh  lòng  đại  hỉ.  Vì  chẳng  cùng 

chung  với  tưxmg  niệm  nên  được  đại  xả. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đó  là  đại  Bồ  Tát  đưtỵc 

ánh  sáng  đại  trí.  Ánh  sáng  đại  trí  đây 

tức  là  sáu  ba  la  mật. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Thiện  n a m , thiên  nữ 

đó  dầu  chưa  làm  Phật  mà  có  thể  làm 

phước  điền  lớn  cho   tất  cả  chúng  sanh,  

chẳng  thôi  chuyên  noi  Vô  thirọng  Bồ  đề.  

Hirông  thọ  bôii  sự cúng  diròng,  hành  đúng 

tâm   B át  nhã  ba  la  mật,  quyết  đinh  báo 

dưọ-c  ơn  thí  chủ,  mau  gần  nhất  thiết 

chủng  trí. 

Thê  nên  đại  Bồ  Tát  muôn  chẳng  luống 

hưởng  thọ  bôn  sự  thí  cúng  của  ngirò-i,  

muôn  dạy  đạo  Tam  thira  cho  chúng  sanh,  

muốín  làm  ánh  sáng  lớn  cho  chúng  sanh,  

muôn  cứu  vớt  lao  ngục  tam  giới,  muôn
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ban  con  mắt  sáng  cho   tất  cả  chúng  sanh,  

thì  phải  thiròng  hành  Bát  nhã  ba  la  mật. 

Lúc  hành  B át  nhã  ba  la  mật,  đại  Bồ 

Tát  có  muôn  nói  thì  chỉ  nói  B át  nhã  ba 

la  mật.  Nói  B át  nhã  ba  la  mật  rồi  thirò-ng 

ghi  nhớ  B át  nhã  ba  la  mật. 

Thirò-ng  ghi  nhớ  B át  nhã  ba  la  mật  rồi 

thường  hành  Bát  nhã  ba  la  mật,  chẳng 

cho  tâm   niệm  khác  phát  sanh  đưtỵc,  ngày 

đêm  siêng  hành  B át  nhả  ba  la  mât,  tâm 

niệm  tưxmg  ứng,  chẳng  thôi,  chẳng  nghỉ. 

Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ví  như*  có  ngirò-i  chưa 

từng  đirọ-c  châu  ma  ni,  lúc  sau  được,  

đưxỵc  rồi  vui  mủng  hớn  hởệ  v ề  sau  lại 

đánh  mất  bèn  rất  lo  rầu,  thiròng  nhớ 

tưởng  châu  ma  ni  đó,  tự*  nghĩ  tại  sao  tôi 

lại  đánh  mất  châu  ma  ni. 

•

Cúng  vây,  đại  Bồ  Tát  luôn  nghĩ  nhớ 

B át  nhã  ba  la  mật,  chẳng  rời  tâm  nhứt 

thiết  chủng  trí. 

- 

B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Tất  cả  niệm 

tưởng,  tánh  củ a  nó  tự   ly,  tánh  củ a  nó 

tir  không,  tại  sao  đại  Bồ  Tát  hành  B át
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nhã  ba  la  m ật  lại  chẳng  rờ i  lìa  tâm  

nhứt  thiết  chủng  trí  ?  Trong  pháp  viễn 

ly,  pháp  không  đó,  không  có  Bồ  Tát,  

cũng  không  có  niệm,  không  nhứt  thiết 

chủng  trí. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nêu  đại  Bồ  T át  biết 

tâ't  cả  pháp  như  vậy,  tánh  nó  tự   ly,  tánh 

nó  tự   không,  chẳng  phải  do  Thanh  Văn,  

Bích  Chi  P h ật  làm  ra,  cũng  chẳng  phải

Irxíìt  lam  ra.  Các  pháp  tiró-ng  thường 

trụ ,  pháp  tưóng,  pháp  trụ,  pháp  vi,  như,  

thiệt  tế,  đây  gọi  là  Bồ  Tát  hành  B át  nhã 

ba  la  mật,  chẳng  rời  lìa  tâm  nhứt  thiết 

chủng  trí.  Tại  sao  ?  Vì  B át  nhã  ba  la 

mật  tánh  tự   ly,  tánh  tu*  không,  chẳng 

tăng,  chẳng  giảm  vậy. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Nếu  B át  nhã

tcì-ỉTỈT.  nó  tự*  ly,  tánh  nó  tự  

không,  thì  th ế   nào  đại  Bồ  Tát  bằng  với 

B át  nhã  ba  la  mật,  đuxrc  Vô  thương  Bổ 

đề  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đại  Bổ  Tát 

bằng 

vói  B át  nhã  ba  la  mật,  chẳng  tăng,  chẳng
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giảm.  Tại  sao  ?  Vì  B át  nhã  ba  la  mật 

chẳng  phải  một,  chẳng  phải  khác. 

Nếu  đại  Bồ  Tát  nghe  tiróng  B át  nhã 

ba  la  mật  như*  vậy  mà  chẳng  kinh  sợ,  

nghi  ngờ.  Phải  biết  đai  Bồ  Tát  nây  hành 

B át  nhã  ba  la  mât,  phải  biêt  đại  Bô  Tát 

nầy  an  trụ   bực  bât  thôi  chuyển. 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Không,  chẳng 

chỗ  có,  là  hành  B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ? 

-  Không  phải. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Rời  không,  còn 

có  pháp  hành  B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ? 

-  Không  có. 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  B át  nhã  ba  la 

mật  đo  hành  B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ? 

-  Không. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Rời  B át  nhã  ba 

la  mật  hành  B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ? 

-  Không. 

-  B ạch   đữc  T hế  Tôn  !  sắ c,  thọ,  tưởng,  

hành,  thức  là  hành  B át  nhã  ba  la  mật 

chảng  ? 
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-  Không. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Sáu  ba  la  mật 

là  hành  B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ? 

-  Không. 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Tứ  niêm  xứ*  đến 

pháp  bât  cộng  là  hành  Bát  nhã  ba  la  mật 

chăng  ? 

-  Không. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  sắ c,  thọ,  tưỏ-ng,  

hành,  thức  tướng  không,  hư  dôl  chẳng 

thiệt,  không  chỗ  có,  tiró-ng  chẳng  kiên 

cô,  tướng  như,  pháp  tiró-ng,  pháp  trụ,  

pháp  vị,  thiệt  tế   là  hành  Bát  nhã  ba  la 

mật  chăng  ? 

-  Không. 

-  B ạch  đức  Thê  Tôn  !  Tứ  niêm  x ứ   đến 

pháp  bất  cộng  tiróng  không  hir dôì  chẳng 

thiệt,  nhẫn  đến  thiệt  tế   là  hành  B át  nhã 

ba  la  mật  chăng  ? 

-  Không. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Nếu  các  pháp 

đó  đều  chẳng  hành,  thì  hành  B át  nhâ  ba
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la  mật  th ế  nào  mà  gọi  là  đại  Bồ  Tát  hành 

B át  nhã  ba  la  mât  ? 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngưxri  có  thấy  pháp 

nào  hành  B át  nhã  ba  la  mật  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Không  ! 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngưoi  có  thây  chỗ 

hành  B át  nhã  ba  la  m ật  củ a  đại  Bồ 

T át  chăng  ? 

-  B ạch   đữc  Thê'  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Pháp  mà  ông  chẳng 

thây  đó,  pháp  ây  có  thể  đirợc  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T h ế  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Pháp  ây  chẳng 

thể  đirợc,  pháp  ây  sẽ  sanh  chăng  ? 

-  B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Không. 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Đó  gọi  là  vô  sanh 

pháp  nhẫn  củ a  đại  Bồ  Tát.  Bồ  Tát 

thành  tựu  nhẫn  nầy  đưtỵc  thọ  ký  'Vô 

thmỵng  Bồ  đề.  Đây  gọi  là  vô  sở  úy,  vô 

ngai  trí  củ a  Phât.  Đai  Bổ  T át  hành 

pháp  đó  siêng  cần  tinh  tân  thì  chẳng 

m át  đại  trí  nhứt  thiết  chủng  trí,  đó  là
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trí   Wô  thượng  Bồ  đề.  Không  bao  giờ 

chẳng  được.  Tại  sao  ?  Vì  đại  Bồ  Tát 

đưọ-c  vô  sanh  pháp  nhẫn,  nhẫn  đến  Vô 

thưxỵng  Bồ  đề  chẳng  lui  sụt,  chẳng  giảm 

bớt. 

-  B ạch   đức  T hế  Tôn  !  Cảc  pháp  tướng 

vô  sanh,  trong  đó  được  thọ  ký  Vô  thưrxng 

Bồ  đề  chăng  ? 

-  Không. 

B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Các  pháp  tiróng 

sanh,  trong  đó  được  thọ  ký  Vò  thưtỵng 

Bồ  đề  chăng  ? 

-  Khôngề

B ạch   đirc  Thê  Tôn  !  Các  pháp  tướng 

sa n h , vô  sanh,  trong  đó  đirợc  thọ  ký  Vô 

thượng  Bồ  đề  chăng  ? 

-  Không. 

B ạch   đức  Thê  Tôn  !  Các  pháp  chẳng 

sanh,  chăng  vô  sanh,  trong  đó  đưtyc  tho 

kỷ  Vô  thượng  Bồ  đề  chăng  ? 

-  Không. 
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-  B ạch   đứtĩ  T hế  Tôn  !  Đại  Bồ  Tát  làm 

sao  biết  là  các  pháp  đưọ-c  thọ  ký  Vô 

thượng  Bồ  đề  ! 

-  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Ngưtri  thây  có  pháp 

được  thọ  ký  Vô  thượng  Bồ  đề  chăng  ? 

-  B ạch   đức  T hế Tôn  !  Không.  Tôi  chẳng 

thấy  có  pháp  được  thọ  ký Vò  thượng  Bồ 

đề.  Tôi  cũng  chẳng  thây  có  ngiròi  đưọ-c 

chỗ  đưxỵc. 

-  Đúng  như  vậy.  Nầy  Tu  Bồ  Đề  !  Nếu 

lúc  đại  Bồ  Tát  ở  noi  tất  cả  pháp  vô  sở 

đắc,  chẳng  nghĩ  rằng  tôi  sẽ  được  Vô 

thưọng  Bồ  đề,  cũng  chẳng  nghĩ  dùng  sự  

đó  được  Vô  thượng  Bồ  đề,  đây  gọi  là  chỗ 

vè  thưxỵng  Bồ  đề. 

Tại  sao  ?  Vì  chư*  đại  Bồ  Tát  hành  B át 

nhã  ba  la  mật  không  có  tuởng  nhớ,  phân 

biệt. 

Tại  sao  ?  Vì  trong  B át  nhã  ba  la  mật 

không  có  tưởng  nhớ,  phân  biệt  vậy". 
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BỎ  KHUYÊT  CHƠN  NGÔN

Nam  m õ  ta m   m ãn  da  m ộ t  đà  n ẩm ,  a   b át  ra  đê',  y ế t 

đa  c h iế t,  c h iế t  nại  di.  Án  kẽ  di  kê  di,  đ á t  th áp   c á t   th áp  

n ẫm ,  m ạ t  ngõa  s a n   đính,  b á t  ra  đế,  ô  đ á t  m a  d á t  m a,  

đ á t  th áp   c á t   th áp   n ẫm ,  m ạ t  ngõa  hồn g  p h ân   t á   ha. 

 (7  lần)

Nam  m ô  Hoa  T ạn g  Giáo  Chủ  Tỳ  Lô  Giá  Na  P h ậ t

 (3  lần)

B ổ   KHUYẾT  TÂM  KINH

MA  HA  BÁT  NHẢ  BA  LA  MẬT  ĐA  TÁM  KINH

Quán  Tụ-  T ại  Bồ  T á t  h àn h   th â m   B á t  n h ã  ba  la  m ậ t 

đa,  th ờ i  ch iêu   kiên  ngũ  u ẩn   giai  không,  độ  n h ả t  th iế t 

khô'  á ch . 

X á   L ọ i  T ử   !  S ắ c  b ất  dị  không,  kh ông  b á t  dị  s ắ c   ;  

s ắ c   t ứ c   th ị  không,  kh ông  tứ c   th ị  s ắ c ,  th ọ ,  tư ở n g ,  h àn h ,  

th ứ c   d iệc  p h ụ c  nhu-  th ị.  x á   L ợ i  T ử   !  Thị  ch ir  pháp 

kh ông  tư ớ n g   :  bâ't  san h ,  b ất  d iệt,  b ất  câ u ,  b ấ t  tịn h ,  b ấ t 

tá n g ,  b â t  giảm .  Thị  cô*  không  tru n g   vô  s ắ c ,  vô  th ọ ,  

tư ở n g ,  h àn h ,  th ứ c   ;  vô  n h ãn ,  n h ĩ,  t ỷ ,t h i ệ t ,   th â n ,  ỷ   ;  

vô  s ắ c ,  th ỉn h ,  hirong,  vị,  x ú c ,  pháp  ;  võ  n h ãn   g iớ i  nải 

ch í  vô  ý  th ứ c   giớ i,  vô  vô  m inh  d iêc  vô  vô  m inh  tá n ,  

nãỉ. ch l  vô  lão   t ử   d iệc  vô  lão  t ử   tậ n   ;  vô  khổ,  tậ p ,  d iệt,  

đạo  ;  vô  trí  d iệc  vô  đ ắc.  DI  vô  s ở   d ắ c  cô',  Bồ  Đề  t á t  

đỏa  y   B á t  nh ả  ba  la  m ậ t  đa  cố*,  tá m   vô  quái  ngại,  vô 

quái  ngại  c ố ,  vô  hữ u  khủng  bô',  v iễn   ly  diên  đảo  m ộn g 

tư ở n g   cứ u   cá n h   N iết  B àn. 
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T am   t h ế   c h ư   P h ậ t   y   B á t  nh ã  ba  la  m ậ t  đa  cố*,  đ ắc 

a   n áu   da  la  ta m   m iệu  ta m  

đề. 

Cô'  tri  B á t  n h ả  ba  la  m ậ t  đa  ,  th ị  đạỉ  th ầ n   ch ú ,  th ị 

dạỉ  m in h  ch ú ,  th ị  vô  th ư ợ n g   ch ú ,  th ị  vô  đẳng  đẳng 

ch ú ,  n ăn g   t n r   n h ứ t  th iế t  khổ,  Chơn  th iệ t  b át  hirề

cố*  th u y ế t  B á t  nhã  ba  la  m ậ t  đa  ch ú ,  tứ c   th u y ế t 

ch ú   v iế t  :

"Y ết  đ ế   y ế t  dế,  ba  la  y ế t  dê',  ba  la  tă n g   y ế t  dê',  Hồ 

đề  t á t   bà  ha". 

VÃNG  SANH  QUYẾT  ĐỊNH  CHƠN  NGÔN

Nam  m ô  A  di  đ a  bà  dạ,  đa  th a   già  đa  dạ,  da  d ỉệt 

dạ  th a .  A  di  rị  dô  bà  tỳ ,  a   di  rị  da,  t ấ t   dam   bà  tỳ ,  a 

di  rị  đa,  tỳ   c a   lan  đế,  a   di  rị  da,  tỳ   c a   lan  da,  già  di 

n ỉ,  già  già  n a,  ch ỉ  đa  ca   lệ,  ta   bà  ha. 

K h ể  th ủ   T ây   phutrng  An  L ạ c  q u ô cễ 

T iếp  d ẫn  ch ú n g   san h   dại  đạo  sir 

Ngả  kim   p h á t  nguỷện  nguyện  vãn g   Sũnh 

Duy  nguyên  từ   bỉ  ai  nhiêp  th ọ . 

Ngã  kim   p h ổ   vị  tứ   ân   ta m   hữ u,  cậ p   pháp  giớ i  ch ú n g  

san h   c ầ u   ir  c h t r P h â t ,  n h ứ t  th ừ a   vô  th irợ n g  B ê  dề  đạo 

c ố ,  ch u y ên   tâ m   trì  n iệm   A  Di  Đà  P h ậ t,v ạ n   đ ứ c  hồng 

danh  kỳ  san h   T ịn h   độ.  Duy  nguyện  T ử   Phụ  A  Di  E à  

P h â t,  a i  lân   nh iếp  th ọ   t ừ   bi  gia  hộ. 
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A  Di  Đả  P h ậ t  th â n   kim   s ắ c  

T ư ớ n g   hảo  quang  m inh  vô  đẳng  luân 

B ạ ch   hào  uyển  ch u y ển   ngủ  Tu  Di 

Cám   m ụ c  trừ n g   th an h   tử   đại  hải 

Quang  tru n g   h óa  P h â t  vô  sô'  ứ c 

H óa  Bồ  T á t  ch ú n g  d iẽc  vô  biên, 

T ứ   th ập   b át  nguyện  dộ  ch ú n g  san h  

Cửu  phẩm   hàm   lỉnh  đảng  bỉ  n g ạ n . 

Nam  m ô  T ây   phirơng  C ự c  L ạ c  thê'  giớ i  đại  t ừ   đại  bi 

tiếp   dẫn  đạo  sư   A  Di  Đà  P h ât. 

Nam  m ô  A  Di  Đà  P h ậ t. 

 (Niệm  10,  20,  30  cău  tùy  ý)

Nam  m ô  Quán  Thê'  Âm  Bồ  T á t. 

 (10  tiếng)

Nam  mô  Đại  Thê'  Chí  Bồ  T á t . 

 (10  tiếng)

Nam  m ô  Địa  T ạn g  V ương  Bồ  T á t . 

 (10  tiếng)

Nam  mô  Thanh  Tịnh  Đại  Hải  Chúng  Bồ  T á t .(10  tiếng)
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Đệ  t ử   ch ú n g   đẳng,  h iện   th ỉ  san h   tử   phàm   p h u ,tộ i 

ch ư ớ n g   th â m   trọ n g ,  luân  hồi  lụ c  đạo,  kh ổ  b ấ t  khả  ngôn;  

kim   ngô  tri  th ứ c ,  d ắc  v ăn   A  Di  Đà  danh  hiệu,  bổn 

ngu yện  cô n g   d ứ c,  n h ứ t  tâ m   xu n g   niệm ,  cầu   nguyện 

v ãn g   san h ,  nguyện  P h ậ t  từ   bi  b ấ t  x ả ,  ai  lân   nhiẽp  th ọ ,  

dệ  t ử   ch ú n g   đẳng,  b ấ t  th ứ c   P h ậ t  th â n ,  tirớ n g   hảo  quang 

m inh,  ngu yện   P h ậ t  th ị  hiện ,  linh  ngã  d ắc  k iên ,  cậ p   kiến 

Q uán  Âm ,  T h ế   Chí,  ch ư   Bồ  T á t  ch ún g,  bỉ  thê' giớ i  tru ng,  

th a n h   tịn h   tra n g   ngh iêm ,  quang  m inh  diêu  tư ớ n g   đẳng,  

linh  ngã  liễu  liễu ,  đ ắc  kiên  A  Di  Đà  P h ật. 

Ngã  kim   trì  n iệm   A  Di  Đà

T ứ c  p h á t  Bồ  dề  quảng  dại  nguyện

Nguyện  ngã  dịnh  huệ  tố c   viên   m inh

N guyện  ngã  cô n g   dirc  giai  th àn h   tự u

N guyện  ngã  th ắn g   p h ư ớ c  biên  tra n g   nghiêm

Nguyện  cộ n g   ch ú n g   san h   th à n h   P h ậ t  đạo. 

V ãng  tíc h   s ở   tạo*  chu-  á c   nghiệp

Giai  do  vô  th ỉ  th am   sân   si

T ù ng  th â n   ngữ  ý  ch i  s ở   san h

N hứt  th iế t  ngã  kim   giai  sám   hôi. 

Nguyên  ngã  lâm   dục  m ạng  ch u n g  th ờ i 

T ận   tr ừ   n h ứ t  th iế t  chu-  ch ư ớ n g   ngại 

Diện  k iên   ngã  P h ậ t  A  Di  Đà 

T ứ c   d ắ c  vãn g  san h  C ự c  L ạ c  sá t 

Ngã  ký  vãn g   san h  C ự c  L ạ c  dĩ 

H iên  tiề n   th àn h   tự u   th ử   dại  nguyện
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N hứt  th iế t  viên   m ãn  tậ n   vô  dư 

L ợ i  lạ c   n h ứ t  th iế t  ch ún g  san h  g ỉá i 

Ngã  P h ậ t  ch ú n g  hội  hàm   th an h   tịn h  

Ngã  th ờ i  ir  th ắn g   liên  hoa  san h 

T h ân   đỗ  Như  Lai  v ô   L ư ợ n g  Quang 

H ỉện  tiề n   th ọ  ngã  B ồ   đề  ký 

M ông  ngã  Như  Lai  th ọ  ký  dĩ 

H óa  th â n   vô  sô'  bá  cảu   chi 

Trí  lự c  quảng  đại  biên  th ập   phirơng. 

Phô  lợi  n h ứ t  th iế t  ch ún g  san h  g ỉớ ỉặ 

Chúng  san h  vô  biên  th ệ  nguyện  dô 

Ph iền   não  vô  tậ n   th ệ  nguyện  doạn, 

Pháp  m ôn  vô  lirợng  th ệ  nguyện  h ọc 

P h ả t  dạo  vô  th irợn g  th ệ  nguyên  th ả n h .  

Nguyện  san h  T ây  p h ư ơng  Tịnh  dô  tru n g 

Cửu  ph ẩm   liên  hoa  vỉ  phụ  m ầu 

Hoa  khai  kiến  P h â t  ngô  vô  sanh 

B ấ t  th ô i  Bồ  T á t  vi  bạn  lử. 

Nguyên  dĩ  th ử   cô n g   dứ c 

T ran g  nghiêm   P h ậ t  Tịnh  độ 

T h irạn g  báo  tứ   trọ n g   ân 

Hạ  tẽ'  tam   dồ  khô 

N hirợc  hữu  kiên  văn  giả 

T ứ c  p h á t  B ồ  dề  tá m
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T ận   th ử   n h ứ t  báo  th ân  

Đồng  san h   C ực  L ạ c  quôc.  

T ận   th ử   n h ứ t  báo  th ân  

Đồng  san h   An  Dirỡng  quôc. 
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NGUYỆN

A  Di  Đà  P h ật,  th irờ n g  lai  hộ  trì,  lỉnh  ngả  th iệ n   cẬn,  

h iên   tiề n   tả n g   tâ n ,  b ấ t  th ả t  tỉn h   n h a n ,  lâm   m ạn g   ch u n g 

th ờ i,  th ả n   tá m   ch án h   nỉệm ,  th ị  th ỉn h   phân  m in h,  dỉẽn 

phụng  Di  Đà,  dử  chu*  th á n h   chúng,  th ủ   ch ấp   hoa  qài,  

tiếp   dẫn  ir  ngằ. 

N hứt  s á t  na  khoảnh  :  san h  tạ i  P h ậ t  tiề n ,  cụ   Bồ  T á t 

d ạo,  quảng  dộ  ch ú n g  san h ,  dồng  th àn h   ch ủ n g   trí. 

Chí  tá m   đảnh  lễ  :  Nam  m ô  A  Di  Đà  P h ậ t  Thê'  Tôn

Nguyện  ngã  Tội  chirớng  tấ t  tiêu  diệt 

 (1  lạy)

N guyện  ngã  T hiện  că n   n h irt  tă n g   trư ở n g  

 (1  Ịạy)

Nguyện  ngã  Thân  tâm   hàm  th an h   tịn h  

 (1  lạy)

Nguyện  ngã  Nhứt  tám   tảo  th àn h   tựu 

 (1  lạy)

N guyện  ngã  T am   m uôi  d ắc  hiên  tiền  

 (1  lạy)

Nguyện  ngã  Tịnh  nh ơn  tô c   viên  m ãn  

 (1  lạy)

Nguyện  ngả  Liên  dài  dự  tiêu  danh 

 (1  lạy)

Nguyện  ngã  K iến  P h ậ t  m a  đảnh  ký 

 (1  lạy)

Nguyện  ngã  Dự  tri  m ạng  ch u n g  th ờ i 

 (1  lạy)

N guyện  ngã  Vãng  sanh  C ự c  L ạ c  quốc 

 (1  lạy)

Nguyên  ngã  Viên  m ãn  Bổ  T á t  dạo 

 (1  lạy)

Nế « y ệ n   ngã  Q uảng  đô  chu-  ch ú n g  san h . 

 (1  lạy)

Chí  tá m   qui  m ạn g  dảnh  lễ  :  Nam  Mô  T áy  Phirơng 

C ự c  L ạ c  th ê'  giới  giáo  ch ủ ,  thọ  quang  th ể   tirớ n g   vo 

lư ợ n g   vô  biên,  tử   th ệ  hoằng  th âm ,  tứ   th ập   b á t  nguyên 

độ  tậ n   h àm   lỉnh,  dại  tử   dại  bi  tiếp   dẫn  dạo  sir  A  Di 

Đà  Như  Lai  biên  pháp  giới  Tam  

 (1  l ạ y )
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T ự   quy  y   P h ậ t,  du-ang  nguyên  ch ú n g  san h ,  th ể   giải 

đại  đạo,  p h á t  võ  th ư ợ n g   tâm'.' 

 (1  lạy)  . 

T ự   quy  y  Pháp,  đ iran g  nguyện  ch ú n g  san h ,  th â m  

nh áp  kỉnh  tạ n g ,  trí  huê  nhu-  h ả ỉẵ 

 (1  lạy)

T ự   quy  y   Tăng,  dtrang  nguyện  ch ú n g  san h ,  th ô n g   lý 

đại  ch ú n g,  n h ứ t  th iê t  vô  ngại. 

 (1  lạy)
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M Ụ C   L Ụ C

• 

■

*

TẬP  II 

■

GỒM  10  QUYỂN  -  T ừ   QUYEN  t h ứ   MƯỠI  m ộ t  

ĐẾN  QUYỂN  THỨ  HAI  MƯOI

Quyển  thứ   mirời  m ộtẽ-

 37.  Phẩm  Xá  Lợi


19

 38.  Phẩm  Pháp  Thí  (phần  trôn)


4 6

9uyển  th ứ   mirài  haiế-

 38.  Phẩm  Tưong  Tợ  (phần  dưới)


I  57

 39.  P'vim  Tùy  Hỉ 


68

 Quyển  thứ   mirời  ba.-

40.  Phẩm  Chiếu  Minh 


9 9

 4 Ì .  Phẩm  Tín  Hủy


114

9uỵển  thứ   mirài  bôn.-

 42.  Phẩm  Thán  Tịnh

 132

 43.  Phẩm  Vô  Tác

 150

 44.  Phẩm  Khắp  Ca  Ngợi  Trăm  Ba  La  Mật 

 175

9uyển  thứ   mirời  lảm ế-

 45.  Phẩm  Kinh  Nhĩ  Văn  Tri


192



 46.  Phẩm  Ma  Sự 


227

9uỵển  th ứ   mirời  sáu.-

 47.  Phẩm  Lưỡng  Bất  Hòa  Hiệp  Quá 


241
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B6 KHUYET CHON NGON

Nam mé tam midn da mét da ndm, a bat ra d€, yét
da chiét, chiét nai di. An ké di ké di, dat thap cat thap
nim, mat ngéa son dinh, bat ra d&, 6 dit ma dat ma,
dat thap cat thap nim, mat ngdoa hong phin ti ha.

(7 ldr)
Nam mé Hoa Tang Gido Chu Ty L6 Gia Na Phit
(3 ldn)

BO6 KHUYET TAM KINH
MA HA BAT NHA BA LA MAT PA TAM KINH

Quan Ty Tai BS Tat hanh thim Bat nha ba la mat
da, théi chi€u kién ngi udn giai khong, d§ nhat thiét
khé ach.

Xi Lgi T ! Sdc bat di khéng, khéng bat di sic ;
sdc tic thi khéng, khéong tic thi sic, tho, twéng, hanh,
thirc dig§c phuc nhw thi. Xai Loi Té ! Thi chw phap
khéng tuwéng : bat sanh, bat diét, bat cdu, bat tinh, bat
ting, bit gidm. Thi c& khéng trung vé sic, vé tho,
tuéng, hanh, thic ; vé nhan, nhi, ty,thiét, than, y
v6 sdc, thinh, hwong, vi, xiic, phip ; vo nhan giéi nai
chi v6 y thirc giéi, v vé minh digc vé v6 minh tan,
nai chi v6 lao ti digc vé lio tiF tin ; vé khd, tap, diét,
dao ; vé tri diéc vé ddc. Di vé sé dic cé, Bé Pé tat
dda y Bit nha ba la mit da cé, tim vé quai ngai, vo
quii ngai ¢5, v6 hiu khing bs, vién ly dién dio méng
tuwdng ciu canh Niét Ban.
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- Bach dirc Th& Ton ! Pai B6é Tat lam
sao biét la cac phap dugc tho ky Vo6
thuong B6 dé !

- NAy Tu Bé Pé ! Nguoi thay c6 phap
duvc tho ky V5 thugng Bé dé chang ?

- Bach dic Th& Tén ! Khong. Téi ching
thay c6 phap dugc tho ky V6 thugng Bé
dé. T6i cing ching thay c6 nguoi dugc
ché dugc.

- Pang nhu vay. Ndy Tu B Pé ! Néu
lic dai Bé Tat & noi tat ca phap vo s&
dic, ching nghi ring t6i s&é dugc Vo
thuong Bd dé, ciing ching nghi dung su
d6 duge Vo thuong B dé, day goi la chd
V6 thugng Bé dé.

Tai sao ? Vi chu dai B6 Tat hanh Bat
nha ba la mat khong c6 tuéng nhé, phan
biét.

Tai sao ? Vi trong Bat nha ba la mat
khong c¢6 tudmg nhé, phan bigt vay".

&
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Tam th& chw Phit y Bat nha ba la mit da cd, dic
a ndu da la tam miéu tam &6 dé.

C§ tri Bat nha ba la miat da , thi dai than chi, thi
dai minh chi, thi vé thwong chi, thi vé ding ding
chii, ning tri nhit thi€t khd, chon thiét bat hw.

Cé thuyét Bit nha ba la mat da chi, tic thuyét
chi viét :

"Y&t d€ yét dE, ba la y&t d&, ba la ting y&t d€, Bd
dé tit ba ha".

#*

VANG SANH QUYET PINH CHON NGON

Nam mé A di da ba da, da tha gia da da, da diét
da tha. A di ri db ba ty, a di ri da, tit dam ba tj, a
di ri da, ty ca lan d&, a di ri da, ty ca lan da, gia di
ni, gid gid na, chi da ca I&, ta ba ha.

Khé tha Tiy phwong An Lac quéc.

Ti€p din ching sanh dai dao sw

Nga kim phat nguyén nguyén vang sanh
Duy nguyén ti bi ai nhiép tho.

Ngi kim pho vi ti 4n tam hiru, cdp phép gidi chung
sanh cdu w chw Phit, nhit thia V5 thwong BB dé dao
¢5, chuyén tim tri niém A Di Pa Phit,van dic héng
danh kj sanh Tinh d§. Duy nguyén Ti Phu A Di Ba
Phit, al lin nhi€p tho tu bi gia hé.
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Pai B6 Tat nay dau thiat hanh tat ca
phap khéng, nhung thich chanh phap,
mén chanh phap. Diau thiat hanh phap
tanh nhung thuong tan than phap bat
hoai ma mén thich thién tri thic nhu la
chu Phat va chu Bo6 Tat, Thanh Vin, Bich
Chi Phat. C6 thé gido héa ngudi ua mudn
V6 thuong Bo dé.

Pai B6 Tat ndy thudmg mudn thidy chu
Phat. Khi nghe néi Phat hién & ¢bi nudce
nao lién nguyén viang sanh. Ngay dém
luén khéi tAm tudng niém Phat.

Niy Tu B6 Pé ! Pai B6 Tat niy nhap
so thién dén phi phi tudng xu dinh, vi
dung strc phuong tién nén phat khéi tam
coi Duc, thac sanh vao trong hang chung
sanh hay thiat hanh thap thién nghiép,
va trong chd hién tai c6 Phat o.

Do nhing hanh, loai, tuéng mao trén
day, phai biét do la bac dai Bé Tat bat
thoi chuyén.

Lai ndy Tu Bb Pé ! Luc that hanh Bat
nha ba la mat, dai Bé Tat an tru noi noi
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HOI HUONG

Pé ti ching ding, hién thi sanh ti pham phu,t3i
chwéng thim trong, ludn héi luc dao, khé bat khi ngén;
kim ngd tri thic, dic vin A Di Pa danh hiéu, bon
nguyén céng dic, nhit tim xung niém, cau nguyén
vang sanh, nguyén Phit tu bi bat xa, ai lan nhi&p tho,
dé tir ching dang. bat thirc Phit thdn, tuéng hio quang
minh, nguyen Phit thi hién, linh nga dic kién, cdp kién
Quan Am, Thé Chi, chw Bé Tat chiing, bi thé giéi trung.
thanh tinh trang nghiém, quang minh diéu twéng dang,
linh nga liéu liéu, dic ki€n A Di Pa Phat.

Nga kim tri niém A Di Pa

Tic phat B6 dé quang dai nguyén
Nguyén nga dinh hug téc vién minh
Nguyén nga cong dic giai thanh tyu
Nguyén ngi thing phuéc bién trang nghiém
Nguyén cong ching sanh thanh Phit dao.
Vang tich s¢ tad chw ac nghiép

Giai do vé thi tham sin si

Ting thin ngd j chi sé sanh

Nhit thigt nga kim giai sim héi.

Nguyén nga lim duc mang chung thaoi
Tan tric nhit thigt chw chudng ngai
Dién kién nga Phat A Di Pa

Téc dic vang sanh Cuc Lac sit

Nga ky vang sanh Cwc Lac di

Hién tién thanh tyu thi dai nguyén
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Nam

A Di Pa Phit thin kim sic

Tuéng hdo quang minh vé ding luin
Bach hiao uyén chuy&n ngi Tu Di
Cam muc tring thanh ti dai hai
Quang trung héa Phit vé s§ ic

Héa BS Tit ching diéc vé bién,

T thip bit nguyén do chiing sanh
Ciru phdm hiam linh ding bi ngan.

mod Tdy phwong Cuc Lac thé& gigi dai té dai bi

ti€p din dao s A Di Pa Phat.

Nam
Nam
Nam
Nam

Nam

mé A Di Pa Phat. (Nigm 10, 20, 30 cdu tiy 3)
mé Quan Thé Am BS Tat. (10 tiéng)
mé Pai ThE Chi Bé Tat. (10 tiéng)
mé Pia Tang Vwong Bé Tat. (10 tiéng)

mé Thanh Tinh Pai Hai Ching B Tat.0 ticny
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Ny Tu Bb Pé ! Nhu tat ca chung sanh
trong Diém Phu Pé dong théi déu dugc
than ngudoi. C6 thién nam,thién nd day
ho hanh thap thién, ti thién, ti vo lugng
tdm, t& vo sdc dinh, day ho dugc qua
Tu Pa Hoan dén qua Bich Chi Phat, day
ho dugc V6 thugng Bé dé. Pem thién cin
day bao dé héi hudng V6 thugng B dé.
Thién nam,thién ni& d6 dugc phudc nhiéu
chiang ?

- Bach dic Th& Ton ! Rat nhiéu.

- Niy Tu Bé Dé ! Phudc nhiéu khong
bing thién nam, thién ni dem Bat nha
ba la mat nay dién néi, chi day ro rang,
ranh ré cho chung sanh, cing ching xa
r&i nhut thiét chung tri.

Nhu Diém Phu P&, nhdn dén cbi Pai
Thién cing nhu vay.

Pai B6 Tat nay ching xa réi tdm
nhut thiét chung tri thi dén tét cung
bo tdt cad phudc dién. Tri chu Phat,
khoéng c6 phap nao bing thé& luc cia
dai Bb Tat.
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ban con mit sang cho tat ca chung sanh,
thi phai thuong hanh Bat nha ba la mat.

Lic hanh Bat nha ba la mat, dai Bb
Tat c6 mudén noéi thi chi noéi Bat nha ba
la mat. N6i Bat nhi ba la mat réi thuong
ghi nhé Bat nha ba la mat.

Thuong ghi nhé Bat nha ba la mat roi
thuong hanh Bat nha ba la méat, ching
cho tim niém khac phat sanh dugc, ngay
dém siéng hanh Bat nha ba la mat, tim
niém tuong ung, ching théi, ching nghi.

Niy Tu B6é Pé ! Vi nhu ¢6 nguvi chua
ting dugc chiau ma ni, lic sau duvrc,
dugce rdi vui mung hén hé. Vé sau lai
danh mat bén rat lo rau, thuong nhé
tudng chiu ma ni do, tu nghi tai sao to6i
lai danh méat chau ma ni.

Cing vay, dai B6 Tat luén nghi nhé
Bat nha ba la mat, ching roi tAm nhut
thiét chuing tri.

- Bach duc Thé& Tén ! TAt ca niém
tudng, tanh cia né tu ly, tanh cuaa né
tu khong, tai sao dai BS Tat hanh Bat
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Tai sao vay ? Vi dai B6 Tat lic hanh
Bat nha ba la mat, déi voi tat cA chung
sanh phat khéi long dai tu, vi thiy cac
ching sanh huéng dén chd chét nén sanh
long dai bi. Liuc hanh dao, Bé Tat wvui
thich nén sanh long dai hi. Vi ching cing
chung véi tudng niém nén duoc dai xa.

Niy Tu Bé Pé ! P6 la dai Bé Tat duoc
anh sang dai tri. Anh sang dai tri day
tic la sau ba la mat.

Nidy Tu B6 Pé ! Thién nam,thién ni
do dau chua lam Phiat ma c6 thé lam
phuée dién 16n cho tit ca chuang sanh,
ching théi chuyén noi V6 thugng Bé dé.
Hudng tho bén sy cing dudng, hanh diung
tam Bat nha ba la mét, quyét dinh bao
dugc on thi chd, mau gian nhat thiét
chung tri.

Thé& nén dai B6 Tat muén ching lusng
hudng tho bén su thi cung cua nguwi,
muén day dao Tam thia cho chung sanh,
muén lam anh sang 16n cho ching sanh,
mudn ctu vét lao nguc tam giéi, mudn
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giam. Tai sao ? Vi Bat nha ba la mat
ching phai mét, ching phai khac.

Néu dai B6 Tat nghe tudng Bat nha
ba la mit nhu viy ma ching kinh sQ,
nghi ngo. Phai bigt dai Bé Tat nay hanh
Bat nha ba la mat, phai bigt dai B6 Tat
ndy an tru buyc bt théi chuyén.

- Bach dic Th& Ton ! Khéng, ching
chd c6, 1a hanh Bat nhi ba la mat ching ?

- Khéng phai.

- Bach dic Th& Toén ! Roi khong, con
c6 phap hanh Bat nha ba la méit chang ?

- Khong co.

- Bach duc Thé& Tén ! Bat nha ba la
mat do hanh Bat nhi ba la mit ching ?

- Khong.

- Bach dic Th& Tén ! Réi Bat nha ba
la miat hanh Bat nha ba la mat ching ?

- Khong.

- Bach dirc Th& Ton ! Sic, tho, tudng,
hanh, thic 1la hanh Bat nha ba la mat
chiang ?
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nhi ba la mat lai ching réi Lia tim
nhit thiét ching tri ? Trong phap vidn
ly, phap khong dé, khong co6 Bé Tat,
cing khéng c6 niém, khéng nhut thiét
ching tri.

- Nay Tu Bé P& ! Néu dai Bé Tat bist
tat cd phap nhu vay, tanh né tu ly, tAnh
n6 tu khong, ching phii do Thanh Vin,
Bich Chi Phat lam ra, cing ching phai
do Phit lam ra. Cac phap tudng thuong
try, phap tudng, phap tru, phap vi, nhu,
thiét t&, ddy goi la B Tat hanh Bat nha
ba la mat, ching réi lia tim nhit thist
ching tri. Tai sao ? Vi Bat nha ba la
mit tanh tu ly, tanh tu khéng, ching
ting, ching giam vay.

- Bach dic Thé& Tén ! Néu Bat nha
ba la mat, tAnh né tu ly, tdnh no6 tu
khéng, thi th& nao dai Bé Tat bing véi
Bat nhi ba la mat, duge V6 thugng Bé
dé ?

- Ndy Tu Bé P& ! Pai Bé Tat béng
v6i Bat nha ba la mat, ching ting, ching
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la mat thé nao ma goi la dai B6 Tat hanh
Bat nha ba la mat ?

- Nay Tu B6 Pé ! Nguvi cé thdy phap
niao hanh Bat nha ba la mat chang ?

- Bach duc Thé Tén ! Khong !

- Ndy Tu Bb Pé ! Nguoi c6 thidy chd
hanh Bat nha ba la mit ctia dai Bé
Tat chang ?

- Bach duc Th& Toén ! Khéng.

- NAy Tu Bé Pé ! Phap ma 6ng ching
thay dé, phap ay c6 thé dugc ching ?

- Bach dic Thé& Toén ! Khong.

- NAy Tu B6 P& ! Phap ay ching
thé dugc, phap ay sé sanh ching ?

- Bach dic Thé& Toén ! Khong.

- Niy Tu Bé Dé ! P6 goi la vé sanh
phap nhdn cta dai B&é Tat. B Tat
thanh tuu nhin ndy dugc tho ky V6
thugng B dé. Pay goi 1a vo6 sé¢ uy, vo
ngai tri cia Phiat. Pai Bé Tat hanh
phap dé siéng cidn tinh tin thi ching
mat dai tri nhuit thiét ching tri, do la
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- Khong.

- Bach dic Thé& Ton ! Sau ba la mat
la hanh Bat nha ba la mat chiang ?

- Khéng.

- Bach dic Thé& Tén ! Té niém xi dén
phap bit cong la hanh Bat nha ba la mat
chang ?

- Khong.

- Bach dirc Th& Tén ! Sidc, tho, tudng,
hanh, thic tuéng khéng, hu déi ching
thig¢t, khong chd coé, tuéng ching kién
cd, tuéng nhu, phap tudng, phap tru,
phéap vi, thiét t&€ 14 hanh Bat nha ba la
mat chiang ?

- Khoéng.

- Bach dic Thé& Tén ! Tu niém xi dén
phap bat cong tudng khong hu doi ching
thiét, nhidn dén thiét t& la hanh Bat nha
ba la mit chiang ?

- Khong.

- Bach duc Thé& Tén ! Néu cac phap
dé déu chfmg hanh, thi hanh Bat nha ba
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tri V6 thugng Bé dé. Khong bao gior
ching dugc. Tai sao ? Vi dai Bé Tat
dugc v6 sanh phiap nhin, nhin dén Vo
thuong B6 dé ching lui sut, ching giam
bét.

- Bach didc Thé& Tén ! Cac phap tudng
v6 sanh, trong do dugc tho ky Vo thuong
B6 dé ching ?

- Khong.

- Bach dic Thé& Tén ! Cac phap tudng
sanh, trong dé duvc tho ky Vo thuong
B6 dé chiang ?

- Khong.

- Bach ddc Thé Tén ! Cac phap tudéng
sanh,v6 sanh, trong dé dugc tho ky V6
thuong Bé dé ching ?

- Khéng.

- Bach dic Thé Tén ! Cac phap ching
sanh, ching vé sanh, trong d6 dugc tho
ky V6 thuong Bo dé chiang ?

- Khong.
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PHAM THAM AO
THO NAM MUO1 BAY

Lic ay Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach
dtrc Thé Tén ! Pai Bé Tat bat théi chuyén
thanh tuu dai céng duc, thanh tuu vé
luong cong duce, thanh tuu vé bién cong
duc".

Puc Phat phan day : "Ping nhu vay.
Niay Tu B6 Pé ! Pai B6 Tat bat thsi
chuyén thanh tuu dai céng dic, thanh
tuu v6 lugng coéng duc, thanh tuu vo
bién coéng duc.

Tai sao vdy ? Vi dai Bé Tat bat thoi
chuyén dugc vé lugng vé bién tri hué,
ching déng véi hang Thanh Vin, Bich
Chi Phat.

An tru trong tri hué iy, dai Bo Tat
nay phat sanh bdn tri vé ngai. Vi dugc
bén tri v6 ngai ndy nén tit ci Troi,
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quén mat. Tai sao vay, vi dai B6 Tat da
duvgc da la ni.

- Bach dic Thé& Tén ! Pugc da la ni
g1l ma khi nghe duc Phat thuyét cac kinh
phap lai ching quén mat ?

- Nay Tu B6 P& ! Vi Bé Tat dugc vin
tri da la ni nén ching quén mat cac
kinh phap ctia dic Phat di day va ching
nghi héi.

- Bach duc Thé& Tén ! Chi ching quén,
ching nghi kinh phap cta dic Phat day,
con cia Thanh Vin, Bich Chi Phat/Thién
Long, Bat b ndi co6 duvc chﬁng quén,
chiang nghi ching ?

- Nay Tu B6 Pé ! Tat ca 16i noi vé
cac sy viée, B6 Tat duge da la ni ndy
déu ching quén, ching nghi.

Ndy Tu B6 Pé ! Nhung hanh, loai,
tudng mao nhuw vay, phai bigt dé 1a bac
dai B6 Tat bat thoi chuyén".

&
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Hadn dich : Phip Su Cuu Ma La Thép
Vigt dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM KIEN C6
THO' NAM MUO1 SAU

Puc Phiat phan day : "Lai ndy Tu B
Pé ! Ac ma dén ché Bbé Tat, muén pha
hoai tdm cta B6 TAt ma bao rang : Nhut
thiét ching tri déng véi hu khéng réng
khéng, ching co tutmg, cac phap cing
déng vo1 hu khéng réng khong, ching cé
tudng. O trong cac phap déng véi hu
khong rbng khong. ching c6 tudng &y,
khong c6 ai duge Vb thuong Bé dé, ciing
khéng co6 ai chdng duye, cac phap &y déu
nhu hu khéng, ching co tudéng. Ngai
luéng chiu khé siéng tu vo ich. Vo thuong
Bb dé cua Ngai nghe dé6 déu la ma su,
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Nguvi, th& gian khéng thé cung tan

dugc".

Ngai Tu B6 Pé thua : "Bach dic Thé&
Tén ! Puc Phat c6 thé hing sa kidp khen
ngei nhing hanh, loai, tuéng mao cua
dai B6 Tat bat théi chuyén.

Bach dic Th& Tén ! Pai Bé Tat bat
théi chuyén ndy an tru trong chd tham
40 niao ma luc that hanh sau ba la mat
dugc diay du ti niém xi¢ nhin dén diy
dd nhuit thiét ching tri ?".

- Lanh thay, lanh thay ! Niy Tu Bé
D& | Nguoi vi dai B6 Tat bat thdi chuyén
ma héi ché tham ao doé.

Niy Tu Bb Pé ! Chd tham ao day nghia
cia noé la khéng, 1a vé tudng, vo tac, vo
khéi, v6 sanh, v6 nhiém, la ly, 1a tich
diét, la nhu, 1a phap tanh, thigt t&, la
Niét Ban. Nhiing phap tren day la nghia
cta tham ao.

- Bach dic Thé Tén ! Chi c6 khéng, vo
tudng, vé tac nhin dén Niét Ban la tham
40, con tat ca phap la ching phai w ?
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- Bach dic Th& Tén ! That la hy hiu.
Puc Phiat dang sic phuong tién vi diéu
lam cho dai B6 Tat bat théi chuyén roi
sdc x@ Niét Ban, ciing lam cho ré&i tat
ca phap xu Niét Ban.

- Pung nhu viay. Niy Tu Bé Pé ! Puc
Phit dung sic phuong tién vi diéu lam
cho dai Bé Tat bat théi chuyén réi sdc
xir Niét Ban, cing lam cho roi tat ca
phap xu Niét Ban.

Nay Tu Bo6 Pé ! Pai Bo Tat c6 phap
thdm 4o nhu vay cuang Bat nha ba la mat
tuong ung, quan sat,tinh luong, suy gam,
nghi ring : Téi phai thiat hanh nhu thé,
ding nhu 16i day trong Bat nha ba la
mat, téi phai hoc tdp nhu thé&, ding nhu
trong Bat nha ba la mat da néi.

N4y Tu B6 Pé ! Néu dai Bé Tat co
thé lam, ¢6 thé hoc ding nhu 141, quan
sat ding nhu trong Bat nha ba la mait,
siéng ning tinh tdn day da thi ldace phat
khéi mot niém sé dugce vo lugng vo bién
vo s6 phudec duc, siéu viét vo luong kiép,
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- NAy Tu Bé Pé ! Tiat caA phap cing
14 nghia thiAm 40 cd : sic cing tham
40, tho, tudmg, hanh, thic cing tham
40, nhin dén y cing tham ao, sic dén
phap cling thim 4o, nhdn giéi dén ¥
thuc giéi cing thim 4o, Pan na ba la
mat d&én V6 thuong Bé dé ciing tham o.

- Bach dirc Th& Tén ! Th& nao la-sic
nhin dén V6 thuong Bb dé ciing déu tham
ao ?

- NAy Tu Bb Pé ! Vi sic nhu thim ao
nén sic cing thim ao, nhin dén vi Vo
thugng B6 dé nhu tham 4o nén V6 thugng
B6 dé ciing tham 3o.

- Bach dirc Th& Tén ! Th& nao la sic
nhu thim 4o nhin dén V6 thugng Bo dé
nhu thidm ao ?

- Niy Tu B P& ! Sic nhu dé ching
phai sdc ching phai roi sic, nhdn dén
V6 thugng Bé dé nhu do chéng phai Vo
thuong B6 dé ching phai roi Vo thugng
Bb dé.
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Pai B6 Tat ndy trong mdt ngay that
hanh Bat nhi ba la mat dugc thién cian
cong duc ching giam, cong dic diy ca
hing sa cbi Pai Thién. Véi nhing coéng
duc kém khac sanh ching bing mot phin
trim, mot phin ngan, nhin dén toan s&
thi du ciing ching bing dugc cong dic
nay.

Lai niay Tu Bé Pé ! Néu cé6 nguvi xa
roi Bat nha ba la mat ma cung duovong
Tam Bao : Phat Bao, Phap Bao va Ting
bao trong thoi gian hing sa kiép dugc
phuéc nhiéu ching ?

- Bach dic Thé Tén ! Rat nhidu, duge
vo lugng vo bién vé s6 phude.

- Niy Tu B6 DPé ! Vin khéng bing
phudc duc cta dai Bé6 Tat & trong Bat
nhi ba la mat hanh ding nhw loi.

Tai sao vay ? Vi Bat nha ba la mat la
dao cua chu dai Bé Tat. Thua dao ndy
mau dugc V6 thugng Bé dé.

Lai nidy Tu B Pé ! Néu c6 ngudi xa
réi Bat nha ba la mat, trai qua sé kiép
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gin qua V6 thugng Bo dé, huéng la
thudng that hanh Bat nhi ba la mat dang
véi niém V6 thugng Bo dé.

Vi nhu nguvi tanh nhiéu dim duc hen
udc véi ¢ gai xinh dep, dén gio hen co
gai vi tr& ngai nén khéng dén duvge. Y
nguoi thé nao ? Nay Tu Bé P& ! Ché nhé
tudng cia gi dan 6ng dé sé& & dau ?

- Bach dic Th& Tén ! Gi 4y niém niém
luén nhé dén cé. gai, mong co6 sé dén dé
cung ngdi, cang nim, cung vui.

- Nay Tu Bd Pé ! Trong mét ngay dém,
noi tdm ga iy c¢6 mAy niém phat sanh ?

- Bach duic Th& Tén ! Rit nhiéu.

- Nay Tu B6 Pé ! Pai B6 Tat niém
Bat nha ba la mat dang nhu 1&i trong
Bat nha ba la méit, that hanh trong
khoidng mot niém s& siéu viét sé kiép
cing nhu s8 tim niém trong mét ngay
dém cua ga do.

Pai B8 Tat nay that hanh Bat nha ba
la mat, xa r&oi nhing téi : roi téi Vo
thuong Bo dé.
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sach ctia Ngai hoc ching phai cia Phit
néi, ciing ching phai ctia Thanh Vin noi,
do la ctia ma néi.

Pai B6 Tat ndy lién tu nghi bist la
ac ma hig¢n ra bdo t6i xa réi V6 thuong
Bé dé.

NAy Tu Bé Pé ! Phai bist dai B Tat
niy da dugc chuw Phit qua khir tho ky
cho, di & biac bat théi chuyén.

Tai sao vdy ? Vi chu dai Bé Tat co
bao nhiéu hanh, loai, tuéng mao bat théi
chuyén thi dai B6 Tat niy cing cé du
nhing hanh, loai, tuéng mao ay. Pay goi
la bac dai Bo Tat bat théi chuyén.

Lai ndy Tu Bé P& ! Lic thiat hanh Bat
nhd ba la mit, dai B6 Tat ndy vi ho tri
chanh phap ma chang tiéc than mang
huéng 14 nhing vat khac. Lic ho tri Phat
phap, dai Bé Tat nghi rang chang phai
vi hg tri chanh phap chaa mot dic Phat
ma vi hd trl chanh phap cia thip phuong

tam th& tat ca chu Phat nén ching tiéc
thin mang.
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cing khong c6 tuéng dé dugc tho ky
V6 thuong Bé dé. Luc nghe 16i néi nhw
trén, dai Bo Tat nay tron khong kinh
s¢, nghi ngd ma tu biét quyét dinh sé
duge chu Phat tho ky V6 thuong Bé dé.
Tai sao viy ? Vi chu Bé Tat do phap
4y ma duoc tho ky, nay téi ciing co
phap ay tit dugc tho ky.

NAy Tu Bb Pé ! Néu ac ma hodc ngudi
bi ma sai hién hinh Phit dén tho ky
qua Thanh Vin, Bich Chi Phit cho dai
Bb Tat nay.

Pai B Tat ndy lién ty nghi ring day
la 4c ma hodc ngudi bi ac ma sai hién
hinh Phit dén-lam nhu vay. Vi chu Phat
ching bao gié bao Bd Tat xa lia V6 thuong
Bé dé dé an tru buc Thanh Vin, Bich
Chi Phat.

Do nhimg hanh, loai, tuéng mao nhu
trén ma goi 1a buc dai Bé Tat bat thdi
chuyén.

Lai niy Tu B D& ! Ac ma hién than
Phat dén chd Bé Tat ma bao ring : Kinh
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Ny Tu Bé P& ! Nhw 161 Phat da day :
Tat ca phap chon khéng.

Luc c6 ké ngu si pha hoai, ching nhan
16i cha Phit ma tuyén néi ring do la
phi phap, 14 ching lanh, ching phai loi
day cta Phat.

Niy Tu B6 Pé ! Vi hd tri phap chon
khong nhu vay ma dai Bé Tat ching tiéc
thin mang.

Pai B Tat cling phai tu nghi ring toi
ciing & trong s6 chu Phat vi lai, da tho
ky & trong sé do, phap chon khong Ay
ciing 1a phap cda téi. Toéi vi ho phap ay
ma ching tiéc thin mang.

Nidy Tu B6 Pé ! Vi thay su loi ich
quan hé nhu vdy nén dai Bé Tat ching
tiéc than mang dé hd trl

Do nhimg hanh, loai, tuéng mao Ay
ma bist 1a tuéng cha bac bat théi
chuyé:n.

Lai nidy Tu B6 P& ! Nghe duc Phat
thuy8t phap, dai Bé Tat ching nghi héi,
nghe xong ghi nhé, tho tri, tron ching
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Quyén thi mudi mét.-

37. Phdm Xa Loi 19

38. Phdm Phdp Thi (phdn trén) 46
Quyén thé mudi hai.-

38. Phdm Tuong To (phdn dudi) 57

39. Padm Tuy Hi 68
Quyén thi mudéi ba.-

40. Phdm Chiéu Minh 99

41. Phdm Tin Hiy 114
Quyén thi mudéi bsn.-

42. Phdm Thdn Tinh 132

43. Phdm V6 Tac 150

44. Phdm Khdp Ca Ngoi Tram Ba La Mdt 175

Quyén thi mudi lim.-
45. Phdm Kinh Nhi Van Tri 192
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Quyén thi mudi siu.-

47. Phdm Luéng Bdt Hoa Hi¢p Qua 241

48. Phdm Phdt Mau 259

49. Phdm Vdn Tudng 274
Quyén thir mudi bay.-

50. Phdm Thanh Bién 293

51. Phdm Thi Du 304

52. Phdm Thién Tri Thiic 313

53. Phdm Xu' Hudng Nhit Thiét Tri 327
Quyén thi mudi tim.-

54. Phdm Pai Nhu 333

55. Phdm Bdt Théi Chuyén 363
Quyén thi mudi chin.-

56. Phdm Kién C& 377

57. Phdm Tham Ao 394

58. Phdm Méng Hanh 417
Quyén thi hai muoi.-

59. Phdm Hang Gia Pé Ba 437

60. Phdm Hoc Khéng Bdt Chiing 442

61. Phdm Mong Trung Bdt Chiing 455
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khong, ngoai khong nhin dén vé phap
hidu phap khéng, an tru noi ti niém xu
nhin dén ba mén giai thoat : khoéng, vo
tudng, vo tac. Véi trong dia vi cia minh
tu biét rat rd, ching con nghi 1A phai
hay khéng phai biac bat théi chuyén.

Tai sao viy ? Vi dai B6 Tat ndy ching
con thidy c6 chit phap nio & trong V6
thugng B6 dé hoic chuyén hay bat thoi
chuyén.

Nay Tu B Pé ! Vi nhu c6 nguvi duge
qua Tu Pa Hoan, an tru trong bac Tu
Pa Hoan, tu bist rs rang, tron chdng
nghi ngé. Cing viy, an try trong bac bat
théi chuyén, dai Bé Tat ndy tu biét ro
rang, tron ching nghi ngo. An tru trong
bic ndy, dai B8 Tat thanh tinh Phat dg,
thanh tyu ching sanh. Lic cic ma sy
phat khéi thi lién hay biét, ciing ching
theo ma sy pha hoai ma su.

Nay Tu Bé Pé ! Vi nhu cé ngudi pham
t0i ngd nghich, tim t6i nga nghich luén
theo dinh ngudi doé cho dén chét ching
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Trong cac phap tu tudémg khéng, dai
B6 Tat nay chang thiy co phap nao hoic
sanh hodc diét hodc cau hoic tinh.

Niy Tu B6 P& ! Nhin dén lic chuyén
thin, dai B6 Tat ndy tron ching nghi
ring minh s& dugc hay ching dugc Vb
thuong B6 dé. Vi cac phap tu tudng
khéng chinh d6 la V6 thuong BS da.

Niy Tu B6 P& ! Pai Bé Tat ndy an
tru trong dia vi cia minh chung, ching
theo 101 nguvoi khéc, khéng ai pha hoai
duge. Vi buc nay da thanh tyu tri hué
bit dong vay.

Do nhing hanh, loai, tuéng mao trén
day, phai bist d6 goi 1a buc dai B Tat
bat théi chuyén.

Lai ndy Tu BS P& ! Néu c6 sc ma
hién than Phat dén bao dai B6 Tat nay
ring : Nay Ngai & trong day chung 13y
qua A La Han, Ngai cing chang dugec
tho ky V6 thugng Bé dé, cling, chua duge
v6 sanh phap nhin, Ngai khéng co hanh,
loai, tuéng mao cda byc bat théi chuyén,
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r&i, dau c6 nghi viéc khac ciung van khong
ngin cach tam toi ay. Cing vay, dai B6
Tat nay tu an tru trong dia vi cua minh,
tam thuong bat dong. Tat ca Thién, Nhon,
A Tu La trong doi khong 1am dong chuyén
dugc tam Bd Tat ndy. Tai sao vay ? V1
dai B6 Tat ndy vugt trén tit ca hang
Thién, Nhon, A Tu La ma vao trong dia
vi chanh phap, an tru noi buc minh da
chung, day du than théng Bd Tat, hay
tinh Phat do, thanh tuu chung sanh, tu
mot Phat do dén mot Phat do. O chd chu
Phat mudi phuo‘ng gieo trong nhuing thién
cin, hdu gan thua hoi chu Phat. Pai Bo
Tat ndy an tru nhu vay, lic c¢6 ma su
phat khéi lién hay biét ma chdng theo,
dung stc phuong tién diat ma suw vao
trong thiét t& Véi dia vi tu chung, dai
B6 Tat niy ching nghi ngo, hoi tige. Vi
trong thiét t& chang c6 tudng nghi, tigc.
R6 biét thidt t& nay ching phai mot, ching
pha1 hai. Do c& trén diy ma dai Bb Tat
nay nhin dén lic chuyén than, tron ching
hudng vé bac Thanh Van, Bich Chi Phit.
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Tan thi nhit bao than
Pong sanh Cuc Lac qudc.
Tan thé nhdt bao thin
Pong sanh An Duéng quéc.
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Nhit thi€t vién man tin vé dw

Loi lac nhit thi€t ching sanh gigi
Nga Phit ching hgi ham thanh tinh
Ngi théi w thing lién hoa sanh
Thin dé Nhw Lai V6 Luong Quang
Hién tién tho nga Bo dé ky

Mong nga Nhuw Lai tho ky di

Héa thian vo sé ba cdu chi

Tri lwc quing dai bién thiap phuwong.
Phé loi nhiit thiét ching sanh giéi.
Chiing sanh v6 bién thé nguyén dé
Phién ndo vé tin thé nguyén doan,
Phip mén vo lwong thé nguyén hoc
Phit dao v6 thuong thé nguyén thanh.
Nguyén sanh Tiy phuwong Tinh do trung
Ciru phim lién hoa vi phu méu

Hoa khai kién Phit ngé vé sanh
Ba't thoi Bé Tat vi ban li.

Nguyén di thw céng dic

Trang nghiém Phit Tinh do

Thuong bao ti trong an

Ha t& tam dé khé

Nhuwec hiu ki€n vin gia

Tic phat Bo dé tam
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Ty quy y Phit, dwong nguyén ching sanh, thé gidi
dai dao, phit vé thwong tim: 1 lay) .
Ty quy y Phiap, dwong nguyén ching sanh, thim
nhip kinh tang, tri hué nhw hai. (1 lgy)
Tw quy y Ting, dwong nguyén ching sanh, théng ly
dai ching, nhit thi€t vé ngai. (1 lay)
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NGUYEN

291

A Di Pa Phit, thuong lai h$ tri, linh nga thién cidn,
hién tién ting tan, bit that tinh nhon, lJim mang chung
théi, thin tim chanh niém, thi thinh phin minh, dién
phung Di Pa, di chr thanh ching, thi chdp hoa dai,
ti€p din w nga.

Nhitt sat na khoanh :

Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén
Nguyén

Chi tim qui mang danh 13 :

nga

nga Thién cin nhut ting truéng

nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga
nga

nga

Toi chuéng tat tiéu diét

Thin tim ham thanh tinh
Nhit tim tio thanh tuu
Tam mudi dic hién tién
Tinh nhon téc vién man
Lién dai du tiéu danh
Kién Phit ma dinh ky
Du tri mang chung théi
Ving sanh Cuc Lac quéc

Vién man BS Tat dao

Quang dé chw ching sanh.

a
(1
(1
a
(1
(1
1
(1
(1
1
1

(1

sanh tai Phit tién, cu BS Tat
dao, quing d§ ching sanh, dong thianh ching tri.

Chi tim dinh 1€ : Nam mé A Di Pa Phat Th& Tén

lay)
lay)
lay)
lay)
lay)
lay)
lay)
lay)
lay)
lay)
lay)
lay)

Nam Mé Tiy Phuong

Cuc Lac thé& giéi gido cha, tho quang thé twéng vé
luong vé bién, tu thé hoang tham, ti thap bat nguyén
do tin ham linh, dai t& dai bi ti€p din dao sw A Di
Pa Nhuw Lai bi€n phap giéi Tam

1

lay)
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Chéng thich noi viéc xom lang, vi cac
phap tu tuéng khéng nén ching thay
hodc hiép hodc tan.

Chéng thich noi viéc thanh thi, vi trong
thiét t& ching thay hoic thdng hoic thua.

Chéng thich néi quéc sw, Vi an tru
trong thiét t& ching thiy co phap thuge
noi dé hodc ching thudc noi do.

Chéng thich néi dén chinh minh, vi an
tru trong phap tanh nén ching thay co
phap nao la nga hodc la vé6 ngid, nhin
dén ching thay co ai biét, ai thay.

Nhu vay, dai Bé Tat chiang thich noi cac
su viéc thé& gian, chi ua néi Bat nha ba la
mat, ching xa réi tAm nhit thist tri.

Lic lam Pan ba la mat ching lam sy
xan tham. Lic lam Thi ba la mit ching
lam su pha giéi, lac lam Nhin ba la
mat ching lam sy gidn tranh, lic lam
Tan ba la mat ching lam sy giai dai,
Lic lam Thién ba la mit ching lam sy
tan loan, ldc lam Hué ba la mat ching
lam su ngu si.
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Bach dic Th& Tén ! Ché hanh cuia dai
Bé Tat niy dung véi tAm nhit thist chiing
tri,khong ai bing dugc.

- Nay Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat hanh
nhu vdy mau gin véi nhut thist chung
tri.

Niay Tu Bé Pé ! Ci theo § nguoi thé
nao ? Néu nhu tat cd moi loai chung sanh
& Diém Phu Pé déu hanh nghiép nguoi,
déu dugc than nguoi va déu duge V6
thugng B6 dé ca. Néu co thién nam,thién
nd tron doi cung kinh, cing dudng, ngoi
khen tat ca chu Phit do, réi dem tat ca
thién cin héi hudng V6 thuong B dé. Do
cé ay dugc phudc nhiéu ching ?

- Bach dic Th& Tén ! Rat nhiéu.

- Ndy Tu Bé Pé ! Phuéc khéng nhidu
bing thién nam,thign n& & giva dai
ching tuyén néi Bat nha ba la mat, chi
day ranh ré, khai dién ré rang dung véi
Bat nhi ba la mat va cing chanh e
nigém. Nhidn dén ching sanh trong coi
bai Thién cing nhu vay.
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Niy Tu Bé Pé ! Pai B6 Tat hoc dd
mudi dia do réi, ching phai so tim clng
ching r&i so tam, ching phai hdu tam
ciing chdng réi hau tim dugce V6 thuong
B6 dé ma thiét dugc Vo thugng Bo dé.

- Bach dic Th& Ton ! Phap nhon duyén
4y rat sdu : ching phai so tim cing
ching r&i so tam, ching phai hiu tim
cing ching réi hau tam duge V6 thugng
B6 dé, ma dai B6 Tat dugc V6 thuong
B6 dé.

- NAy Tu Bb6 Pé ! Néu tam da diét,
tam ay co6 sanh tré lai ching ?

- Bach dirc Th& Tén ! Khong.

- Niy Tu B6 Pé ! Tam sanh cb phai
la tudéng diét ching ?

- Bach dic Th& Toén ! La tudng diét.

- Niy Tu B Pé ! Tam tudng diét do,
tam la diét chang ?

- Bach diuc Th& Toén ! Khong.

- NAy Tu B6 Pé ! Cing tru nhu vay
chang ?
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- Ndy Tu Bé Pé ! Tim dén ay cb bi
dét chay khéng ?

- Bach dic Thé& Tén ! Tim dén &y thigt
bi dét chay.

- Cing viy, nay Tu Bé Pé ! Pai Bé
Tat ching dung so tim dugc Vo thuong
Bb dé, cing chang roi so tam dugc Vo
thugng Bé dé, ching dung hau tim cing
ching réi hiu tdm duogc Vo thuong Bé
dé ma thiét dugc Vo thugng B dé.

Nay Tu Bé Pé ! Trong day dai B6 Tat
to so phat tam that hanh Bat nha ba

la mat day da thap dia, dugec Vo6 thuong
Bé dé.

- Bach duc Thé Tén ! Nhung gl la thap
dia ma dai Bé Tat day du réi duoc Vo
thuong BS dé ?

- Ndy Tu Bé Dé ! Pai Bé Tat day da
Can Hué dia, Tanh dia, Bat Nhon dia,
Kién dia, Bac dia, Ly Dyc dia, Di Tac
dia, Bich Chi Phit dia, Bé Tat dia va
Phit dia. Pay da nhing dia dé réi dai
Bb Tat dugc V6 thugng Bé dé.
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- Ndy Tu B6 Pé ! Néu dai B6 Tat hanh
nhu viy, dé6 1a hanh chd nao ?

- Bach didc Thé& Té6n ! P6 la hanh ma
khéng co6 chd hanh duge. Vi dai B Tat
néu hanh Bat nhi ba la mat thi tru trong
cac phap nhu, khong ¢6 quan niém nhu
the : khong chd quan niém, khong ai
quan niém.

- NAy Tu B4 Pé ! Néu dai Bd Tat hanh
nhu viy, dé la hanh chd nao ?

- Bach dic Thé& Toén ! Pai Bé Tat ay
hanh ché nhu vay : hanh trong dé nhut
nghia, vi khong c6 tudng sai biét vay.

- NAy Tu Bé Pé ! Néu dai B6 Tat
hanh trong dé nhut vé niém, dé la tudng
hanh w ?

- Bach dic Th€ Tén ! Khong.

- NAy Tu B6 Pé ! Pai B6 Tat ay co
hoai cac tudong chiang ?

- Bach dirc Th& Tén ! Khéng.

- Nay Tu B4 Pé ! Thé nao goi 1a khong
hoai cac tudong ?
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- Bach duc Th& Tén ! Cing tru nhu
vay, nhu nhu tru.

- Ndy Tu B6 P& ! Tam dé nhu nhuw
tru sé chung thiét t& ching ?

- Bach dic Thé& Tén ! Khéng.

- Nay Tu Bé Pé ! Nhu thé& cé phai la
riat siu ching ?

- Bach duc Thé& Ton ! Thiét la rat sau.

- Ndy Tu Bé P& ! Chi tam nhu vay
thoéi u ?

- Bach duc Thé& Tén ! Khéng.

N4y Tu B6 Pé ! Réi tim nhu vay w ?

- Bach duc Thé& Tén ! Khéng.

- Ndy Tu Bé P& ! Nhu thay duge nhu
chiang ?

- Bach dic Thé& Tén ! Khéng.

- Nay Tu Bé Pé ! Néu dai Bé Tat co
thé hanh nhuw vidy c6 phai 13 hanh siu
Bat nha ba la mat ching ?

- Bach duc Thé& Toén ! P6 1la hanh siau
Bat nha ba la mat.
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- Bach duc Th& Tén ! Vi bat chuyén
ma goi la bat thdi chuyén hay la vi chuyén
ma goi 1a bat théi chuyén ?

- Ndy Tu Bé P& ! Vi bat chuyén ma
goi la bat théi chuyén, vi chuyén ciing
goi 1a bat théi chuyén.

Tai sao vay ?

Nay Tu Bé Pé ! Néu dai Bé Tat ching
bi chuyén noi buc Thanh Vin, buc Bich
Chi Phat thi goi 1a bat théi chuyén. Néu
dai B6 Tat chuyén buyc Thanh Vin, buc
Bich Chi Phit thi cing goi la bat théi
chuyén.

Do nhdng hanh, loai, tuéng mao trén
diy ma dugc goi 1a dai Bé Tat bat théi
chuyén.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Bac dai Bé Tat
bit thoi chuyén lic mudn nhap so thién
dén diét tan dinh lién dugc nhap. Luc
muén tu té niém xi dén nga thin théng
lién c6 thé tu. Ddu tu t& niém xi dén
ngi thin théng, nhung dai B6 Tat nay
ching tho 14y qua t& niém xu, ddu tu
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- Bach dic Th& Tén ! Pai BS Tat ay
hanh Bat nha ba la mit ching quan niém
toi s& hoai cac phap tudng. Bach duc
Th& Tén ! Pai B Tat hanh Bat nhi ba
la mit ma chua day di mudi tri luc, bén
v6 Uy, bon tri vo6 ngai, dai tu dai bi,
mudi tim phap bat cong thi ching dugc
V6 thugng BS dé.

Bach dic Thé Tén ! Do vi sicc phuong
tién nén dai B6 Tat déi véi cac phap
cing ching ndm 14y tudmg, cing ching
pha hoai tudng.

Tai sao vdy ? Vi dai B6 Tat ro bist
tit ca cac phap tu tudong khéng

An try trong tu tuéng khong, dai Bs
Tat vi ching sanh ma nhip ba tam mudi.
Dung ba tam mudi dé6 dé thanh tyu
chung sanh.

Bach duc Thé Tén ! Pai Bé Tat nhdp
ba tam mudi thanh tuu ching sanh th&
nao ?

- Ndy Tu Bé P& ! An tru trong ba tam
mudi, dai Bé Tat thay chtng sanh di
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PHAM MONG HANH
THG NAM MUO! TAM

Luc d6 Ngai Xa Loi Phat hoi Ngai Tu
Bé P& : " N&u dai Bé Tat luc chiém bao
nhiap ba tam mudi : khéng, v6 tudng va
v tac tam mudi, chung cé loi ich noi
Bat nha ba la mat chang ?"

Ngai Tu Bé P& néi : "Néu lic ban ngay,
dai B6 Tat nhap ba tam muéi ¢6 loi ich
noi Bat nha ba la mat thi ban dém trong
chiém bao cing sé& c6 lgi ich. Tai sao
vay ? Vi ngay, dém chiém bao déng nhau
khong khac.

Thua Ngai Xa Loi Phat ! Néu ban ngay,
dai B6 Tat hanh Bat nhi ba la mai co
lgi ich Bat nha ba la mat thi trong chiém
bao, hanh Bat nha ba la mat cing phai
co loi ich"
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trong phap tao tac, bén dung sic phuong
tién day cho ho dugc vo tac. Thay ching
sanh di trong ngi tudng, bén dung suc
phuong tién day cho ho di trong khong.
Thay chung sanh di trong tat ca tudng,
bén diung stic phuong tién day cho ho di
trong voé tudng.

NAiy Tu Bé Pé ! P6 la dai B6 Tat hanh
Bat nha ba la mat ba tam mudi réi dung
ba tam mudi dé thanh tuu chung sanh".

&
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Tam phat sanh & trong kién vin, giac
tri, ché tam ching sanh tir noi ching co
kién vin, giac tri.

Trong diy tdm cé tinh, c6 cau. Thé&
nén vi c6 canh duyén ma nghiép sanh,
nghiép ching sanh noi khong c6 duyén.
Vi ¢6 canh duyén ma tu sanh, tu ching
sanh noi khong cé duyén".

Ngai Xa Le¢i Phat néi : "Nhu 16 dice
Phat noi : T4t cad nghiép,tat cd tu déu
tu tudng ly, sao lai bdo ring vi c6 duyén
nén nghiép sanh, khéng duyén thi nghiép
chang sanh. Vi ¢6 duyén nén tu sanh,
khong duyén thi tu ching sanh ?",

Ngai Tu B6 Pé noi : "Vi ndm 14y tuéng
nén c6 duyén thi nghiép sanh, khéng
duyén thi chang sanh. Vi nim lay tudéng

nén cé6 duyén thi tu sanh, khong duyén
thi chang sanh",

Ngai Xa Loi Phat néi : "Néu Dai Bé
Tat trong chiém bao b6’ thi, tri giéi, nhin
nhyc, tinh tan, thién dinh, tri hué, dem
thién cdn phudc duc nidy héi hudng v6
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Ngai Xa Loi Phat hoi Ngai Tu Bé Pé :
"Trong chiém bao, dai B6 Tat hanh dong
tac nghiép, nhing nghiép dé c6 hop thanh
ching ? C& nhu 161 dic Phit day thi tat ca
phap nhu chiém bao, vi thé& ching nén co
hgp thanh. Tai sao vidy ? Vi trong chiém
bao khéng c6 phap hgp thanh, lac thic nhé
tudng, phian biét méi nén c6 hop thanh"

Ngai Tu B Pé néi : "Néu nguvi trong
chiém bao giét chét chung sanh, khi thuc
diy nghi nhé, phan biét hanh dgng do :
to6i gigt nhu the duge lim !

Thua Ngai Xa Lgi Phat ! Su viéc do
thé nao 7"

Ngai Xa Lgi Phat noéi : "Khoéng cé canh
duyén thi nghiép ching sanh, khong co6
canh duyén thi tu ching sanh. Co duyén
thi nghiép sanh, c6 duyén thi tu sanh".

Ngai Tu Bé P& néi : "Pung nhu vay.
Khong c¢6 duyén thi nghiép ching sanh,
khoéng c6 duyén thi tu ching sanh. Co
duyén thi nghiép sanh, c6 duyén thi tu
sanh.
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bat cong cling khong ting giam. Pai Bo
Tat do vi phiap bat ting giam niy ung
véi hanh Bat nha ba la mat.

- Bach dic Thé& Tén ! Pai Bé Tat diung
so tam dugc Vé thugng Bé dé hay la
diung hiu tam dugc V6 thuong B6 dé ?

Bach dirc Th& Tén ! So tdm iy ching
dén hau tam, con hiau tdm kia ching &
tai so tAm. TAm va tim s& ching cung
chung nhu vdy thi lam sao thién cin lai
ting ich. N&u thién cin ching ting thi
sao lai dugc V6 thugng B6 dé ?

- Niy Tu B6 Pé ! Vi nguoi ma Phat
sé¢ dung vi du. Nguvi c6 tri duge vi du
thi dé hiéu dugc nghia.

Niy Tu B6 Pé ! Nhu thip dén, la dung
ngon lda ban ddu dé dot chay tim dén
hay 1A dung ngon lda luc sau ?

- Bach dic Th& Tén ! Ching phai ngon
Ida ban didu chay tim dén, cing ching
phai réi ngon lda ban diu. Ching phai
ngon lia luc sau chay tim dén, clng
ching phai réi ngon lia lic sau.
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Pai Bé Tat that hanh Bat nha ba la
mat. Vi thuong ching xa réi Vo thuong
Bb dé nén chdng néi su ngd am, ching
noéi sy thap nhi nhip, ching néi su thap
bat gidi. Tai sao vay ? Vi thuong quan
niém ngd am, thap nhi nhap, thap bat
gidi tudng khong.

Pai BS Tat niy ching thich néi dén
viéc quan. Tai sao vay ? Vi an tru trong
tuéng khéng cua cac phap nén chéng
thdy c¢6 su sang, su hen.

Chéng thich noi viéc cudp trom, vi cac
phap tu tuéng khong nén chiang thay
hoic dugc hodc mat.

Ching thich noi viéc quan tran, vi cac
phap tu tudng khong nén ching thiy
hodc nhiéu hoic it.

Chéng thich noi viéc chién diu, vi cac
phap tu tudng khéng nén ching thay
hodc thuong hodc ghét.

Chéng thich néi viéc phu nd, try trong
phap khong nén ching thay hodc dep
hodc xau.
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diay da thién dinh, giai thoat, tri hug,
thin thong.

Bé Tat xa roi Bat nha ba la mat khong
c6 suc phuong tién dé, dau & chd tuyet
l;rong vang‘ ngoai tram do tuan, chdé cidm
tha, quy thdn, la sat &, hoic moét nam
cho dén tram ngan van uc nam, hodc lau
hon théi gian trén, ma ching biét phap
vién ly chon thiét cta Bé Tat : do la
thAm tdm phat V6 thuong B8 dé, ching
c6 tim tap ac, 6n nao. Chd lam cda Bd
Tat nay dic Phat khong hua kha.

Nay Tu Bé Pé ! Puc Phat néi phap
vién ly chon thiét. Bé Tat nay chang &
trong doé, ciung chang thdy tudng vién ly
d6. Tai sao ? Vi B6 Tat nidy chi hanh
theo phap vién ly hu giad. Bay gio ac ma
dén ding trong hu khéng khen rang :
Lanh thay ! Lanh thay ! Nay thién nam !
D6 la phap vién ly chon thiét caa Phat
noéi. Ngai hanh phap vidn ly dy s& mau
dugc Vo thuo—ng B dé. Nghe 161 khen ay,
Bo Tat niy cé tam niém ham phap vién
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- Bach dic Thé Tén ! Néu & chd ving
vé nii dim tréng xa nhu viy ma ching
phai 1a phap vién ly thi c6 phap vién ly
khac thé nao ?

- Nay Tu Bb Pé ! Néu Bé Tat xa roi
tam Thanh Vin, Bich Chi Phat, & ché
ving vé nui dam tréong xa, diy la phap
vién ly ma dic Phat hia kha. Phap vién
ly nay B6 Tat phai tu hanh. Ngay dém
hanh phap vién ly nay thi goi la Bb Tat
vién ly hanh.

Naiy Tu B6 Pé ! Néu phap vién ly cua
ac ma néi, & chd vidng vé nui dam tréng
xa ma tam Bd Tat niy & tai noi 6n nao :
do6 1a ching xa roi tam niém Thanh Vin,
Bich Chi Phat, ching siéng tu Bat nha
ba la mat, Bé Tat niy ching diy dua dugc
nhit thiét ching tri. B6 Tat nay hanh
phap vién ly cia 4c ma néi, long ching
thanh tinh ma di khinh khi cac B6 Tat
& gin thanh thi tdm thanh tinh, khéng
c6 tdm niém 6n nao, Thanh Van, Bich
Chi Phit, cing khong c6 tam tap ac khac,
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Th& nén dai Bé6 Tat muén dugc Vé
thugng BS dé thi ching nén xa r&i Bat
nha ba la mat.

Lai nay Tu B6 Pé ! Néu c6 dai Bé Tat
xa roi Bat nha ba la mat ma tu hanh t&
niém x& dén nhut thiét chung tri trai
qua hing sa kiép. Ngudi nidy dugc phudc
nhiéu chang ?

- Bach dic Th& Tén ! Pugc phudce rat
nhiéu.

- Nay Tu Bé Pé ! Vin khdéng nhiéu
bing phudc mot ngay tu tip tu niém xuo
dén nhut thiét ching tri cia ngudi &
trong Bat nhi ba la mat that hanh dang
nhu 101i.

Tai sao vay ? Vi dai Bé Tat ching xa
r&oi Bat nha ba la mat thl khéng bao gio
thdi chuyén nhut thiét ching tri. Con xa
roi thi ¢6 thé théi chuyén.

Thé& nén, ndy Tu Bé Pé ! Pai B Tat
tu hanh chding nén xa r&i Bat nhid ba
la mat.
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rdi héi hudéng Vo thugng Bé dé. Nguoi
niy dugc phudc nhiéu ching ?

- Bach dic Th& Tén ! Pugc phudc rat
nhiéu.

- Niy Tu Bb P& ! Nhidu khéng bing
phuéc moét ngay tuy hi thién cén, héi
huéng V6 thuong Bd dé cda thién nam
thién ni & trong Bat nha ba la mat that
hanh dung nhu 16i.

Thé nén muén duge V6 thuong Bé dé,
dai B Tat phai hoc phuong tién trong
Bat nhi ba la mat héi hudéng Vd thuong
B6 dé.

- Bach duc Thé& Toén ! Cu theo loi duc
Phat da phan day thi cac phap do nhon
duyén khéi tic déu tu vong tudng sanh
ra, ching phai chon thiét, th& sao thién
nam, thién ni lai dugc phudc duc 16m ?

Bach dic Thé& Tén ! Vi la phap nhon
duyén khéi tac thi ching nén dugce chanh
kién, nhap phap vi, ching nén dugc qua
Tu Pa Hoan nhin dén ching nén duvgc
V6 thugng Bé dé.
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Bach duc Thé Tén ! Trong ly tudng,
trong khéng tuéng khéng c6 Bé Tat duoc
V6 thugng Bé dé.

Bach duc Thé Tén ! Nhu vay thi téi
lam sao cé thé biét dugc nghia cta dic
Phat tuyén néi ?

- Niy Tu Bé P& ! Chung sanh c6 mai
mai hién hanh tdm ngi,ngi s& ching. ?

- Bach duc Thé& Tén ! C6. Chung sanh
méai mai hién hanh tdm ngi,nga so.

- Nay Tu B6 P& ! Tam ngi,ngi sé& dé
c6 ly tudéng chang ? C6 khéng tudng
chang ?

- Bach dic Th& Tén ! TAm nga,nga sé&
ly tudng, khong tudng.

- Nay Tu Bé Pé ! Do tdm ngi,ngi sé&
do, chiing sanh c6 qua lai trong sanh ti&
chang ?

- Bach duc Thé Tén ! Do tim nga,nga
s& do, chung sanh qua lai trong sanh ti.

- Nay Tu Bé P& ! Vi ching sanh qua lai
trong sanh td nén biét la ¢6 cau, ¢6 nio.
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Lai nidy Tu B6 Pé ! Néu dai Bé Tat
xa roi Bat nha ba la mat, trai hing sa
kiép that hanh tai thi, phap thi va thidn
dinh, réi dem' céng dic héi hudng Vo
thuong BS dé. Nguoi nay dugc phude
nhiéu ching ?

- Bach dic Thé& Tén ! Pugce phude rat
nhiéu.

- Ndy Tu B P& ! Vin khéng bing
phudc moét ngay tai thi, phap thi, thién
dinh, héi huéng Vo thuong Bé dé cdia
thién nam,thién na & trong Bat nha ba
la mit that hanh ding nhuw 16i.

Tai sao vdy ? Vi Bat nha ba la mat
héi hudng 1a hoi huéng dé nhit. Néu roi
Bat nha ba la mat ma hoi hudéng thi
ching goi la héi hudéng. Th& nén mudn
dugc V6 thuong Bé dé, dai B6 Tat phai
hoc Bat nha ba la mat héi huéng.

Lai niy Tu Bé Pé ! Néu dai Bé Tat
xa roi Bat nha ba la mat, trai hing sa
kiép hoa hiép, tuy hi thién cin ctia tam
th& chu Phit va cha hang dé ti Phat
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- Nay Tu B6 Pé ! Nhu tudong hu khong
la tudmg Bat nhd ba la mat. Bat nha ba
la mat khoéng cé tudmng.

- Bach duc Th& Tén ! Chung c6 duyén
cé ma tudng cac phap ciing nhu tudéng
Bat nha ba la mat ching ?

- NAy Tu Bo Pé ! Pung nhu vay. Tuéng
cac phap ciing nhu tuéng Bat nha ba la
maét. Vi tat ca phap tudng ly, tuéng khong.
Do nhon duyén ay nén tudng cac phap
ciing nhu tuéng Bat nha ba la mat. D6
la tudng ly, tudong khoéng.

- Bach dic Th& Tén ! Néu tdt ca phap
1A tat ca phap ly, tat ca phap la tat ca
phap khong, thi lam sao biét ching sanh
1a cdu hodc tinh ?

Bach duc Th& Té6n ! Phap ly tudng
khong cdu,khong tinh. Phap khong tudmg
khong cau, khong tinh. Phap ly tudng,
khéng tudmg ching thé duge Vé thugng
B dé. Ly tudong va khong tudmg ching
c6 phap dé duvgec.
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ching phai 16i cda Phat day. Ngai nén
budéng bo tim nguyén Ay di. Ngai choé
mii tho 18y su khd, lo ling ching an ay
ma phai doa vao ac dao.

Luc nghe 161 trach cu dy, B6 Tat nay
nén nghi ring day la ac ma mudn pha
hoai tdm V6 thugng Bé dé cua toi.

Cac phip ddu nhu hu khéng, ching
ché cb, tu tuéng rong khong, nhung
chung sanh ching biét, ching thay, ching
hiéu.

Té6i cing do dai thé trang nghiém réng
khong, ching c6 tu tudéng, déng nhu hw
khoéng ma dugc nhut thiét ching tri roéi
vi ching sanh ma thuyét phap cho ho
dugc gidi thoat, chung qua Tu Pa Hoan
nhin dén qua V6 thugng Bd dé.

Nay Tu Bo Pé ! Pai Bé Tat tu luc so
phat tim vé sau, néu nghe su viéc trén
tu phai ving tam, ching dong chuyén.
Do tim wiing chidc, ching déng chuyén
ndy ma that hanh sau ba la mat tat sé
dugc vao Bé Tat vi"
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- Nay Tu Bé Pé ! Piung nhu vay. Vi
la phap nhon duyén khéi tac thi ching
nén dugc chanh kién, nhip phap vi, nhin
dén ching nén dugc Vp thuong Bé dé.

Niy Tu Bd Pé ! Pai B Tat that hanh
Bat nha ba la mat biét phiap nhon duyén
khéi tac cing khong, ching kién c6, huw
déi chidng thidt. Vi dai Bé Tat ndy khéo
hoc ngi khong nhidn dén khéo hoc vé
phiap hdu phap khéng. An tru trong muvi
tAm phap khéng niy, dai B4 Tat quan
sat phap khéi tac khong, bén ching xa
roi Bat nhd ba la mat, lan lan duvc vo
lugng v6 bién vé s6 phude duec.

- Bach duc Thé& Tén ! V6 sb cung vé
lugng véi vé bién c6 gi khac nhau ?

- Nay Tu B6 Pé ! V6 6 1a néi ching
& trong s6 nhing phap hiu vi hodc vé
vi. Vo lugng la noéi ching luong duge
hodc la qua khu hodc la vi lai hodc la
higén tai. V6 bién la néi cac phap khéng
thé dugc bo mé.
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Nay Tu Bé Pé ! Néu ching sanh khdng
tim ngi,ngid s&, tim khéng chap trudc
thi chidng con qua lai trong sanh ti. Néu
ching qua lai trong sanh ti thi khong
c6 ciu,ndo. Thé la chang sanh co tinh.

- Bach duc Thé Tén ! Néu dai B6 Tat
hanh nhu vay, d6 la ching hanh sidc,
tho,tudng, hanh, thic, 1a ching hanh tu
niém xu d&n bat thanh dao, la ching
hanh ndi khéng dén vé phap huu phap
khéng, 1la ching hanh muvi tri luc dén
nhut thiét chang tri.

Tai sao vdy ? Vi phap a4y ching thé
duge, cung khéong ngudi hanh, cing
khéng chd hanh, ciing khong phép hanh.

Bach dic Thé Tén ! Pai Bé Tat hanh
nhu vay, tdt ca Thién,Nhon, A Tu La
& thé gian chidng thé hang phuc dugc
dai B6 Tat nay. Tat cd Thanh Van, Bich
Chi Phat ching bing dugc Bb Tat nay.

Tai sao vay ? Vi chd an tru cia B
Tat nay khéng ai bing duge, do la dia
vi Bé Tat.
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Bach dic Thé& Tén ! Trong khong do,
56 ching thé duvgc, lugng ching thé duyec,
bién ching thé dugc. Th& nén vé tin vé
s6 v6 lugng cung vé bién nghia khéng
khac nhau.

- Ny Tu B Pé ! Ping nhu vay. Nhiing
phap iy nghia ching khac biét nhau.

Nidy Tu Bé P& ! Phap ay ching uoéi
dugc. Pic Phat dung sic phuong tién
ma phan biét tuyén néi, do la vé tin,
v 6, v6 lugng, vé bién, vo trude, khéng,
v6 tudng, vé tac, vé6 khdi, vé6 sanh, vo
digt, vé nhiém, Nist Ban. Dung stc
phuong tién ma duc Phat phan biét
tuyén noi.

- Bach ditc Th& Tén ! Th4t 13 hi huu.
Cac phap thiét tudng ching néi duge ma
duc Phat dung suc phuong tién tuyén noéi.

Cu theo ché t6i hiéu nghia cia dic
Phat day thi tit cad phap cing ching noi
duvgec.

- bung nhu vay. Nay Tu Bé Pé ! Tiat
ca phap ching néi dugc. Tudng ching
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Thé& nén néu dai B6 Tat mudén ching
réi bé nhit thiét tri, muén duogc V6
thugng Bé dé, nhut tim mudén cidu Vé
thuong BS dé, mudn lgi ich tat ca ching
sanh thl ching nén gin gii hang nguvi
nhu vidy dé cung kinh, cing duong.

Theo phap ctua dai Bé Tat, phai thuong
xuyén ciu ty lgi, nham s¢ thé gian, tam
ludn xa réi ba ¢6i, déi véi hang nguwi
dy phai cé long tu bi hi xa. Téi hanh B6
Tat dao ching nén sanh t5i 16i nhu vay.
Néu co6 16i nhu vay phai mau dut truo.

Nay Tu Bé Pé ! Pai B6 Tat phai khéo
canh giac ma su ay. o trong ma su Ay
phai khéo c& ging ra khoi.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tham
tdim muén duvgc Vo thuong B dé, phai
gan gui, cung kinh, cung dudng thién
tri thue.

- Bach dic Thé& Tén ! Nhing ai 13
thién tri thic cta dai Bé Tat ?

- Ndy Tu B Pé ! Chu Phat la thién
tri thic cia dai Bé Tat. Chu dai Bé Tat
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- Bach dic Th& Tén ! VA cé sic, tho,
tudng, hanh, thic nao cing vd sd vé
luong vo6 bién ching ?

- Niy Tu B6 Pé ! C6 nhon duyén ma
sic, tho, tudng, hanh, thuc cing vo s&
vo lugng vo bién.

- Bach dic Thé& Toén ! Do nhon duyén
g1l ma sic, tho, tudng, hanh, thic cing
v6 s6 vo luong vo bién ?

- Ndy Tu Bd Pé ! Vi sidc khong, vi tho,
tudng, hanh, thic khong nén ciing vo sd
v lugng vo bién.

- Bach dirc Th& Tén ! Chi sic khong,
chi tho, tudmg, hanh, thirc khong ma
ching phai tit cd phap déu khong ca u ?

- Niy Tu Bb P& ! Phit ching thuong
noéi tat cd phap khéng u ?

- Bach duc Thé Ton ! BPuc Phit thuong
phan day tit ca phap khong.

Bach duc Thé Ton ! Cac phip khong
thi tic la vé tdn vd s& vO lugng vo
Hién.
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ly Ay tat sé khinh dé cac ngudi cdu Phat
dao khac ma cho 1a 6n nao.

Po6 la 1dy 6n nao lam ching on nao,
14y chdng 6n nio lam én nao, dang cung
kinh ma chdng cung kinh, ching dang
cung kinh ma cung kinh. Bé Tat nay
néi : Chu quy than nhé tudmg dén khen
ngoi t6i. Ché toéi hanh tri ding la hanh
vidn ly, khong ai khen ting nhing ngudvi
& gin thanh thi. Do c& dé6 ma Bd Tat
niy khinh khi cic Bé Tat khac.

Niy Tu B Dé ! Phai bist Bé Tat ndy
goi la Bé Tat Chién PaLa lam 6 nhiém
chu Bd Tat. Nguoi nay giong hinh B6
Tat ma thiét 1la ké dai tdc trong nhon
gian va trén tréd, cing la ké gidc van
y trong hang Sa Mon. Véi nguoi nhu
vdy, nhing nguoi cau Phat dao .chéng
nén gan gai, cung dudng, cung kinh. Tai
sao vay ?

Niy Tu Bé Dé ! Phai biét ngudi niy
sa vao hang tang thuong man.
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Pai B6 Tat lic thiat hanh Pan na ba
la mit, tdm va thién cdn héi huéng diung
nhu tuéng cda V6 thugng Bé dé, nhin
dén luc that hanh Bat nhd ba la mat,
tdim va hdi hudng ding nhu tudéng cda
V6 thugng Bé dé.

- Bach dic Thé& Tén ! Nhing gi la Vo
thugng Bo dé ?

- Nay Tu B Pé ! Tat ca phap nhu
tudng, day goi 1a V6 thuong Bo dé.

- Bach dic Thé& Tén ! Nhing gi la tat
ca phap nhu tudng goi la V6 thugong B
dé ?

- Nay Tu Bé Pé ! Sic nhu tudng, tho,
tudng, hanh, thic nhu tudéng, nhin dén
Niét Ban nhu tuéng 1a V56 thuong Bé
dé. Tuéng nhu &y cing ching ting,
ching giam.

Nay Tu Bé Pé ! Pai BS Tat ching roi
Bat nha ba la mit thuong quan sat phap
nhu iy ching thay c6 ting, c6 giam. Thé&
nén nghia bat kha thuyét khong ting
giam, Pan na ba la mat nhin dén phap
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dg,thanh tyu chung sanh thi phai hoge
siu ba la mit, ba muoi bay phim trg
dao va bdon nhiép phap dé nhiép lay
ching sanh. Pay la bén nhiép phap : béd
thi, ai ng, l¢i ich va dong su-.

Nay Tu Bé Pé ! Vi c6 cong ning loi
ich nhu vidy nén ta néi sau ba la mat
va ba muoi bidy phim trg dao 1a dai
Bé Tat, 1a Thé Tén, la dao, 1 rat sang,
la duéc, 1a tri, la hug, 1a ciu, 1a quy,
la con dio, la dudng rét rao, la cha, la
me.

Thé nén dai B6 Tat muén an tru ching
theo 16i nguoi khac, muén dit nghi cho
tdt cd chung sanh, muén tinh Phat quéc
dg, mudn thanh tuu chang sanh, thi phai
hoc Bat nhi ba la mat nay.

Tai sao ? Vi trong Bat nha ba la mit
néi rong cac phap ma chu dai B6 Tat
can phai hoc.

- Bach duc Thé To6n ! Nhing gi la
tudéng ctia Bat nha ba la mat ?
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noéi dugc cda tat ca phap tic la khéng.
Tuéng khong do ching néi duvgc.

- Bach dic Thé& Ton ! Nghia ching noi
dugc cé ting, co giam ching ?

- Niy Tu Bé Pé ! Nghia ching noéi
dugc ching ting, ching giam.

- Bach ditc Th& Ton ! N&u nghia chéng
néi duge do ching ting gidm thi Pan
ba la mit cing ching ting giam, nhin

dén mudi tam phap bit cdng cing ching
ting giam.

Bach duc Thé& Tén ! Néu sau ba la mat
nhin dén phap bit cong ching ting tai
sao dai Bd Tat lai dugc Vo thuong Bo dé ?

- Niy Tu Bé Pé ! Pung nhu viy. Nghia
ching néi dugce do ching ting, ching
giam.

Pai Bé Tat lic tu tip Bat nha ba la
mat, vi co sic phuong tién nén chang
nghi ring to6i lam ting Bat nha ba la mat
nhin dén ting Pan na ba la méit, ma
quan niém ring chi vi danh tu ma goi
12 Pan na ba la mat thoi. ’
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ciing la thién tri thic cta B Tat. A La
Han ciing 1a thién tri thic cia Bé Tat.

Lai nay Tu B6 Pé ! Sau ba la mét la
thién tri thic cia B Tat. Td niém xu
nhin dén muoi tam phap bat cdng cing
1a thién tri thic cia Bé Tat. Nhu, thigt
t&, phap tanh cing la thién tri thuc cia
Bo Tat.

NAy Tu B6 Pé ! Sau ba la mat la Th&
Tén, sau ba la mat la dao, la rat sang,
1a dudc, la tri, 1a hug, la cuu, la quy, la
con dao, 1a duong rét rao, la cha, 1a me.
T niém xd nhin dén nhit thiét ching
tri cing nhu vay.

Tai sao ! Vi sau ba la mat va ba muoi
bay phdm trg dao la cha, 1a me cia mudi
phuong chu Phiat qua khi, chu Phat vi
Jai, chu Phat hién tai. Tai sao ? Vi sdu
ba la mit va ba muoi bay phim tr¢ dao
hay sanh mudi phuong chu Phit qua khu,
vi lai, hién tai vay.

Niy Tu Bé P& ! Pai Bé6 Tat mudn
dugc V6 thugng Bé dé, tinh Phit qudc
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mdt ngay bd thi, tri giéi, nhin nhue, tinh
tan, thién dinh, tri hug.

Tai sao vdy ? Vi Bat nha ba la mat la
me cda chu dai Bé Tat, hay sanh thanh
chu dai B6 Tat. Vi chw dai Bé Tat an
tru trong Bat nha ba la mat thi diy du
duge tat ca Phat phap vay.

Niy Tu Bé P& ! Néu dai Bé Tat xa roi
Bat nha ba la mat, trong khoang hing
sa kiép lam viéc phap thi. Nguoi nay
dugc phudc nhiéu ching ?

- Bach dic Thé Tén ! Pugc phudce rat
nhiéu.

- Nay Tu Bé P& ! Vin khéng bing
phudc phap thi trong mét ngay cia nguoi
& trong Bat nha ba la mit that hanh
ding nhu 16i.

Tai sao vay ? Vi dai B6 Tat nidy ching
xa réi Bat nha ba la mat thi ching xa
roi nhat thiét ching tri, ching xa ro&i
nhut thiét ching tri thi ching xa roi Bat
nha ba la mat.
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nhu hing sa cang duong cac buc Tu Pa
Hoan, Tu PaA Ham, A Na Ham, A La Han,
Bich Chi Phit va chu Phat. Ngudi ndy
dugc phudc nhiéu ching ?

- Bach dac Thé& Tén ! Pugc phude rat
nhiéu. ’

- Nay Tu B6 Pé ! VAn khéng bing
phudc dic cha dai B6 Tat & trong Bat
nha ba la mat tu hanh ding nhu loi.

Tai sao vay ? Vi dai Bé Tat that hanh
Bat nha ba la mit ndy thi hon hin buc
Thanh Van, Bich Chi Phat, nhiap dia vi
B6 Tat, sé dugc Vo thugng Bo dé.

Nay Tu Bé Pé ! C6 ngudi xa roi Bat
nha ba la mat, trong khoang thoi gian
hing sa kiép tu tadp bé thi, trl giéi, nhin
nhuc, tinh tdn, thién dinh va tri hué.
Ngudi nay dugc phuéc nhiéu chiang ?

- Bach duc Thé& Tén ! Pugc phudc rat
nhiéu.

- Niy Tu B6 Pé ! Phudc dic dé van
khong bing phudc cia dai Bé Tat & trong
Bat nha ba la mat ding nhu 16i trong
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Bb dé&, s& vi ching sanh ma giang néi
ba c¢6i nhu chiém bao.

Phai biét do 1a tudng bat théi chuyén
cua dai Bé Tat bat thoi chuyén.

Lai nay Tu B DPé ! Th& nao ma biét
la dai Bé Tat bat théi chuyén luc dugc
V6 thugng Bé dé, trong nudce khong co
ba ac dao ?

Trong chiém bao, néu dai Bé Tat thay
cdc Suc sanh, Nga quy, Pia nguc lién
nghi ring to6i phai siéng ndng tinh tan,
lic duge V6 thugng Bé dé, trong cdi nude
toi khong cé ba ac dao. Tai sao vay ? Vi
canh chiém bao cung cac phap khong hai,
khéng sai khac.

Phai biét d6 la tudng bat théi chuyén
cia dai B Tat bat thaj chuyén.

Lai nidy Tu Bé Pé ! Trong chiém bao,
dai Bé Tat thiy lda dia nguc dét niu
ching sanh lién phat the : N&u t6i thiat
1a buc bat théi chuyén, nguyén lta niy
lién tdt.
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Phai bidt dé 1a tudmg bat théi chuyén
cia dai Bé Tat bat théi chuyén.

Lai ndy Tu Bé DPé ! Trong chiém bao,
dai B6 Tat thidy duc Phit di ba muoi
hai tudéng, tam muoi tiay hinh hao,
phong anh sang 16n vot lén khéng trung
thuyét phap cho chung dai Ty Kheo,
réi hién dai than lyc bién lam hoa
nhon dén Phit do khac ma lam Phat
su.

Phai bist do 1a tudng bat thsi chuyén
cta dai B8 Tat bat théi chuyén.

Lai niy Tu Bd Pé ! Néu trong chiém
bao, dai Bo6 Tat thay gidc ndi diay danh
pha x6m lang, thanh thi, hodc phong
hoéa, hodc thidy nhimg ac tha cop, so6i
sur tu, hoac thdy c6 ké mudn dén chat
diu minh, hoic thidy cha me, anh chi,
ban hdu chét. Dau thiy bao nhiéu su
dd hung, khé siu nhu vdy ma ching
kinh so, budn lo. Sau khi thuc gidc lién
suy gim ba c6i hu vong déu nhu canh
chiém bao théi. Luc téi dugc V6 thuong
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Nay Tu Bbé Pé ! Pai Bo Tat tu hanh
nhu viy, thi c6 thé diy dd sau ba la
mat, gin nhat thiét ching tri.

Lai niy Tu B3 P& ! Pai Bé Tat lic
hanh sau ba la mit, thdy ching sanh chia
ra siu loai khac nhau, phai phat nguyén
riang : Theo thoi gian t6i hanh siu ba la
mat, tinh Phat qudc do,thanh tyu chiing
sanh, nguyén lic téi thanh Phéit,céi nudc
toi khong cé sau loai, cang khéng co
danh tu sau loai : Pia nguc, Nga quy,
Stuc sanh, Nhon loai, chu Than, chu Thién,
tat cA chung sanh trong nudc téi déu
déng tu hanh ti niém xi dén bat thanh
dao.

Niy Tu Bé Pé ! Pai B6 Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé diy du sau ba la mat,
gan nhut thiét chung tri.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat luc
hanh siu ba la mat, thiy ching sanh cé
bon loai sanh : noan, thai, thip va héa
sanh phai phat nguyén riang : Theo théi
gian t6i hanh sau ba la mat, tinh Phat
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Nay Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vdy c6 thé diy dd sau ba la mat,
gan nhit thiét ching tri.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat lic
hanh sau ba la mat, thdy chung sanh c6
than hinh di biét, phai phit nguyén ring :
Theo théi gian t6i hanh sau ba la mat,
tinh Phit qudéc dd,thanh tuu ching sanh,
nguyén lic t6i thanh Phat, ching sanh
trong cdi nudc té6i khéng cé than hinh
biét di nhau, tat cd déu xinh dep,doan
trang, sach sg, diy du tuéng mao.

Niy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé diy da sau ba la mat,
gan nhit thiét ching tri.

Lai nidy Tu B Dé ! Pai Bé Tat ltc hanh
sau ba la mat, thdy ching sanh c¢6 chua
c6 toi, phai phat nguyén riang : Theo thoi
gian téi hanh sau ba la mat, tinh Phat
qudc dj,thanh tuu ching sanh, nguyén lic
t6i thanh Phat, ¢bi nudc téi khéng c¢6 danh
tur chda t6i, cting khong c6 hinh tugng di
biét, chi trur ditc Phat Phap Vuong.
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nguyén lic téi thanh Phat, tit cid ching
sanh trong c¢6i nudc té6i déu dung phap
hi 1am su an, tron khéong c6 dai tiéu tién
6 ué.

Ndy Tu Bé P& ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé diy da sau ba la mat,
gin nhut thigt chuang tri.

Lai ndy Tu B P& ! Pai B6 Tat lic
hanh sau ba la mat, thay chung sanh
khéng c6 quang minh, phai phat nguyén
ring : Theo théi gian t6i hanh sau ba la
mat, tinh Phat quéc dg,thanh tyu ching
sanh, nguyén lic t6i thanh Phat, tit ca
ching sanh trong cdi nudc téi than thé
déu c6 anh sang.

Niy Tu Bb Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c¢6 thé diy dd sau ba la mit,
gin nhut thiét chung tri.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Pai B6 Tat lic
hanh sau ba la mat, thay c6 thoi tiét gio
ngay, thang, nim, phai phat nguyén
rang : Luc téi thanh Phat, cdi nudc toi
khoéng c6 danh tu gio, ngay, thang,nam.
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qudc do,thanh tyu chung sanh, nguyén
Iac t6i thanh Phat, trong céi nude téi tat
ca chung sanh chi c6 héa sanh ma khéng
ba tha sanh kia.

Ndy Tu B6 P& ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu viy thi c6 thé didy du sau ba la mat,
gan nhut thist ching tri.

Lai nay Tu Bé P& ! Pai Bé Tat luc
hianh sau ba la mat, thdy chiang sanh
khong c6 ngd thian théng, phai phat
nguyén ring : Theo thdéi gian t6i hanh
sau ba la mat, tinh Phat quéc do,thanh
tuu chung sanh, nguyén lac té6i thanh
Phat, tat ca chung sanh trong cdi nude
t6i déu dugc ngd thin théng.

Niy Tu Bé6 P& ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé diay da sau ba la mat,
gan nhut thist ching tri.

Lai nidy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat luc
hanh sau ba la ‘mit, thdy ching sanh dai
tidu tién 6 ué, phai phat nguyén rang
Theo théi gian t6i hanh siau ba la mat,
tinh Phit quéc do,thanh tyu chang sanh,
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Luc t6i thanh Phat, chiang sanh trong coi
nuéc tdéi déu thanh tyu thién cin, do
phude dic 4y ma co thé cing dudng chw
Phat muoi phuong.

Niy Tu B& Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé diy da sau ba la mat,
gan nhut thiét chung tri.

Lai ndy Tu B Pé ! Pai Bé Tat luc
hanh siau ba la mat, thdy chung sanh co
ba doc, bon binh, phai phat nguyén riang :
Luc téi thanh Phat, tat cd chuing sanh
trong c6i nudc téi khéng cé6 bon binh
han,nhiét, phong, dam, khéng c6 ba doc
tham, sian,si.

Niy Tu B Pé ! Pai B6 Tat tu hanh
nhu vay thi ¢6 thé day du sau ba la mat,
gin nhut thiét ching tri.

Lai ndy Tu Bé P& ! Pai Bé Tat luc
hanh sau ba la mat, thdy ching sanh co
ba thua, phai phat nguyén riang : Luc toi
thanh Phit, ching sanh trong coi nudc
t6i khoéng c6 danh ty hai thua, chi co
thudn méot dai thua.
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thiét da dugc chu Phat tho ky Vé
thuong Bé dé.

Niy Tu Bé P& ! Ac ma hodc hién lam
Ty Kheo vin y, hodc hién lam Cu Si, hoic
hién hinh cha me dén bao B4 Tat : Ngai
da dugc tho ky V6 thuong BS dé. Tai
sao ? Vi bao nhiéu tudng bat théi chuyén,
Ngai déu co6 du.

Nay Tu B6 Pé ! Thiét ra nhing tuéng
mao bit théi chuyén chon thiét cta dic
Phit noéi, ngudi ndy hoan toan khéng cé.

Phai biét B4 Tat d6 bi ma nhidu hai.
Tai sao vdy ? Vi Bé Tat dé hoan toan
khong cé tudéng mao biat théi chuyén.
Nhon nghe khen ting ma sanh long kiéu
man, khinh miét nguoi khaec.

Phai biét do6 la ma sy cia B6 Tat.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Bé Tat hanh siu
ba la mat ching duvc lau, ching bist
tuénmg danh tu, chang biét tuong sic,
tuvng tho, tudng, hanh, thic. Ac ma dén
néi : Poi sau, luc Ngai duoc Vo thuvng
Bo de, sé c¢6 nhing danh hiéu nhu vay.
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Nay Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vy thi c6 thé diy dd sau ba la mat,
gan nhut thiét chdng tri.

Lai nay Tu Bé Pé ! Pai B Tat luc
hanh sau ba la mat, thady ching sanh yéu
mang, phai phat nguyén riang : Luc to6i
thanh Phat, tdt cd ching sanh trong coi
nuéce t6i déu séng lau vé lugng kiép.

Nay Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé diy da sau ba la mat,
g4an nhut thidt ching tri.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat luc
hanh siu ba la mait, thdy chung sanh
thin khong c6 tudng hao, phai phat
nguyén ring :Lic téi thanh Phat, ching
sanh trong c6i nudc téi déu diy du ba
muoi hai tuéng hao.

Niy Tu Bé Pé ! Pai Bé6 Tat tu hanh
nhu vay thi ¢6 thé day du sau ba la mat,
gin nhut thist chung tri.

Lai ndy Tu B6 P& ! Pai Bé Tat luc
hanh sau ba la mat, thay chang sanh roi
Lia thién cédn, phai phat nguyén ring :
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sanh trong ap iy, lang iy, thanh iy, nudc
ay, tai dia phuong dy. Néu thay Bé Tat
tanh hanh hoéa nhu, a4c ma néi : Poi trude
Ngai ciing hoa nhu. Néu thay Bé Tat tanh
néng gap, ac ma néi : Poi trude Ngai
cing nhu vay. Néu thay Bd Tat tu hanh
tich tinh, 4&c ma néi : Poi trude Ngai
ciing tu nhu viay. Néu thay Bé Tat khat
thuc, nap y, chiéu ching uéng tuong, mot
1An ngdi dn, dn mét bat, & noi go ma, &
chd trong, & duvi cdy, ngdi luén ching
nim, ngdi kit gia, chi tho ba y, hoic
thiéu duc, hodc tri tuc, hodc tu hanh xa
lia, hodc ching thoa chum, hodc it néi
chuyén, ac ma bén néi : Poi trude Ngai
cing c¢6 hanh nhu vdy, doi nay Ngai co
cong ducPauDa nay, doi trude ngai cing
c6 cong duic nhu vay.

B6 Tat do nghe noi viéc doi trude va
ho tén, lai nghe khen nggi céng duc Pau
Pa lién vui mung, sanh 1ong kiéu man.

Bay gio ac ma néi : Ngai co6 cong
dic nhu viay, c6 tudng nhu viy, Ngai
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Tai sao vay ? Vi tdt ca phap tu tudng
khong, ching thay c6 phap quy dugc va
tdm hay quy. Tat cad phap voé sé& hiu, tu
tudng khéng déong nhu hu khong.

Niy Tu B Pé ! Pai Bé Tat bat thoi
chuyén niy thanh tyu tim nhu trén day
& trong bén oai nghi cua than thé : di
ding, nim, ngdi, téi lui, ra vao luén nhit
tam bat loan.

Do nhiing hanh, loai, tuéng mao nay
ma goi la dai B6 Tat bat théi chuyén.

Niy Tu B6 P& ! Néu dai B6 Tat hién
thian tai gia vi lgi ich ching sanh ma
tho 14y ngd duc dé bs thi cho ching
sanh : ngudi cdn an cho #n, cin udng
cho udng, cidn y phuc, ngoa cu, thudec
men déu cung cip cho. Pai Bé Tat ndy
ty lam Pan ba la mat va day ngudi lam
Pan ba la mat, khen ngoi phap Pan ba
la mait, cing vui mung khen ngoi nguoi
lam Pan ba la mat, nhin dén Bat nha
ba la mat cing vay. o tai gia, dai Bo
Tat ndy dem tran buu diy Diém Phu pé,
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Niy Tu Bb Pé ! Noi ti trong gidi, néu
Ty Kheo pham mét giéi thi ching phai
l1a Sa Mén, chiang phai la Thich ti&, hién
doi ching dugce bon qua Sa Moén.

Niay Tu Bé Pé ! B4 Tat d6 ham danh
tu gid, c6 tAm kiéu man, khinh miét ngudvi
khac, phai biét toi ndy ning hon t6i pham
gioi trong cia Ty Kheo. Nay Tu Bé Pé !
Ching nhing ning hon bén trong gidi
ma con hon ca tdi ngd nghich. Béi ham
nhin danh hiéu gia ma sanh long cao
ngao, khinh miét nguoi khac, phai biét
la toi rdt ning. Nhu vé nhing danh hiéu,
con cac ma sy nhéd nhat khac, B6 Tat
phai canh giac biét ro.

Lai nidy Tu B6 Pé ! Bé Tat & chd ving
vé nui dam tréng xa. Ma dén khen ngoi
rdng : Hanh Ngai lam la phap vidn ly
cta Phit ca ngoi.

Ndy Tu Bé P& ! Puc Phat ching ca
ngei sy vién ly nhu vay, nghia 1a chi &
noi vidng vé nui dim tréng xa ma goi la
vién ly.
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Nay Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi co thé day du sau ba la mat,
gan nhut thist ching tri.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat luc
hianh siu ba la mat, thay ching sanh co
ting thuong man, phai phat nguyén
ring : Lac téi thanh Phat, ching sanh
trong c¢6i nudc téi khoéng c6 danh tw
ting thuong man.

Nay Tu Bé P& ! Pai Bé Tat tu hanh

nhu viy thi c6 thé didy du sau ba la mat,
gan nhut thist ching tri.

Lai ndy Tu BS P& ! Pai B Tat lic
hanh siau ba la mat, tu nghi quang minh,
tho mang cda t6i hiu lugng s6 ting thém
hdu han, phdi phat nguyén ring : Luc
t6i thanh Phat, quang minh, tho mang vé
lugng s6 ting thém vé6 han.

Niy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé diy du sau ba la mat,
gan nhut thist ching tri.

Lai ndy Tu Bé P& ! Pai Bé Tat lic
hanh siau ba la mait, phai phat nguyén
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RSi 4c ma theo chd tudng niém cua B
Tat d6 ma noi danh hidu. Bé Tat vé tri,
khéng c6 phuong tién dé6 nghi rang toi
dia trudce c6 danh hid¢u thanh Phat nhu
ngudi niy noi, hiép ding véi bén ¥ cua
t6i. Chac la téi di duge chu Phit tho
ky.

Niy Tu B6 Pé ! Tudéng mao bat théi
chuyén ctia duc Phat néi, nguoi nay
hoan toan khéng cé. Chi theo danh hiéu
trong rong ay réi kiéu man, khinh miét
nguoi khac. Vi thé ma xa lia V6 thugng
Bb dé. B6 Tat nay xa lia Bat nha ba la
mat, khong cbé suc phuong tién, xa la
thién tri thuc, theo ac tri thic nén sa
vao hai buc Thanh Van , Bich Chi Phat.
Néu duge lién tai thin doi ndy an nin
sam héi, lau lau qua lai trong sanh t&
réi sau méi tré lai y chi Bat nha ba la
mat. Néu gap thién tri thic réi thuong
gin gai thl sé dugc Vo thugng BS dé.
Con néu tai than ndy chang lién sam
héi s& phai sa vao hai buc : hoic Thanh
Vin, hodc Bich Chi Phat.
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Han dich : Phip Su Cuu Ma La Thép
Vigt dich : Ty Kheo Thich Tri Tinh

PHAM HANG GIA PE BA
THO NAM MUO! CHIN

Bdy gio trong dai chung co mot ni
nhon tén Hing Gia P& Ba, tu chd ngdi
dung diy, trich a0 vai hiu, géi htiu chaim
dat, chip tay bach Phat : "Bach dic Thé
Tén ! T6i s& hanh sau ba la mat dé tinh
Phit qudéc do, ding nhu trong 1oi day
cha duc Phat trong Bat nhi ba la mat".

Nt nhon niy dem hoa vang, hoa bac
ciung hoa tuoi dudi nudc, trén dat véi
nhing moén cing dudng trang nghiém
va hai tdm thadm dét bing chi vang, rai
trén dic Phit. Trén hu khéng ngay danh
duc Phit, nhing mén ctia ni nhon via
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Lai ndy Tu Bé Pé ! Nay dic Phat lai
vi nguoi ma néi hanh, loai, tuéng mao
cua dai Bé Tat bat thoi chuyén.

Néu c¢6 nam t¢ hay nd nhon bi quy
thin dya. Khi d6 Bé Tat tu nghi : Néu
t6i dugc chu Phiat qua khua tho ky, tim
toi thanh tinh cdu V6 thugong Bé dé,hanh
chanh dao thanh tinh, xa réi tdm cdu
Thanh Van, Bich Chi Phat. Xa réi tam
Thanh Van, Bich Chi Phat, dang dugc Vo
thugng B6 dé. Téi quyét chic sé dugc
V6 thugng Bé Pé,ching phai 1a khéng
duge. Hign tai v6 lugng chu Phat & muoi
phuong quéc dj khéng gi ching biét,
ching thay, ching hidu, ching ching.
Chu Phat biét tham tam toi dinh chdc
quyét s& duge V6 thugng BS dé. Do long
chi thanh phat thé iy, nam t& hay nwo
nhon bi quy thin dya nio hai diy sé
dugc khéi khd nan, quy thin sé roi xa.

Nay Tu Bé Pé ! Bé Tat phat thé nhu
vdy, néu quy than ching roi di, thi phai
biét B6 Tat d6 chua duyc chu Phat qua
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ring :1heo théi gian téi hanh sau ba la
mit, tinh Phit quéc do,thanh tyu chang
sanh, nguyén lac t6i thanh Phat, ¢oi nudce
t6i nhu hing sa quéc do cta chu Phat.

Niy Tu Bé Pé ! Pai B6 Tat tu hanh
nhu vay thi c¢6 thé diy du sau ba la mat,
gin nhit thiét ching tri.

Lai niay Tu Bo Pé ! Lic hanh sau ba
la maéat, dai B6 Tat nén nghi riang dau
duong sanh ta dai, chung sanh tanh
nhidu, nhung bé sanh t& nhu hu khong,
bé ching sanh tanh cing nhu huw khoéng.
Trong do thigt khong coé sanh tu qua lai,
ciing khong co6 ai giai thoat.

Niy Tu Bé P& ! Pai Bé Tat tu hanh
nhw vay thi c6 thé diy di sau ba la mit,
gin nhit thiét ching tri
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Néu lia dia nguc lién tdt theo 10i
nguyén, phai bist dé la tudmg bat théi
chuyén.

Lai ndy Tu B6 Dé ! Ban ngay dai Bd
Tat thay thanh thi bi hoa hoan lién nghi
ring : Trong chiém bao, t6i thidy hanh
loai,tuéng mao bat théi chuyén, nay toi
thiét c6 nhu viy. Ty ldp thé ring : Xin
cho lia nay lién tit.

Sau khi lip thé, néu lda lién tit thi
phai biét do la dai Bé Tat duoc tho ky
Vo6 thugng B6 dé, tru buc bat thoi
chuyén. )

Néu lta do ching lién tdt, dot chay
to- nha ndy dén nha khac, to- xom nay
dén x6m khac, nay Tu Bé Pé ! Phai biét
nhiing nha bi chay la do déi trude nghiép
nhon pha phap siu day nén doi nay mang
tai hoa thua ay.

Do nhon duyén do, phai biét la tudéng
bat thoi chuyén ctia dai Bd Tat bat théi
chuyén.
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Nay Tu Bd Pé ! Phai biét nguoi do sa
vao hai buc : hodc buc Thanh Van, hoic
buc Bich Chi Phat.

Do nhon duyén fudéng thé nhu trén,
khéng c6 suc phuong tién nén ma sy
phat khéi. Nguoi dé vi ching than can,
v chi thién tri thic, ching héi ranh tuéng
mao bat thdi chuyén nén bi ma tréi bude
cang thém kién cé.

Tai sao vdy ? Vi B4 Tat dé6 hanh sau
ba la mat ching dugc ldu nén khéng cod
suc phuong tién.

Phai biét d6 1a ma su cta Bd Tat.

Nidy Tu Bé Pé ! Th& nao la BS Tat
hanh sau ba la mat ching dugc lau, nhin
dén chua nhap dia vi Bé Tat, bi ac ma
nhidu hai ?

Niy Tu Bd P& ! Ac ma hoéa hién cac
thie than hinh dén bao BS Tat ring : 3
chd chu Phat, Ngai dugc tho ky Vé
thugng BS dé, Ngai tén &y, cha tén ay,
me tén 4y, anh chi em tén Ay, bay déi
cha me cua Ngai tén ho nhu vay, Ngai
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khyr tho ky V6 thugng Bé dé. Néu quy
than roi di, th1 phai biét di dugc chu
Phat qua khir tho ky V6 thugng Bé dé.

Do nhing hanh, loai, tuéng mao dé
ma bidt 1a dai Bé Tat bat théi chuyén.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat xa
réoi sau ba la mat va suc phuong ti¢n,
tu hanh tir niém x& nhin dén ba moén
tam mudi chua ldu, chua nhip dia vi
Bé Tat. B6 Tat do bi dc ma nhiéu hai
bén phat thé ring, néu toéi thist dugc
chu Phat tho ky thi quy thin niy phai
roi di. Lic dé ac ma lién bao quy than
roi di. Ac ma co oai luc hon quy than
nén quy than lién roi di. Bd Tat nay
nghi ring do sic thé nguyén cua téi ma
quy than phai réi di, ché chang biét 1a
stic ciia ac ma. Vi cdy ché chung dic
dé nén khinh dé cac Bé Tat khac : T6i
da dugc chu Phat tho ky, con cac Ngai
thi chua. Sanh long ting thuong man.
Do diy ma xa lia nhut thi€t ching tri,
xa lia V6 thuong Bé dé.
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thuong Bé dé. Pay co phai la thiét hoi
huéng chiang ?'"

Ngai Tu Bé P& noéi : "Thua Ngai Xa
Loi Phat ! Hién day c6 Di Lic Bo Tat
da dugc duc Phat tho ky bat théi chuyén,
s& thanh Phat, Ngai nén héi Di Lic Bd
Tat s& gidi dap".

Ngai Xa Loi Phat hoéi Ngai Di Lic Bo
Tat : "Thua Ngai ! Nhu 16i Ngai Tu Bo
P& vua bao ring hién day co Di Lic Bd
Tat di dugce dic Phat tho ky buc bit
th6i chuyén, sé thanh Phat. Ngai Di Lic
Bo6 Tat sé giai dap"

Di Lic BS Tat bao Ngai Xa Loi Phit :
"Se dung danh tu Di Lic dé dap ching ?
Hosc la sdc, thg, tudmg, hanh, thic dé
dap ching ? Hodc dung sdc, tho, tudng,
hanh, thic khong dé dap ching ?

Sic, tho, tudmg, hanh, thic ching th§
dap dugc. Sdc, tho, tudng, hanh, thuc
khéong ching thé dap duge. Tbi ching
thay phap iy co6 thé dap duoc, ciing ching
thay ai hay dap dugec. T6i chdng thay
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tho ky, phap 4y da dugc tho ky, phap
y sé dugc Vo thuong Bo dé.

Niy Xa Loi Phit ! Pai Bé Tat hanh
Bat nha ba la mat ching nghi ngd ring
t6i dugc hay ching dugc ma tu biét minh
thiét dugc V6 thugng BS dé.

Puc Phat bao Ngai Tu Bé Pé : "Co dai
Bb Tat lac hanh Bé thi ba la mat, hoic
thdy chung sanh doi rét, y phuc rach
rudd, phai phat nguyén ring : Trong thoi
gian t6i hanh B thi ba la mat dé, nguyén
Iac t6i dugce thanh Phit, chiing sanh trong
¢6i nuoc téi khong coé6 sy doi rét nhu
vay. Nhiing d6 dung, dé udng an, y phuc
nhw ¢6i Troi T Vuong,Troi Pao Lo, Trod
Da Ma, Troi Pau Xuat, Troi Hoéa Lac, Troi
Tha Hoéa Tu Tai.

Niy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé ddy da B thi ba la
mat, gin ké V6 thuong B6 dé.

Lai ndy Tu Bé P& ! Luc hanh Tri gi6i
ba la mat, dai Bé Tat thdy chang sanh
sat sanh, trom cuép nhan dén ta kién,
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ngudi 4y duoc tho ky, cing ching thay
phap cé6 thé tho ky, ching thiy noi chd
tho ky.

Tdt cad cac phap ay déu khéng hai,
khéng khac".

Ngai Xa Loi Phat héi : "Nhu 16i cua
Ngai noéi do, la dugc phap tac ching
chiang 7"

Ngai Di Lic B Tat néi : "Nhu phap
cha t6i néi do, nhu vay ching chung".

Luc d6 Ngai Xa L¢i Phat nghi ring :
Di Lic B6 Tat co tri hué sau xa, tur lau
da that hanh sau ba la mat, vi dung vo
s& dic nén hay néi nhu vay.

Bay gio duc Phat bao Ngai Xa Loi
Phat : "Nguoi dung phap 4y dugc A La
Han, nguoi c6 thiay phap ay chang 7",

Ngai Xa Loi Phat thua : "Bach dic Thé
Ton ! Chang thay".

Duc Phit day : "Nay Xa Loi Phat ! Pai
Bé6 Tat hanh Bat nha ba la mat ciing nhu
vay, chang‘ nghi rang phap A&y sé duvgc






index-48_1.png
424 KINH MA HA BAT NHA BA LA MAT

Lai ndy Tu Bé Pé ! Luc that hanh
Tinh tdn ba la mat, dai Bé Tat thay chung
sanh luvi biéng, ching siéng tu phap lanh,
r&i bo ba thua Thanh Van, Bich Chi Phat,
Phat thia, phai phat nguyén ring : Theo
thoi gian t6i hanh Tinh tdn ba la mait,
nguyén luc téi thanh Phat, chuang sanh
trong coi nudc téi khong cdé sur nhu vay,
tat ca déu siéng tu tinh tan, déu dugc
ddc do noi phap Tam thua.

Niy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu viy c6 thé didy dua Tinh tdn ba la
mat, gin k& Vp thuong B6 dé.

Lai ndy Tu B3 P& ! Luc hanh Thién
ba la mat, dai Bé Tat thidy ching sanh
bi ngi cai che trum : dam duc, gian thu,
ngt nghi, diéu hdi, nghi ngd, mat thién,
mat dinh, mat vé lugng tam, phai phat
nguyén ring : Theo thoi gian t6i tu Thién
ba la mit, nguyén luc toi thanh Phat,
chiing sanh trong coi nude t6i déu khong
c6 sy nhu vay.
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bi chét y&u, nhiu binh, xau tudng, thidu
oai dic, nghéo hén, tan tat, phai phat
nguyén ring : Theo théi gian t6i hanh
Tri giéi ba la mat day, nguyén lic toi
thanh Phit, ching sanh trong céi nude
t6i khong co6 nghiép ac va bao xiu nhu
vay.

Nay Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu viy thi c6 thé diy dd Tri giéi ba
la mat, gin ké V6 thuong Bé daé.

Lai ndy Tu B6 P& ! Ltc hanh Nhin
nhuc ba la méat, dai B6 Tat thay chiing
sanh gidn thu, miang nhiéc,danh dap,tan
sat 1in nhau, phai phat nguyén rang :
Theo théi gian t6i hanh Nhin nhuc ba
la mat day, nguyén lic té6i thanh Phat,
ching sanh trong cbéi nude toi khong co
nhing sy dé, tat cd déu xem nhau nhw
cha, nhu' me, nhu anh chi em, nhu thién
tri thuc, déu cé long tu bi.

Nay Tu Bé Pé ! Pai Bé6 Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé diy da Nhin nhuc
Ba la mat, gan ké Vs thugng Bo dé.
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cac thién ma ching tho lay qua cac
thién, nhin dén ching tho liy qua A La
Han, qua Bich Chi Phat. Pai B6 Tat nay
vi chung sanh ma tho 1iy than dé tuy
theo chd dang, ché nén hau lam lgi ich
cho ho.

Do nhiing hanh, loai, tuéng mao nay ma
duvgc goi la dai Bb Tat bat thsi chuyén.

Lai ndy Tu B P& ! Pai Bé Tat bat
thoi chuyén thuong nghi nhé Vo thugng
B6 dé, tron ching xa lia tdm nhut thiét
chang tri.

Vi ching xa lia tam nhut thidt ching
tri nén ching quy sic, ching quy tudng,
chidng quy Thanh Vin, Bich Chi Phat,
ching quy sau do, ching quy tu thién,
t& vo6 luong tim nhin dén ngd than
thoéng, ching quy ti niém xu dén bat
thanh dao, ching quy muvi tri luc dén
mudi tam phap bat cong, ching quy tinh
Phiat quéc do, thanh tuu ching sanh,
ching quy thay Phat, ching quy chung
thién can.
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Niy Tu BS Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay c¢bé thé diy dd Thién na ba la
mat, gin ké V6 thuong Bo dé.

Laf nidy Tu BS P& ! Lic hanh Bat nha
ba la mat, dai Bé6 Tat thay chung sanh
ngu si, mat chanh kién thé& gian, xuat thé
gian hodc cho ring khéng nghiép, khong
nhon duyén nghiép, hodc cho ring than
la thudong con, hodc cho ring doan diét,
hodc néi 1a v6 sé hiu, phai phat nguyén
ring : Theo thoi gian t6i hanh Bat nha
ba la mat, tinh Phat quéc d§,thanh tuu
ching sanh, nguyén lic téi thanh Phat,
ching sanh trong c6i nudc toi khéng coé
su nhu viy.

Nay Tu B6 P& ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu viy thi c¢6 thé diy da Bat nhi ba
la mat, gan ké V5 thuong Bé dé.

Lai nay Tu B P& ! Luc hanh #u ba la
mit, dai Bé Tat thdy ching sanh an tru
noi ba ty : mét la chanh dinh ty, hai 1a ta
dinh ty, ba la bat dinh tu, phai phat
nguyén riang : Theo thoi gian t6i hanh luc
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Phat, c6i nudc t6i khéng cé6 nhu vay, mit
dit bing phing nhu ban tay.

Niy Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu viy c6 thé didy dd sau ba la mat,
gan ké nhut thiét chung tri.

Lai ndy Tu B4 Pé ! Luc hanh siau ba
la mat, dai B6 Tat thiy co6i nidy thuin
dit, phai phat nguyén ring : Theo théi
gian t6i hanh sau ba la mit, nguyén lac
téi thanh Phit, c¢6i nudc t6i toan vang
rong lam cat trai khap.

Niy Tu Bé Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay co6 thé day da sau ba la mat,
gan ké nhut thiét chung tri.

Lai nidy Tu Bé P& ! Luc hanh sau
ba la mit, dai B6 Tat thay ching sanh
luyén trude, phai phat nguyén ring
Theo thoi gian té6i hanh sau ba la mat,
tinh Phit quéc d¢,thanh tuu ching
sanh, nguyén lac t6i thanh Phat, chung
sanh trong c6i nudc téi khéng c6 luyén
truéc nhu vay.
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ba la mat, tinh Phat quéc dg,thanh tyu
chiing sanh, nguyén lac t6i thanh Phat,
ching sanh trong cdi nudc t6i khong co
ta dinh ty, cing khéng c6é danh tu ta tu.

NAy Tu Bé Pé ! Pai B6 Tat tu hanh
nhu viy c6 thé diy da sau ba la mat,
gan ké nhit thiét ching tri.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Luc thiat hanh sau
ba la mat, dai B6 Tat thdy chung sanh
Pia nguc, Nga quy va Sac sanh, phai phat
nguyén ring : Theo thoi gian t6i hanh
sau ba la mat, tinh Phat quéc dg,thanh
tuu chung sanh, nguyén lic toi thanh
Phit, trong cdi nudc té6i khong c6 ba ac
dao, ciing khéng c6 danh tu ba ac dao.

Niy Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vay thi c6 thé day du sau ba la mat,
gin ké nhit thiét ching tri.

Lai niy Tu Bé P& ! Luc hanh sau ba
la mat, dai B6 Tat thay mit dat gai chong,
him hé, g6 muong rinh nho ué, phai
phat nguyén ring : Theo théi gian toi
hanh sau ba la mat, nguyén lac t6i thanh
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Niy Tu BS Pé ! Pai Bé Tat tu hanh
nhu vdy c6 thé diy da sau ba la mait,
gin ké nhit thiét ching tri.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Lac that hanh
sau ba la mat, dai Bé Tat thdy bon giai
cdp trong chung sanh : Sat P& Lei, Ba
La Mén, Ty Xa, Thu Pa La, phai phat
nguyén ring : Theo thoi gian t6i hanh
sau ba la mat, tinh Phiat qudc dj,thanh
tyu chung sanh, nguyén lac toi thanh
Phat, trong coi nudc t6i khong c6 danh
ti bén giai cap.

Niy Tu Bé Pé ! Pai B6 Tat tu hanh
nhu vdy c6 thé diy da sau ba la mat,
gin V6 thuong Bo dé.

Lai nay Tu Bé Pé ! Luc hanh sau ba la
mat, dai B6 Tat thay ching sanh c6 nhing
hang ha, trung, thugng, c6 nha ha, trung,
thuong, phai phat nguyén ring : Theo thoi
gian t6i hanh sau ba la mat, tinh Phat
quéc dj,thanh tyu chung sanh, nguyén lac
t6i thanh Phat, chung sanh trong coi nudc
té6i khong c6 uu liét nhu vay.
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thua : Thanh Van, Bich Chi Phat. Thiét
la it c6 vay.

- NAy Tu B6 P& ! Vi ching roi bd tat
ca chung sanh nén dai B6 Tat ndy phat
nguyén nhu vay.

Nay Tu B6 Pé ! Néu dai B6 Tat nghi
ring t6i ching nén roi bod tit cad chung
sanh. T4t ca ching sanh chim trong phap
v6 s& hiu, téi phdi ciu do ho. Lic do
B4 Tat lién nhip khong giai thoat mon,
vé tudong gidi thoat mén, vé tac giai
thoat mén. Phai biét dai B6 Tat nay
thanh tuu suc phuong tién, lic chua
dugc nhut thigét ching tri, hanh ba mén
gidi thoat ma ching gita dudmng chung
14y thiét té.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat mudn
quan nhing phap thim tham, doé la noi
khoéng nhdn dén vé phap hdu phap
khong, ti niém x& nhin dén ba mén
glai thoat. Bay gio dai Bo Tat phai co
tdm nidm nhu vy : Cac chung sanh mai
di trong tudmg ngi nhin dén tudng tri
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Ndy Tu Bé Pé ! Vi nhu xa tha dai
tai, bdn tén lén hu khéng lai néi tiép
bin tén lén ghim ldy tén trude, cac
mii tén ghim gid nhau ching cho roi
xuéng dit theo § clia xa thu dé, néu
cho rét thi théi khéng bian tén lén nda,
bay gio cic mii tén méi rot xudng dat.

Ciing vay, dai B Tat hanh Bat nha
ba la mat. Vi V6 thugng Boé dé do suc
phuong tién, ldc cac thién cin chua
ddy da thi ching chuing 13y thiét t&,
néu thién cin di diy da méi ching
1ay thiét té&.

Thé nén, Tu Bé Pé ! Lac hanh Bat
nhi ba la mit, dai B6 Tat nén nhu vay
ma quan phap tudng clha cac phap.

- Bach dic Th& Tén ! Ché lam cda
dai Bb Tat thiét 14 rat sau. Tai sao vay ?
Vi dau dai B Tat hoc cac phap tuéng
4y, hoc thiét t&, hoc nhu, hoc phap tanh,
hoc rét rdao khong, nhin dén hoc tu
tuémg khéng va ba mén giai thoat ma
tron ching gita duong sa vao buc Nhi
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dién dao : chdp thuong, chiap lac, chap
tinh va chap nga. Vi cac chung sanh
nay ma toéi cAu nhut thiét chiang tri.
Lic t6i dugc Vb thugng Bb dé, s& vi ho
ma néi phap vé thuong, khd, bit tinh
va phiap v6 ngi. Pai Bé Tat thanh tyu
tdm nguyén nhu viy, dung sic phuong
tién hanh Bat nha ba la mat, diu chua
dugc Phit tam mudi, chua diy du mudi
tri luc, ta vo ay, tu vé6 ngai tri, dai tu
dai bi, mudi tam phap bat cong, nhung
ching ching 14y thiét t& Luc ay Bo Tat
tu vo tac giai thoat mén, diu chua dugc
V6 thugng B6 dé nhung chiang ching
1ay thiét té.

Lai niy Tu Bé D& ! Pai Bé Tat nghi
rang : Cac chung sanh mai chap trudec
phap s& ddc. Do la nga, ching sanh nhin
dén tri gia, kién gia. Ay la sic, la tho,
tudng, hanh, thuc, la nhap, la gidsi, la tu
thién, la td vo lugng tam, la tu dinh, la
tu hanh nhuw vay. Lac téi dugc V6 thugng
BS dé, sé lam cho cac chuang sanh ching
chap phap sé dic nhu vay.
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gia, kién gia, dinh noi phap s& dic, toi
vi dut cic tuéng nay cho ching sanh
nén lic dugce V6 thugng Bo dé t6i sé
thuyét phap. Bay gio dai Bé Tat hanh
khong,vé tudng, vé tac gidi thoat mén
ma ching ching thiét t&. Vi ching chung
nén chﬁng sa vao buc Thanh Vin va
Bich Chi Phat.

Nay Tu B6 Pé ! Do tim mudn thanh
tyu thién cidn nhu viay nén dai BS Tat
ching gita dudng tac ching thiét té&,
ching mat tu thién, ti- vé lugng tam,
tr dinh, t& niém x&, nhin dén chdng
mat mudi tam phap bAat cong. Khi do
dai B6 Tat thanh tyu tit ca phap trg
dao, nhin dén thanh tyu V6 thugng Bé
dé tron ching hao, ching gidm. Vi co
sic phuong tién nén B6 Tat ndy thuong
ting ich phap lanh, can tri théng loi
hon ca cidn tri cia A La Han va Bich
Chi Phat. :

Nay Tu Bd Pé ! Néu dai Bb Tat nghi
ring : Cac chung sanh mai dinh noi bon
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vé ngai, dai ta dai bi, hoc mudvi tam
phap bat coéng, thanh tyu tri hu¢ nhu
vay thi ching bao gié chiap trudc nhing
phap tao tac hodc tru trudc trong tam
gioi.

Lic dai B6 Tat nay hoc phap tro dao
cing hanh phap trg dao, nén thd héi
ring : Pai B4 Tat muén dugc V6 thuong
B6 dé sao lai hoc quan cac phap khong
ma ching chung 1ay thiét t& vi ching
ching 1ay nén ching sa vao hang Thanh
Vin, Bich Chi Phit. Quan v6 tudng, vo
tac, vo khdi, vé sanh, vé s& hdu, cing
ching chung lay thigt t& ma tu Bat nha
ba la mat ?

Nay Tu Bé Pé ! Luc thir hoi nhu trén,
néu dai B6 Tat do6 dap the& nay : Pai
B4 Tat chi nén quan khéng, chi nén
quan v6 tudmng, vo tac, vd khoi, vo sanh,
vé sé& hdu. Pai B6 Tat ching nén hoc
khong, vo tudmg, vo tac, vo sanh, vo
khdi, v6 s& hiu, ching nén hoc phap
tro dao.
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B6 Tat thanh tuyu tim do6, dung stc
phuong tién hanh Bat nha ba la mat, lac
chua diy dG muoi tri luc nhidn dén muwi
tam phap bat cong thi ching ching 13y
thiét t&, khi dé6 Bé Tat tu khoéng tam
mudi day dua.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Néu Dai B4 Tat
nghi ring : Ching sanh maii mai di trén
cac tudng, do la nhing tudng nam, nt,
sdc, v6 sdc. Néu luc toi dugc Vo thuong
Bé6 Dé, s& lam cho ching sanh khéng cé
nhin thic cac tuéng sai 1im nhu vay.
Bé Tat thanh tuu tim do6, duang suc
phuong tién hanh Bat nha ba la mat,
lic chua day di muvi tri luc nhin dén
phap bat cong thi khéng chung 1ay thiét
té&. Khi dé6 B3 Tat tu vo tutmg tam mudi
day du.

Niy Tu Bé Pé ! Néu dai B6 Tat hoc
sau ba la mét, hoc ndi khéng nhidn dén
hoc v6 phap hiu phap khéng, hoc tw
niém xu@ nhin dén hoc ba gidi thoat
mén, hoc muvi tri luc, bén vé6 ay, bén
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dai B Tat bat théi chuyén trong hang
hiéu hge va vo hoc nhu vay"

Puc Phiat phan day : "Ping nhu vay.
Bé Tat doé rat it. Tai sao vdy ? Vi dai
BS Tat it ¢6 dugc tho ky buc Can Hug
bat théi chuyén. Néu ngudi nao duge tho
k¥ thi c6 thé giai dap dugc. Thién cin
ctia ngudi do sang ré. Tat ca chu Thién
cung ngudi doi khong ai pha hoai dugc".

@
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Nay Tu Bd Pé ! Phai bigt Bé Tat do
chua dugc chu Phat tho ky Vo thuong
B6 dé. Tai sao vdy ? Vi ngudi niy ching
noi duge chd sé& hoc cia buc Bé Tat bat
théi chuyén, ching trinh bay duge, ching
gidi dap duvec.

Né&u dai B6 Tat d6 noi duge, trinh
bay dugc, gidi dap dugc chd sé hoc
cia buc bat théi chuyén, phai bist dé
la buc di hoc dao Bé Tat, nhap buc
Bac dia nhu chu dai Bé Tat bat théi
chuyén khac"

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach duc Thé
Tén ! Chung c6 B6 Tat chua duvgc bat
théi chuyén ma giai dap dugc chiang ?"

Puc Phat phan day : "Co6. Nay Tu Bé
Dé ! Bé Tat dé noi Bat nha ba la mat
hodc da nghe hoidc ching nghe, c6 thé
gidi dap duge nhu buc dai Bé Tat bat
thdi chuyén".

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach duc Thé&
Toén ! RAt dong Bé Tat cau Phat dao ma
it c6 Bd Tat giai dap dugc nhu cac buc
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Lai ndy Tu B P& ! Pai Bé Tat bat
théi chuyén lam thuong nhon ché ching
lam ha nhon.

- Bach dic Thé Tén ! Thé nao 1a thuong
nhon ?

- Niy Tu Bé Pé ! Néu dai Bé Tat nhut
tdm that hanh V6 thuong B& dé, long
ching tan loan théi goi 1a thuong nhon.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Pai B Tat thuvng
nhit tim niém Phat dao, vi sanh hoat
thanh tinh nén ching lam nhing nghé
chu thuit, hoéa hiép, thuéc men, ching
phu chu quy thin sai nhiap nam ni dé
héi su ki€t hung, phudc 16c, song chét.
Tai sao vay ? Vi rd biét cac phap tu
tuong khong, ching thay cac tudng nén
ching lam viéc ta mang ma lam chanh
mang. Pay goi la tudng bat théi chuyén
dai B6 Tat.

Lai nidy Tu Bé Pé ! Nay Phat sé lai
noi hanh, loai, tuéng mao cta dai Bé
Tat bat théi chuyén, nguoi nén nhit tam
ling nghe.
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PHAM MONG TRUNG BAT CHONG
THU SAU MUO1 MOT

buc Phiat biao Ngai Tu Bé Pé : "Néu
Pai B6 Tat nhin dén trong chiém bao,
ching tham muén buc Thanh Vin, Bich
Chi Phat, cing chang tham muén ba cOi.
Quan cac phap nhu méng, nhuw 40, nhu
hudng, nhu diém, nhu héa, ciing ching
‘chung 1ay.

Ndy Tu Bé P& ! Phai bist 1a do
tudng bat théi chuyén caa dai Bé Tat
bat théi chuyén.

Lai nay Tu Bé Pé ! Pai Boé Tat trong
chiém bao thay Phat cung vo sé Ty
Kheo, Ty Kheo Ni, Uu Ba Tdc, Uu Ba
Di, Thién, Long, Quy Than. Thay dic
Phat thuyet phap cho dai ching. B4
Tat ndy theo Phit nghe phap lién hiéu
nghia trong doé réi thiat hanh theo phap.
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rai dé cung dudng dé lién hoéa thanh
bén cot dai bau ngay ngdn xinh dep. N&
nhon niy dem cong duc cing dudng
Phit cung chung voi tdt ca ching sanh
héi hudémng Vé thugng Bé dé.

Khi d6 dic Phat biét rd tham tdm cta
ni nhon niay nén lién mim cuoi, ding
nhu cach thic cta chu Phit, nhing tia
sang nhidu mau xanh,vang,dd,tring, hong
to miéng duc Phat chiéu khidp muvi
phuong vé lugng vo bién Phat d, nhimg
tia saing Ay xoay tré vé nhiéu quanh bén
htu dic Phat ba vong rdi nhiap vao dianh
duc Phat.

Ngai A Nan tu chd ngdi dung day, quy
g6i hiu, chap tay thua : "Bach duc Thé
Toén ! Do nhon duyén gi ma dic Phit
mim cuvi ? Theo phap cua chu Phit,
khong bao gio vé6 cé& ma cuoi'.

Puc Phiat phan day : "Nay A Nan !
Hing Gia DPé Ba nidy sé thanh Phat &
déi vi lai trong kiépTinh T4, hig¢u 1a Kim
Hoa Fhat.
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Niy A Nan ! Thué Phat Kim Hoa, Ty
Kheo Ting dong v luong v bién, ching
dém dugce, ching noi duge, co thé 1a ngan
tram ngan van uc na do tha. Trong nudc
do6 khong coé nhing thu xau ué nhu day".

- Bach dic Th& Toén ! Tu noi nao ma
né nhon ndy gieo cdi phudce duc, trong
cian lanh ?

- Niy A Nan ! Tt noi Phat Nhién Ping,
nG- nhon nidy méi didu phat tam Bd ds,
tréng can lanh, héi hudng Phat dao.

Lic dé, nd nhon nay cing dung hoa
vang, rai cang duong Phat Nhién Pang
dé ciu V6 thugng Bd dé.

Niy A Nan ! Nhu lic dé chinh ta
dung nam canh hoa, rai cung duong
Phat Nhién Dang dé cAu V6 thugng Bb
dé. Phat Nhién Pang biét thién cidn cua
ta da thanh tuu nén tho k¥ Vé thuong
BS dé cho ta. No nhon niy nghe ta duge
tho ky lién nguyén ring : Ciu mong cho
t6i & doi sau ciang duge tho ky Vo
thuong Bé dé nhu dai B6 Tat nay.
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NAiy A Nan ! N& nhon niy sau khi chét
sé tho thdn nam t&, sanh ve nudc Dig¢u
HY cda dic Phat A Suc. o nudc Diéu
Hy do6 tu pham hanh thanh tinh.

Niy A Nan ! & nuéc Didu H¥, B Tat
d6 hiéu la Kim Hoa. Khi man bao & nude
Di¢u Hy, B6 Tat Kim Hoa sé sanh vé coi
nudc chu Phat khac, mai mii ching xa
roi chu Phat,

Nhu Chuyen Luidn Thanh Vuong tur mét
hanh cung nay dén mét hanh cung khac,
tron doi chun Vuong chang dap dat.

Cang vay, tu mot nudc Phat dén mot
nudc Phat, mai dén khi thanh V6 thugng
Bé dé, Kim Hoa Bé Tat chua c6 Iuic nao
ching thay Phat",

Ngai A Nan thim nghi Kim Hoa dai
Bé Tat sau nay thanh Phat, phai biét dai
hoi Bd Tat cing nhu phap hoi cua Phat .

Puc Phat bdo Ngai A Nan : "Pang nhu

chd nguoi vua nghi, thoi ky Phat Kim
Hoa, dai hoéi Boé Tat phai biét 14 nhw
phap hdi cua Phat.
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PHAM HOC KHONG BAT CHUNG

THU SAU MUOI

Ngai Tu Bé Pé thua : "Bach duc Thé&
To6n ! Mudén hanh bat nha ba la mat, dai
Bé Tat hoc khéng tam mudi va nhip
khong tam mudi th& nao ? Hoc v tudng
tam mudi, vé tac tam mudi va nhip vo
tudmng, vé tac tam mudi thé nao ? Hoce
tir niém xi nhidn dén hoc bat thanh dao
va tu tu niém xu nhin dén tu bat thanh
dao thé& nao ?"

- NAy Tu B6 Pé ! Lac hanh Bat nha
ba la mat, dai B6 Tat phai quan sdc
khéng, phai quan tho, tudng, hanh, thuc
khéng, phai quan thip nhi nhip, thap
bat giéi khéng, nhin dén phai quan Duc
gioi, Sdc gidi, Vo6 sdc gioi khong.

Luc quan nhu vdy ché cho tam tan
loan.
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Niy A Nan ! Nguoi nén biét ring tu
noi Phat Nhién Ping, ni nhon niy méi
dau phat B dé tam.

- Bach duc Thé& Tén ! Phai ching ni
nhon nay tir ldu da tu tip Vo thuong B

dé ?
‘

- Pung nhu vay. Nay A Nan ! Tw lau
ni- nhon ndy di tu tip V6 thuong Ré
dé".

&
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thanh tyu. Tai sao vay ? Luc an tru trong
khong phap, dai Bé Tat tu nghi nay la
Iic t6i hoc, ching phai luc chung.

NAy Tu B6 Pé ! Pai Bé Tat phai nghi
ring : Nay la lic té6i hoc Pan ba la mit
nhin dén la lic tdéi hoc Bat nha ba la
mat, ching phai 1a lac chung, 1a lic toi
tu té niém xu, ching phai 1a ldc chung,
nhin dén la lic tu bat thanh dao, ching
phai 1a lic chung, la lic tu ba tam mudi,
ching phai 1a lic chung, la luc tu muoi
tri lyc, ching phai la lic chung, nhin
dén 1a lae téi hoc nhut thiét ching tri,
ching phai la lac ching qua Tu Pa Hoan
nhin dén qua A La Han cung dao Bich
Chi Phat.

Niy Tu Bé Pé ! Nhu thé do, dai Bo
Tat hanh Bat nha ba la mat hoc khong
quan, an tru trong khoéng, hoc v tudmg,
v6 tac quan, an tru trong vo tudng, vo
tac, tu tu niém xu nhin dén tu bat thanh
dao, ching chung 1y t& niém xu nhin
dén ching chung 1ay bat thanh dao.
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Néu tam chdng tan loan, dai Bé Tat
ching thay phap ay. Néu ching thiy phap
ay thi ching ching. Tai sao vay ? Vi dai
B6 Tat nay khéo hoc tu tudmng khong,
ching c6 gi khac, ching cé ai, phin ching
phap chung déu ching thé thay duvec.

- Bach dic Thé Ton ! Nhu dic Phat
day : Pai B6 Tat ching nén & noi khéng
phap ma tac chung.

Bach dic Th& Tén ! Tai sao dai B
Tat an tru trong khong phap ma chfmg
tac chung ?

- Ny Tu B Pé ! Néu dai Bé Tat quan
khong dugc diy du, trude hét nguyén
nhu viy : Nay t6i chang nén & noi khong
phiap ma tac ching, nay la hic t6i hoc,
ching phai ldc téi chung. Pai Bé Tat
ching chuyén nhiép tam cdt & trong canh
duyén, vi thé ma dai B6 Tat chang‘ thoi
chuyén trong V6 thuong Bé dé, cang
ching ching 14y qua vé lau.

Niy Tu Bb P& ! Néu dai Bé Tat rat
khéo hanh nhu vay, thoi diéu phap dugc
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diy coi Pai Thién dé cap thi cho moi
loai chuang sanh, ching tu vi minh ma
thuomg tu pham hanh, ching hiép dap,
khinh d&, cuép giut cha ké khac cho ho
phai sau lo.

Do nhiing hanh, loai, tuéng mao niy ma
goi 1a buc bat thoi chuyén dai BS Tat.

Lai ndy Tu Bé Pé ! Chap Kim Cang
Thian Vuong nhin dén Nga Tanh Chap
Kim Cang Than thuong theo ké cin thua
ho dai B6 Tat ndy ma nghi rang : Pai
B6 Tat nay sé dugc Vo thugng Bé dé. Do
day nén hodc chu Thién Tu, hodc chu
Ma Vuong, Pham Vuong, hodc nguvi thé&
luc & nhon gian déu ching pha hoai duyc
tam nhut thist tri cia dai Bo Tat nay,
nhin dén thanh V6 thuong B6 dé.

Pay goi 1a tuong dai BS Tat bat thoi
chuyén.

Lai ndy Tu B6 Pé ! Pai B6 Tat thudng
diy du ngd cin cta buc Bd Tat : tin céan,
tinh tdn cin, niém cdn, dinh can, hué
cin. Pay goi la tudng bat thdi chuyén.
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Pai B6 Tat ndy dau hoc, ddu hanh ba
muoi bay phim tr¢ dao ma ching tac
ching qua Tu Pa Hoan nhidn dén ching
tac ching qua Bich Chi Phat.

Niy Tu B6 P& ! Vi nhw trang si
dang manh, giéi binh phap sau muoi
bén mén, tay nim chit binh khi ding
yén bat déng, nghé thuat gidi, tudng
dep sach, moi nguoi ai ciing yvéu kinh,
tao sy nghiép it, dugc hudéng loi nhidu.
Do cé niay ma dugc dai ching cung
kinh, ton irong, ca ngegi. Thay moi ngudi
kinh trong, trang si niy lai cang hoan
hi, vi sy duyén it nén s& dén xu khac
dé gitp d6 ké gia ydu qua khdi chd
hi€m nan khing bs. Gida duong hiém
tré c¢6 nhiéu gidc cuép nip ngim cuép
hai. Do trang si d6 ddy du tri luyc nén
moi ngudi qua dugc duong hiém trd,
ve dén nha chang bi cuép hai, déu an
6n vui mung.

Nay Tu B P& ! Cing vay, dai B Tat
& trong tit ci chang sanh, tim tu bi hi
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x4 tran day cung khdp, khi do dai Bé
Tat an tru trong bén tdm vé lugng, diy
da sau ba la mit, ching chung lay qua
vé lidu, hoc nhut thiét chuang tri, nhip
ba moén giai thoat : khong, vé tudng, vo
tac. By gio B6 Tat ching theo tat ca
cac tudng, cing ching chimng vo tudéng
tam mudi. Vi ching chuing vé tudéng tam
mudi nén ching sa vao cadc buc Thanh
Van va Bich Chi Phat.

Niy Tu B Pé ! Vi nhu chim c6 da
canh, bay lugn trong hu khéng ching bi
roi rét, diu chim & trong hu khong ma
cing ching an tru trong hu khéng.

Ciing vay, dai Bé Tat dau hoc khéng,
vo tudng, vo tac giai thoat mén ma
ching tac chung. Vi ching tac chimg
nén ching sa vao buc Thanh Vin, Bich
Chi Phat. Didu chua didy dda muoi tri
lue, dai tu, dai bi, v6 lugng Phat phap,
nhit thist ching tri ma cing ching
chung 1dy khong, vo tudng, vo tac giai
thoat moén.





